THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHUNG KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG

    I: Phần mở đầu

1.1. Lý do lập quy hoạch và sự cần thiết của đồ án

Khu kinh tế Vũng Áng nằm ở phía Nam tỉnh Hà Tĩnh, với hạt nhân phát triển là cụm cảng biển nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương. Đây là khu vực có vị trí địa lý thuận lợi cho giao lưu quốc tế, nằm trên hành lang của các tuyến hàng hải quốc tế, là cửa ngõ ra biển của Lào và Thái Lan thông qua QL12A, cảng Vũng Áng - Sơn Dương. Đồng thời, khu vực quy hoạch khu kinh tế Vũng Áng có QL1A, xa lộ Bắc Nam đi qua (và tương lai sẽ đấu nối với đường sắt Quốc gia). Đây cũng là khu vực có quỹ đất lớn, sản xuất nông nghiệp ít hiệu quả, phù hợp cho xây dựng các công trình công nghiệp và đô thị. Điều kiện tự nhiên của khu vực Vũng Áng  tương đối thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Việc xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và tạo sự liên kết phát triển giữa các tỉnh Duyên hải Bắc Trung bộ, đưa miền Trung hội nhập với sự phát triển của cả nước. 

Trong những năm qua, khu vực Vũng Áng đã được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền, bước đầu đã có những bước đi nhằm phát huy các tiềm năng và lợi thế của khu vực này, góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế vùng ven biển Việt Nam. 

- Định hướng quy hoạch chung Khu công nghiệp - Cảng biển Vũng Áng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 904/1997/QĐ-TTg.

- Ngày 10/03/1999, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định số 406 QĐ/1999/UB-CN phê duyệt quy hoạch chung Khu công nghiệp - cảng biển Vũng Áng.

- Căn cứ Quyết định số 202/1999/QĐ-TTg ngày 12/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT thuộc Bộ Giao thông Vận tải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng cảng Vũng Áng giai đoạn 1. Đến nay, cầu cảng số 1 đi vào hoạt động năm thứ 3 và đã vượt công suất thiết kế. Cầu cảng số 2, thiết kế cho tàu đến 50.000 DWT vào ra đã được khởi công xây dựng.

- Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2010 xác định việc hình thành đô thị Vũng Áng và khu vực kinh tế Bắc Quảng Bình - Nam Hà Tĩnh gắn với khu công nghiệp Vũng Áng, cảng Hòn La, khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng với đường 12A và cửa khẩu Cha Lo.

- Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh ra Nghị quyết 19-NQ/TU ngày 06/06/2005 v/v triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 16/08/2004 của Bộ Chính trị nêu quyết tâm “Tập trung nghiên cứu xây dựng quy hoạch và lập các dự án xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho ngành công nghiệp phát triển như: Cảng Vũng Áng giai đoạn II, hệ thống giao thông nối Thạch Khê - Vũng Áng, Thạch Khê - Quốc lộ 1A; thủy điện - thủy lợi cấp nước phục vụ khai thác mỏ sắt Thạch Khê, khu công nghiệp Vũng Áng và đô thị Nam Hà Tĩnh; quy hoạch phát triển khu Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Nam Hà Tĩnh gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương và khu công nghiệp Vũng Áng; hệ thống trường đào tạo, dạy nghề...”

- UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 1410 QĐ/UB-TH ngày 14/07/2005 ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU về triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 16/08/2004 của Bộ Chính trị.

- Ngày 03 tháng 4 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Để định hướng phát triển Khu kinh tế Vũng Áng được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng được các nhu cầu trước mắt, đảm bảo tính bền vững trong tương lai lâu dài, việc nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng là cần thiết và cấp bách.

1.2. Quan điểm lập quy hoạch

Phát triển Khu kinh tế Vũng Áng phù hợp với quan điểm phát triển và hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới, tăng cường hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thích ứng linh hoạt với môi trường cạnh tranh quốc tế.

Gắn kết và phối hợp giữa việc xây dựng phát triển Khu kinh tế Vũng Áng với sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, với các nước trong Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, đặc biệt là với các nước láng giềng Lào và Thái Lan, nhằm xây dựng khu vực Nam Hà Tĩnh thành một cực phát triển quan trọng ở Bắc Trung Bộ.

Khai thác và phát huy triệt để những lợi thế hiện có để xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng theo mô hình Khu kinh tế tổng hợp với hạt nhân là cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương. Bên cạnh hoạt động dịch vụ cảng và sản xuất công nghiệp, chú trọng phát triển các ngành dịch vụ đi kèm như: thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ kho bãi, tài chính ngân hàng, các dịch vụ hậu cần cho tàu thuyền và khai thác các tiềm năng du lịch trong khu vực.

Tập trung xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng hiện đại, đồng bộ.

Phát triển Khu kinh tế Vũng Áng đảm bảo hiệu quả tổng hợp, cả kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường.

1.3. Mục tiêu lập quy hoạch

1.3.1.  Mục tiêu tổng quát

1. Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

2. Tạo điểm bứt phá về kinh tế – xã hội trong khu vực Bắc Trung Bộ, tạo sự liên kết phát triển giữa các tỉnh Bắc Trung Bộ, thu hẹp khoảng cách trong phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập với cả n​ước và quốc tế.

1.3.2.  Mục tiêu cụ thể

1. Định hướng phát triển Khu kinh tế, đảm bảo phát triển phù hợp trong giai đoạn trước mắt, bền vững trong tương lai lâu dài; cụ thể hoá chủ trương của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ.

2. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý và chính trị để phát triển Khu kinh tế Vũng Áng, tạo khả năng liên kết chặt chẽ, thuận lợi giữa các khu chức năng trong Khu kinh tế cũng như giữa Khu kinh tế Vũng Áng với các khu kinh tế khác của khu vực miền Trung.

3. Xây dựng khu kinh tế năng động, hiệu quả, có tầm cỡ quốc tế: 

+ Phát triển ngành công nghiệp luyện kim gắn với lợi thế về tài nguyên, nguồn nguyên liệu; các ngành công nghiệp gắn với cảng biển; các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động; các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu.

+ Phát triển đồng bộ khu liên hợp cảng Vũng Áng - Sơn Dương: đầu tư và khai thác có hiệu quả khu liên hợp cảng, phát triển dịch vụ cảng và các dịch vụ vận tải biển để tạo thành một trong những cửa ngõ quan trọng ra biển của vùng Bắc Trung Bộ và các nước bạn Lào, Thái Lan, khai thác cơ hội hội nhập với các luồng dịch vụ cảng biển quốc tế…

+ Xây dựng các khu đô thị mới, đồng thời ưu tiên phát triển các khu  dịch vụ thương mại – tài chính, dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch nghỉ biển, trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong tuyến du lịch ven biển Bắc Trung Bộ.

4. Làm cơ sở pháp lý quản lý xây dựng và triển khai các dự án đầu tư trong Khu kinh tế.    

1.4.  Căn cứ lập quy hoạch

1. Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 16/08/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2010.

2. Quyết định 113/2005/QĐ-TTg ngày 20/ 05/ 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2010.

3. Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 03/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Quyết định số 946/2006/QĐ-TTg ngày 12/7/ 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

6. Quyết định số 1195/2005/QĐ-TTg ngày 09/11/ 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng các công trình điện cấp bách giai đoạn 2006 – 2010, trong đó có nhà máy nhiệt điện tại Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

7. Quyết định số 904/1997/QĐ-TTg ngày 23/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt định hướng quy hoạch chung Khu công nghiệp - Cảng biển Vũng Áng.

8. Quyết định số 406 QĐ/1999/UB-CN ngày 10/03/1999 của UBND tỉnh Hà Tĩnh v/v phê duyệt quy hoạch chung Khu công nghiệp - cảng biển Vũng Áng.

9. Quyết định số 202/1999/QĐ-TTg ngày 12/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010.

10.  Quyết định số 2619/2003/QĐ-BGTVT v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ.

11.   Nghị quyết 19-NQ/TU ngày 06/06/2005 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh v/v triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 16/08/2004 của Bộ Chính trị.

12. Quyết định số 1410 QĐ/UB-TH ngày 14/07/2005 của UBND tỉnh Hà Tĩnh v/v Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU về triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 16/08/2004 của Bộ Chính trị.

13. Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 22/11/2005 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về công tác quy hoạch đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

14.    Luật Xây dựng ban hành 6/2003 và có hiệu lực từ 1/7/2004.

15. Nghị định của Chính phủ số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 về Quy hoạch xây dựng. 

16. Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/10.000, bản đồ nền quân sự 1/25.000 và tỷ lệ  1/100.000.

17. Các tài liệu về hiện trạng kinh tế - xã hội của khu vực lập quy hoạch và các tài liệu, số liệu khác có liên quan.

II. Điều kiện tự nhiên và hiện trạng

2.1. Điều kiện tự nhiên

2.1.1. Vị trí địa lý

Khu kinh tế Vũng Áng nằm ở phía Nam tỉnh Hà Tĩnh, thuộc huyện Kỳ Anh bao gồm các xã Kỳ Nam, Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh, Kỳ Hà và Kỳ Ninh. Khu kinh tế có diện tích tự nhiên 22.781ha, được giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp biển Đông

- Phía Nam giáp tỉnh Quảng Bình

- Phía Tây giáp các xã: Kỳ Khang, Kỳ Thọ, Kỳ Hải, Kỳ Hưng và Thị trấn Kỳ Anh thuộc huyện Kỳ Anh

- Phía Đông giáp biển Đông.

2.1.2  Địa hình 

Địa hình khu vực nghiên cứu quy hoạch KKT Vũng Áng có độ dốc thoải dần từ Tây Nam xuống Đông Bắc, được chia thành 3 dạng địa hình khác nhau. Cụ thể là:

- Vùng núi cao: Địa hình hiểm trở với dãy núi Hoành Sơn cao  từ 700 - 900m, nằm dưới chân núi là các thung lũng hẹp và bị chia cắt nhiều, có cao độ  tự nhiên từ (65,5 - 235,5)m. 

- Vùng trung du: Thuộc lưu vực sông Trí và sông Quyền, đây là vùng đồi thoải, địa hình dốc từ Tây Nam xuống Đông Bắc, bị chia cắt nhiều bởi các sông, suối và khe nhỏ, có cao độ tự nhiên từ (12,4 - 47,5)m. Khu vực này rất thích hợp xây dựng các hồ chứa nhỏ và đất xây dựng công trình.

- Vùng Đồng bằng ven Biển: có cao độ tự nhiên từ 1,25 đến 8,5m. Các vùng cửa sông Cửa Khẩu, sông Vịnh và dọc sông Quyền là vùng ngập nước có cao độ từ -0,3m đến 0,95m. Mặt khác, đây là vùng canh tác lớn của huyện, có hệ thống đê biển bao bọc và các đê sông thuộc các xã Kỳ Long, Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Thịnh. Đây là vùng có nguy cơ bị nhiễm mặn thường xuyên thiếu nước về mùa khô.

- Vùng ven biển: có cao độ tự nhiên từ -0,9 đến 5,5m. Ngoài ra còn có một số núi cao như: núi Đọ, núi Cao Vọng, núi Bò Càn, núi Cơn Trè đều có cao độ từ 32,5m đến 415,7m và một dãy cồn cát dài nằm về phía Đông Nam có cao độ từ 3,5m đến 20,2m.

2.1.3.  Khí hậu

Vũng Áng thuộc vùng nhiệt đới gió mùa
a) Nhiệt độ
- Nhiệt độ trung bình: 24oC

- Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối:  40oC

- Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối: 6o 9C.

b) Độ ẩm:

Bảng 1:  Độ ẩm tương đối trung bình hàng tháng
	Trạm
	Tháng

1
	Tháng

2
	Tháng

3
	Tháng

4
	Tháng

5
	Tháng

6
	Tháng
7
	Tháng

8
	Tháng

9
	Tháng

10
	Tháng

11
	Tháng

12

	Kỳ Anh
	90
	92
	91
	88
	80
	74
	71
	77
	88
	88
	88
	88


- Độ ẩm thấp nhất trong mùa đông: 35%

+ Độ ẩm thấp nhất các tháng mùa hè: 27%

+ Mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 11.

c) Chế độ mưa:

Mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 11

- Lượng mưa trung bình hàng năm: 2.858 mm

- Lượng mưa (mm) lớn nhất 5 ngày liên tục ứng với các tầng suất (%)

Bảng 2
	Trạm
	Tầng suất %

	
	1
	2
	5
	10

	Kỳ Anh
	1554
	1365
	1120
	930


d) Chế độ gió:

Trong năm có hai mùa rõ rệt: Gió Đông Bắc và gió Đông Nam.

Gió Đông Bắc từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau.

Gió Đông Nam từ tháng 4 đến tháng 9.

- Tốc độ gió trung bình (m/s) hàng tháng trong năm :

Bảng 3
	Trạm
	Tháng

1
	Tháng

2
	Tháng

3
	Tháng

4
	Tháng

5
	Tháng

6
	Tháng

7
	Tháng

8
	Tháng

9
	Tháng

10
	Tháng

11
	Tháng

12

	Kỳ Anh
	2,2
	2,1
	1,8
	1,8
	2,2
	2,8
	2,4
	2,4
	1,9
	2,3
	2,6
	2,3


- Tốc độ gió lớn nhất trung bình ở đồng bằng ven biển có thể đạt tới 15 – 20 m/s.

- Gió Tây: Tháng 6 và tháng 7 là thời kỳ gió Tây khô nóng thịnh hành nhất.

- Tốc độ gió (m/s) lớn nhất ứng với các chu kỳ (năm):

Bảng 4:
	Trạm
	Tháng

1
	Tháng

2
	Tháng

3
	Tháng

4
	Tháng

5
	Tháng

6
	Tháng

7
	Tháng

8
	Tháng

9
	Tháng

10
	Tháng

11
	Tháng

12

	Kỳ Anh
	36
	35
	42
	45
	48
	47
	48
	49
	50
	50
	-
	-


c) Chế độ sóng:

Theo “Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng Cảng Vũng Áng” tần suất gió ứng với các cấp tốc độ của trạm Hòn Ngư trong thời kỳ 1973 đến 1993 cho thấy: Tần suất gió hướng Tây Bắc chỉ chiếm 5,92% trong cả năm. Trong đó có 0,53% (02 ngày hoặc 8 lần) có thể gây ra sóng với độ cao ≥0,76m. Tính đến hướng Bắc, Tây và Tây Bắc có thể gây ra sóng với độ cao ≥0,76m và theo tài liệu quan trắc gió một năm tại Vũng Áng khu vực xây dựng cảng cũng gây ra sóng với cao độ ≥0,76m.

d) Chế độ nắng:

Bảng 5: Số giờ nắng các tháng trong năm 

	Trạm
	Tháng

1
	Tháng

2
	Tháng

3
	Tháng

4
	Tháng

5
	Tháng

6
	Tháng

7
	Tháng

8
	Tháng

9
	Tháng

10
	Tháng

11
	Tháng

12

	Kỳ Anh
	79
	60
	96
	152
	142
	228
	253
	87
	171
	127
	79
	85


2.1.4. Đặc điểm địa chất

a. Địa chất kiến tạo

Được nghiên cứu trên bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 và tham khảo tài liệu khảo sát địa chất phục vụ cho dự án khả thi xây dựng cảng giai đoạn I.

  Địa chất khu vực cảng có các kết quả như sau :

- Khu vực Ròn - Kỳ Anh (cực Nam tỉnh Hà tĩnh) có hệ thành tạo chủ yếu là đá phun trào hệ thống Trần thuộc kỷ Triat và hệ Đệ tứ.

- Kỷ Triat tạo nền móng của đá gốc và các đồi núi xung quanh trong vùng, loại đá này phân bố rất rộng suốt từ Ròn - Kỳ Anh sang tận Đông.

- Trầm tích địa tứ ở khu vực này có bề dày không lớn thuộc nhiều kiểu nguồn gốc khác nhau tạo nên, cụ thể là :

Trầm tích đêvuli, eluvi, trầm tích biển Haloxen giữa, trầm tích biển Haloxen muộn, trầm tích biển hiện đại, trầm tích đo gió, trầm tích Aluvi. Các trầm tích này xen kẽ nhau.

Thành phần thạch học chính của các loại trầm tích này là cát các loại (mịn, vừa, thô) màu vàng trắng. Chiều dày có chỗ vài mét có nơi tới trên 30m. Ngoài ra còn xen kẹp các lớp mỏng đất dính sét cát, sét màu xám xanh, xám đen.

b. Địa chất công trình:

Địa tầng: Căn cứ vào kết quả khoan và xuyên (11 lỗ khoan, 11 lỗ xuyên) địa tầng của khu vực Vũng Áng có thể phân ra các lớp như sau:

- Lớp số 1 gồm có 2 lớp phụ:

+ Phụ lớp 1a cát mịn màu xám ghi phớt vàng kết cấu chặt vừa đến chặt, chiều dày trung bình là 5,42m, ứng suất có điều kiện (R’)= 2kg/cm2.

+ Phụ lớp 1b cát hạt thô màu xám ghi phớt vàng bề dày không đồng đều. Tại lỗ khoan VA dày 6,6m, ứng suất có điều kiện (R’) = 3kg/cm2.

- Lớp số 2 gồm có 2 phụ lớp. 

+ Phụ lớp 2a: Cát sét màu xám đen, phớt vàng dẻo, chiều dày không đồng đều. Tại lỗ khoan VA9 dày 6,6m, ứng suất có điều kiện (R’) = 1kg/cm2.

+ Phụ lớp 2b: Sét màu xám đen, trạng thái chảy có nơi bùn, chiều dày trung bình là 1,85m, ứng suất có điều kiện (R’) < 1kg/cm2.

- Lớp số 3 gồm có 3 phụ lớp.

+ Phụ lớp 3a: Cát hạt mịn phân bố hẹp ở hai lỗ khoan VA9 dày 3,3m và VA11 dày 9,04m, ứng suất có điều kiện (R’) = 2kg/cm2
+ Phụ lớp 3b: Cát hạt mịn tại lỗ khoan VA11 dày 1,8m, ứng suất có điều kiện (R’) = 2,5kg/cm2.

+ Phụ lớp 3c: Cát hạt thô chỉ gặp lỗ khoan VA7 và VA8 chiều dày trung bình 2,2m, ứng suất có điều kiện (R’) = 3,5kg/cm2.

2.1.5. Đặc điểm thuỷ, hải văn:

a. Sông ngòi: 

+ Sông Trí: Bắt nguồn từ vùng núi thấp huyện Kỳ Anh, chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc đổ ra biển tại Vũng Áng. Diện tích lưu vực F=57 Km2, chiều dài sông L=26 km.  

+ Sông Quyền: Bắt nguồn từ vùng đồi núi có cao độ 300 m tại làng Dính, chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc, đổ ra biển tại Vũng Áng. Diện tích lưu vực F= 216 km2, chiều dài sông L=34 km, độ dốc lưu vực i=13,1%. Mật độ lưới sông 1,26 km/km2, hệ số uốn khúc 3,16. Các nhánh lớn của sông Quyền là Khe Lau, Tàu Voi, Thầu Dầu, Khe Luỹ, Khe nước mặn.

Hai con sông này xả trực tiếp ra biển tại Cửa khẩu nên ảnh hưởng trực tiếp chế độ thuỷ văn, thuỷ triều.

b. Thuỷ  văn,  hải văn:

Theo báo cáo NCKT xây dựng cảng Vũng Áng của TEDI tháng 11-1997, chế độ triều ở khu vực Vũng Áng, Mũi Ròn chủ yếu thuộc chế độ nhật triều không đều, theo bảng tổng hợp mực nước giờ, trung bình, đỉnh triều và chân triều (cm) ứng với tần suất thiết kế tại Vũng Áng (theo hệ cao độ hải đồ).

Bảng 6:

	          Mực nước

P(%)
	Giờ
	Trung bình(cm)
	Đỉnh triều (cm)
	Chân triều(cm)

	1
	224
	172
	243
	113

	2
	212
	163
	234
	106

	5
	203
	154
	228
	098

	10
	189
	147
	218
	087

	50
	134
	126
	192
	054

	95
	044
	109
	152
	019

	99
	026
	098
	139
	013


Trong báo cáo của dự án đầu tư xây dựng bến số 2 cảng Vũng Áng - giai đoạn II do TEDI lập 2003 (trang 7) mực nước cao nhất nhiều năm ở Vũng Áng (hệ hải đồ ) là 285cm và mức chênh cao độ của hải đồ so với hệ cao độ nhà nước như sau:

                                H hải đồ = Hnn-72     +   130 cm.

2.2. Tình hình hiện trạng

2.2.1.  Hiện trạng dân số và lao động

 Tổng dân số hiện trạng trong khu vực thiết kế là 42.824 người (năm 2005), thuộc 9 xã. Dân số trong tuổi lao động chiếm 49,6%.

Dân cư phân bố chủ yếu tại các khu vực lân cận đường QL1A hiện hữu và tại khu vực ven sông, ven biển xã Kỳ Hà và Kỳ Ninh, tại khu vực xã Kỳ Lợi dân cư phân bố dọc theo bờ biể phía Đông. Ngoài ra là các khu dân cư phân bố rải rác trong khu vực trũng của xã Kỳ Thịnh và phía Nam quốc lộ 1A gần núi Hoành Sơn.

Trong số 10.982 hộ dân, số hộ nông nghiệp chiếm 63,3% ; số hộ thuỷ sản chiếm 10,5% ; số hộ công nghiệp và dịch vụ chiếm 14,9%, còn lại là các hộ khác. Cụ thể như sau : 


Bảng 7 : Hiện trạng dân số và lao động trong Khu kinh tế  

	TT
	Hạng mục
	Tổng
	Kỳ Trinh
	Kỳ Liên
	Kỳ Lợi
	Kỳ Phương
	Kỳ Thịnh
	Kỳ Nam
	Kỳ Hà
	Kỳ Ninh
	Kỳ Long

	1
	Dân số

(người)
	42.824
	4.643
	1.954
	7.334
	4.408
	8.714
	2.166
	4.817
	5.542
	3.246

	2
	Số người trong độ tuổi lao động
	21.242
	2.124
	1.058
	3.712
	2.095
	4.318
	1.091
	2.380
	2.657
	1.807

	3
	Hộ nông nghiệp
	6.952
	923
	338
	838
	942
	1.958
	440
	36
	886
	591

	4
	Hộ lâm nghiệp
	12
	6
	2
	1
	
	
	2
	1
	
	

	5
	Hộ thuỷ sản
	1.156
	6
	2
	535
	
	37
	3
	215
	358
	

	6
	Hộ công nghiệp-xây dựng
	892
	9
	48
	29
	2
	84
	3
	686
	23
	8

	7
	Hộ dịch vụ
	742
	154
	51
	136
	23
	107
	57
	66
	79
	69

	8
	Hộ khác
	1.228
	141
	33
	185
	194
	207
	36
	81
	201
	150


2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất 

Tổng diện tích khu vực thiết kế là 22.781 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp chiếm khoảng 68%; Các loại đất xây dựng chiếm 7,6%; Đất bằng chưa sử dụng chiếm 4,1 % (927ha); Còn lại là các loại đất khác như: đất sông suối và mặt nước chuyên dùng, đất đồi núi chưa sử dụng và núi đá không có rừng cây...

Cụ thể như sau:

Bảng 8: Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ %

	
	Tổng
	22780,87
	100

	1
	Đất ở nông thôn
	283,88
	1,2

	2
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	5,45
	0,0

	3
	Đất quốc phòng, an ninh
	93,55
	0,4

	4
	Đất sản xuất công nghiệp
	120,00
	0,6

	5
	Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	298,06
	1,2

	6
	Đất giao thông
	538,21
	2,4

	7
	Đất thuỷ lợi, truyền tải điện
	408,97
	1,8

	8
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	7,12
	0,0

	9
	Đất nông nghiệp
	15572,30
	68,4

	10
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	283,18
	1,2

	11
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	1653,89
	7,3

	12
	Đất chuyên dùng khác
	0,42
	0,0

	13
	Đất bằng chưa sử dụng
	927,60
	4,1

	14
	Đất đồi núi chưa sử dụng và núi đá không có rừng cây
	2588,24
	11,4


2.2.3 Hiện trạng giao thông

1. Giao thông đối ngoại:

a) Đường thuỷ:

· Hiện tại Cảng Vũng Áng đang khai thác sử dụng bến cảng số 1, với quy mô: Chiều dài bến 185m, cao độ đáy –10,8m, khả năng tiếp nhận tàu hàng hóa 3 vạn tấn, tàu chuyên dùng đến 4,5 vạn tấn. Tổng diện tích mặt bằng (kho, bãi hàng): 17.740 m2. 

- Công trình bến cảng số 2 cũng đang được xây dựng để tàu 5 vạn tấn có thể cập cảng, công suất thiết kế 1 triệu tấn/ năm.

b ) Đường bộ:

- QL 1A: nằm phía Nam khu vực nghiên cứu thiết kế, đạt tiêu chuẩn đường cấp III, nền đường rộng 12m, mặt đường bê tông nhựa rộng 11m, chất lượng tốt.

- QL 12 từ Thị trấn Kỳ Anh nối với đường Hồ Chí Minh và đi cửa khẩu Chalo.

2. Giao thông Khu kinh tế:

- Tuyến đường nối QL 1A và cảng Vũng Áng hiện đang được nâng cấp, mở rộng, có quy mô đường cấp III, nền đường rộng 12m, mặt đường bê tông nhựa rộng 11m, chất lượng tốt.

- Tuyến đường vào nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 đang được thi công xây dựng, bề rộng nền 12m, mặt đường rộng 7m.

- Các tuyến giao thông nội bộ: Đường huyện lộ từ thị trấn Kỳ Anh đi trung tâm xã Kỳ Ninh có bề rộng 5-6 m. Hệ thống đường dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất có bề rộng từ 2-3 m, hệ thống đê kết hợp làm đường giao thông nông thôn với bề rộng trung bình 1,5-2m.

3. Phân tích đánh giá:

- Thuận lợi:

+ Vũng Áng là điểm hội tụ đủ tiềm năng, lợi thế cho việc hình thành và phát triển Khu kinh tế tổng hợp, nằm trên Quốc lộ 1A, cách sân bay Vinh 109 km và khu du lịch Phong Nha - Kẽ Bàng 110 km. Từ Vũng Áng đến Lào và vùng Đông - Bắc Thái Lan theo Quốc lộ 12 là khoảng cách ngắn nhất so với các tuyến đường bộ khác. 
+ Cầu cảng số 1 đã đưa vào hoạt động từ năm 2002 và đã khai thác hết công suất thiết kế, hiện tại cầu cảng số 2 đang được xây dựng đạt công suất thiết kế 1 triệu tấn/1 năm. Cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương là cụm cảng có tiềm năng phát triển thành cảng nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu vận tải cỡ lớn tại miền Bắc.

- Khó khăn:

+ Dọc Quốc lộ 1A tập trung dân cư lớn, hành lang an toàn giao thông chưa được đảm bảo.

+ Hệ thống giao thông khu vực còn hạn chế, liên hệ giữa cảng với Quốc lộ 1 chỉ qua 1 tuyến đường duy nhất.

2.2.4. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

a. Hiện trạng thuỷ lợi:

- Khu vực phía Tây Nam QL 1A có hai hồ lớn gồm: Hồ Mộc Hương có FLV=5,7Km2, Hồ Tầu Voi có FLV =9,6 Km2 và có một số Hồ nhỏ: Hồ Cơn Trè FLV =2,5 Km2 ở Kỳ Long, hồ Khe Bò FLV = 6,5 Km2 ở Kỳ Nam. Các hồ này có chức năng giữ nước để phục vụ tưới cho vùng Nông nghiệp phía Nam huyện Kỳ Anh khi mùa khô đến, mặt khác về mùa mưa giảm lưu lượng dòng chảy trên các lưu vực sông chống được sạt lở đất và sói mòn. 
- Đê điều:

Trong khu vực nghiên cứu có những tuyến đê sông nằm ở phía hạ du các sông và tuyến đê ngăn mặn (công trình ngăn mặn quan trọng nhất là cống Ba Ra Tê Yên). Các tuyến đê dài 59 km, đã được hoàn chỉnh, kiên cố hoá do vốn OXFAM, có cao trình từ (3,0-4,3)m, đảm bảo chống được lũ p = 10% và tiêu úng bằng hệ thống cống dưới đê đó là:

+ Tuyến đê Khang Ninh L=14,02Km, có 9 cống dưới đê.

+ Tuyến đê Hải, Hà Thư L=17,4Km, có 16 cống dưới đê

+ Đê Kỳ Thọ có L=10,08Km, có 5 cống dưới đê.

+ Tuyến đê Hoàng Đình L=6,50Km, có 3 cống dưới đê.

+ Tuyến đê Hoà Lộc L=5,8Km, 5 cống dưới đê.

+ Tuyến đê Hải Phong, Minh Đức L= 4,6 Km có 3 cống dưới đê.
b. Hiện trạng nền:

- Phía Đông Bắc QL1A cũ là đất nông nghiệp có địa hình tự nhiên (0,3 - 15,5) m; nằm xen kẽ là làng xóm gồm các xã: Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Phương, Kỳ Nam, Kỳ Liên có cao độ nền xây dựng (1,6 - 10,5)m và phía sát biển là một dãy cồn cát dài có cao độ tự nhiên ( 20,5 đến 317,8)m, chính nhờ dãy cồn cát tự nhiên này mà khu vực nghiên cứu phía Đông sẽ được giảm nhẹ ảnh hưởng của gió bão.
- Nền phía Tây Nam QL1A cũ đến tuyến đường nắn QL1A  dự kiến có cao độ  (3,1 -  22,5)m  và khu vực làng xóm có cao độ tự nhiên ( 3,5 - 21,5)m.
- Nền phía Tây Nam tuyến QL1A nắn mới  theo quy hoạch và khu vực đất dự trữ phát triển có cao độ tự nhiên từ ( 16,5 - 45,5)m.
- Nền vùng miền núi: Cao độ tự nhiên từ (300 - 900)m và dưới chân núi có cao độ nền tự nhiên từ (65,5 - 235,5)m.
* Thoát nước mưa:  Khu vực thiết kế chưa có hệ thống thoát nước mưa. Nước mưa tự chảy theo địa hình tự nhiên từ Tây Nam xuống Đông Bắc, từ cao xuống thấp, sau đó chảy vào hệ thống sông, suối trong khu vực rồi ra biển.

2.25. Đánh giá đất xây dựng: 

Dựa vào điều kiện tự nhiên, số liệu thuỷ văn, cao độ các tuyến đê hiện có và bản đồ địa hình khu vực thiết kế, đánh giá các loại đất như sau:

- Đất xây dựng thuận lợi: Gồm các khu vực có cao độ tự nhiên ≥ 2,5m, chiều cao đắp nền ≤ 0,5 m và các khu vực có độ dốc tự nhiên từ (0,5 ≤ id ≤ 10)% với diện tích 10450 ha, chiếm khoảng 46,5%

- Đất xây dựng ít thuận lợi: Gồm các khu có chiều cao đắp nền từ 0,5m đến 1,5 m và khu vực có độ dốc nền (10<id ≤ 20)% với diện tích 4580 ha, chiếm khoảng 18,5%.

- Đất xây dựng không thuận lợi: Gồm các khu vực ngập sâu, có chiều cao đắp nền >1,5m và các khu vực đồi núi cao, có độ dốc tự nhiên >20% với diện tích 7850 ha, chiếm  khoảng 35%.

*Nhận xét:

- Khu vực dự kiến xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng nhìn chung có địa hình và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho xây dựng. Tuy nhiên về mùa khô thường xuyên bị thiếu nước, để hình thành khu kinh tế Vũng Áng cần phải nghiên cứu kỹ để bổ sung nguồn nước cho dân sinh và công nghiệp.
2.2.6. Hiện trạng cấp điện 

- Nguồn điện: 

Khu vực thiết kế nằm trên địa bàn các xã thuộc huyện Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang được cấp điện từ lưới điện 110 KV quốc gia khu vực Trung Bộ, trực tiếp từ trạm biến áp 110/35/22KV – 25MVA Kỳ Anh.  

- Lưới điện: 

Lưới điện 500kV và 220kV quốc gia hiện tại được xây dựng đi giáp với khu vực thiết kế. Đây sẽ là các tuyến đường dây đấu nối đến các công trình đầu mối cung cấp điện cho Khu kinh tế Vũng Áng.

Lưới điện 110kV: tuyến 110kV đi Kỳ Anh hiện tại là mạch nhánh. Trong giai đoạn quy hoạch đợt đầu, đây sẽ là nguồn điện trực tiếp cấp cho Khu kinh tế.

Lưới điện trung thế: các tuyến điện trung thế cấp điện cho sinh hoạt và công cộng tại cảng Vũng Áng chủ yếu sử dụng cấp điện áp 35kV. Thị trấn Kỳ Anh còn tồn tại trạm trung gian 35/10kV, cấp điện cho khoảng 15 trạm hạ thế.

Tuyến điện cấp cho khu cảng Vũng Áng, các nhà máy công nghiệp là lộ 371 của trạm Kỳ Anh, mạch này có đấu nối liên lạc với lộ 375. Các khu vực dân cư thuộc xã Kỳ Thịnh, Kỳ Phương, Kỳ Liên, Kỳ Long....được cấp điện chủ yếu từ lộ 375 này.

Lưới điện hạ thế ở khu vực thiết kế hiện đang sử dụng là lưới điện nổi 0,4KV, hiện tại nhiều khu vực còn là lưới điện nông thôn, bán kính dài và tổn thất còn lớn.

- Các dự án đầu tư có liên quan:

Trong Khu kinh tế đã khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng. Đây là một trong các dự án trọng điểm của ngành điện Việt Nam và là nguồn điện quan trọng bổ sung cho khu vực Bắc Trung Bộ. Nhà máy nhiệt điện được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có công suất 1.200MW; giai đoạn 2 là 1.200MW.

2.2.7. Hiện trạng cấp nước

Hiện tại Khu vực Vũng Áng đã xây dựng được 2 nhà máy xử lý nước cùng sử dụng nguồn nước hồ Kim  Sơn:

- Nhà máy nước thị trấn Kỳ Anh công suất 3.000 m3/ngđ tại đồi Cụp Bắp II có cao độ san nền 42m. Nhà máy này cấp nước cho riêng thị trấn Kỳ Anh. 

- Nhà máy nước Vũng Áng I công suất 5.000 m3/ngđ tại đồi Cụp Bắp I có cao độ san nền 62m. Nhà máy được xây dựng năm 2004. 

Các hạng mục công trình đã xây dựng:

· Công trình xử lý

- Bể chứa nước sạch 1800 m3 trong khu xử lý

- Bể chứa nước rửa lọc 150 m3.

- Máng trộn, bể phản ứng tạo bông.

- Bể lắng la men kết cấu BTCT, kích thước trục 8,1m x 4,3m, cao 7,5m.

- Bể lọc nhanh 4 khoang lọc kết cấu BTCT, kích thước trục 11,3m x 6m, cao 4m.

- Nhà hóa chất với công nghệ phèn, vôi, clo, trạm bơm gió, bơm kỹ thuật. 

· Mạng lưới đường ống 

- Đường ống nước thô chiều dài 6.100m, (250mm về nhà máy nước Kỳ Sơn. 

- Đường ống nước thô chiều dài 7.000m, (400mm về nhà máy nước Cụp  Bắp I 

- Đường ống cấp nước tự chảy từ nhà máy nước đến khu công nghiệp Vũng Áng 1, dài 7.000m, (400mm.

Nhận xét hiện trạng:

- Nhà máy nướcVũng Áng I mới được xây dựng nên chất lượng các hạng mục công trình còn tốt, tuy vậy nhà máy mới chỉ cấp nước cho khu công nghiệp hiện có 120 ha, còn dân cư chưa được cấp nước do chưa có mạng lưới đường ống phân phối.
2.2.8. Hiện trạng thoát nước bẩn vệ sinh

- Hệ thống thoát nước thải: Nhìn chung khu vực nghiên cứu là khu vực xây dựng mới, chưa có hệ thống thoát nước tập trung. Nước mưa, nước thải một phần tự thấm, một phần theo các khe rãnh tự nhiên thoát xuống các ao hồ, ruộng trũng. Đa số các hộ dân dùng nàh vệ sinh tự thấm, tỷ lệ sử dụng bể tự hoại thấp đã ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm mạch vòng.

- Thu gom chất thải rắn: Khu vực dân cư chưa được quy hoạch thu gom chất thải rắn. Chất thải rắn sinh hoạt được dân cư xử lý đốt và chôn lấp tại chỗ.

- Nghĩa trang nhân dân: Khu vực nghiên cứu có một số nghĩa địa tự phát, mỗi xã có một khu vực cao ráo, ít giá trị sử dụng dùng cho việc ami táng. Các nghĩa địa này có quy mô không lớn, phân bố rải rác gần các khu dân cư, tổng diện tích nghĩa trang hiện có khoảng 283ha. Việc mai táng không theo quy hoạch gây lãng phí quỹ đất và là nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 
2.2.9. Hiện trạng viễn thông

 a. Hiện trạng hệ thống chuyển mạch:

Mạng lưới thông tin điện thoại khu vực thiết kế hiện nay đang khai thác trên hệ thống chuyển mạch AXE-810- Ericson đặt tại Vũng Áng. Dung lượng lắp đặt hiện tại của tổng đài Vũng Áng là 1.080 line.

b. Hiện trạng hệ thống truyền dẫn:

Truyền dẫn trong khu vực cho tổng đài hiện tại đang sử dụng công nghệ D với thiết bị CTR 510 có số kênh là 60. 

 c. Hiện trạng hệ thống mạng thông tin di động:

Sử dụng hệ GMS, phủ sóng toàn huyện, cung cấp được nhiều dịch vụ, đồng thời hỗ trợ rất nhiều cho mạng cố định.

2.2.10. Hiện trạng bưu chính

Hiện tại toàn huyện Kỳ Anh có mạng lưới bưu cục và điểm văn hoá xã tương đối đầy đủ. Đảm bảo phục vụ nhu cầu thông tin của người dân.

Dịch vụ tem, thư, chuyển phát nhanh, EMS, Internet... nhìn chung đáp ứng được nhu cầu thông tin cho người dân.

2.3. Đánh giá tổng hợp đối với Khu vực quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng

Tiềm năng - Lợi thế:

- Có điều kiện tự nhiên thuận lợi để xây dựng cảng nước sâu duy nhất của miền Bắc và Bắc Trung bộ có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải 5 vạn tấn (cảng Vũng Áng) và tiếp nhận tàu có trọng tải 25 vạn tấn (cảng Sơn Dương).

- Có vị trí địa lý quan trọng, là cửa ngõ ra biển Đông của vùng Trung Lào, Đông Bắc Thái Lan và Mianma.

- Là khu vực thuận lợi để phát triển công nghiệp luyện kim do gắn với cảng biển và gần mỏ sắt Thạch Khê cũng như phát triển các nghành công nghiệp khác.

- Có quỹ đất rộng lớn để phát triển các Khu công nghiệp, dịch vụ du lịch cũng như các chức năng đô thị khác. 

- Có điều kiện tự nhiên và cảnh quan thuận lợi để xây dựng các khu du lịch sinh thái biển, sinh thái vùng ngập mặn...

- Thuận lợi về nguồn nước.

Khó khăn - Hạn chế:

- Là khu vực có địa hình thấp trũng, khi xây dựng đòi hỏi khối lượng san nền lớn;

- Kinh phí xây dựng cảng và khu dịch vụ hậu cảng tại Sơn Dương lớn do quỹ đất hạn chế, đòi hỏi cải tạo khu vực hậu cảng và nhu cầu xây dựng đê chắn sóng quy mô tương đối lớn.

Các khu chức năng chính cần xây dựng để phát huy tiềm năng xây dựng Khu kinh tế là:

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính;
- Phát triển các khu đô thị, dịch vụ;

- Xây dựng và phát triển hệ thống trường chuyên nghiệp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển công nghiệp, dịch vụ.

III.  CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ

3.1. Mối quan hệ liên vùng

Khu kinh tế Vũng Áng, gắn với cảng biển Vũng Áng - Sơn Dương là khu vực có vị trí địa lý thuận lợi cho giao lưu quốc tế, nằm trên hành lang của các tuyến hành hải quốc tế, là cửa ngõ ra biển của lào và Thái Lan thông qua QL 12A, cảng Vũng Áng - Sơn Dương.

Khu kinh tế Vũng Áng nằm ở phía Nam tỉnh Hà Tĩnh, trên hành lang giao thông quốc gia là QL 1A, có mối quan hệ tương tác và cạnh tranh phát triển với các đô thị dọc theo hành lang kinh tế ven biển, đặc biệt là các đô thị - Khu kinh tế trong khu vực Bắc Trung bộ.

Trong mối quan hệ trong vùng tỉnh Hà Tĩnh, Khu kinh tế Vũng Áng có mối quan hệ tương tác trực tiếp với Thị xã Hồng Lĩnh (cách phía Bắc Khu kinh tế 70 km) và Thị trấn Kỳ Anh (giáp ranh giới phía Bắc Khu kinh tế). Trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển Khu kinh tế, đây sẽ là những nguồn cung cấp nhân lực, dịch vụ quan trọng cho Khu kinh tế.    

Xu thế phát triển mới của các Khu kinh tế trong nước:

Thực hiện Nghị quyết hội nghị TW 4 khoá VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam “Nghiên cứu xây dựng thí điểm một vài Khu kinh tế, khu mậu dịch tự do ở những địa bàn ven biển có đủ điều kiện”, từ đó đến nay ở Việt Nam đã có 12 Khu kinh tế (KKT), trong đó có:

- 8 KKT được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động (Chu Lai, Dung Quất, Chân Mây, Nhơn Hội, Phú Quốc, Vũng Áng, Vân Phong, Nghi Sơn).

- 4 KKT đang lập dự án và trình duyệt Chính phủ (Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh, Nam Phú Yên - Tỉnh Phú Yên, Đông Nam nghệ An - tỉnh Nghệ An, Hòn La - tỉnh Quảng Bình).

Các KKT đều tập trung khai thác tiềm năng kinh tế biển, đặc biệt là dịch vụ cảng biển và công nghiệp khai thác lợi thế về cảng biển.

Các KKT đã và đang thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo nên những động lực lớn về phát triển kinh tế - xã hội. 

3.2. Tiềm năng phát triển cảng tại Khu kinh tế Vũng Áng

· Nhu cầu sử dụng vận tải đường biển tại Việt Nam tăng nhanh trong những năm gần đây. Tổng lượng hàng hoá qua các cảng biển Việt Nam năm 2005 là 83 triệu tấn, năm 2006 là 190 triệu tấn.

· Hiện trạng lượng hàng hoá qua các cảng biển Việt Nam: Hiện nay các cảng miền Trung đang thừa công suất, các cảng miền Nam quá tải, nghẽn mạch hàng hoá.

Cụ thể là:

+ Miền Bắc: Chiếm khoảng 27-30%

+ Miền Nam: Chiếm khoảng 57-60%

+ Miền Trung: Chiếm khoảng 13%

· Theo Báo Giao thông vận tải điện tử ngày 1/12/2006, lượng hàng hoá thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam đựơc dự báo như sau:

- Năm 2010 sẽ có khoảng 265 triệu tấn hàng hoá thông qua.

- Con số này vào năm 2020 sẽ là 480 triệu tấn.

Trong đó: Khu vực Bắc Trung bộ:

+ 2010: 23,6 triệu tấn

+ 2020: 44,8 triệu tấn

· Đáp ứng sự gia tăng nhanh chóng về số lượng này, đến năm 2010, hệ thống cảng biển Việt nam phải nâng công suất tiếp nhận lên gấp 2 lần hiện nay và nâng gấp 4 lần vào năm 2020.

· Quy hoạch một số cảng nước sâu tại khu vực miền Trung:

Bảng 9:

	TT
	Hạng mục
	Chân Mây
	Đà Nẵng
	Kỳ Hà
	Dung Quất
	Vân Phong

	1
	Tổng chiều dài cầu cảng (m)
	1350
	1830
	939
	1250
	3790-5710

	2
	Cỡ tàu (DWT)
	50000
	50000
	20000
	30000
	60000

	3
	Diện tích (ha)
	48
	60
	35
	65
	254-405

	4
	Công suất đến 2020 (triệu tấn/năm)
	6
	6.3-6.7
	3.1
	3.7
	2-4.5


· Đối với khu vực Vũng Áng:

Khu vực Vũng Áng là vũng nước sâu kín gió và có quỹ đất để xây dựng khu vực dịch vụ hậu cảng, rất lý tưởng để phát triển cảng nước sâu. Khu vực vũng Sơn Dương cũng là vũng nước sâu nhưng quỹ đất để xây dựng khu vực dịch vụ hậu cảng hạn chế hơn, để phát triển cảng cần xây dựng đê chắn sóng.

Cụm cảng Vũng Áng – Sơn Dương là cụm cảng duy nhất trong khu vực Bắc Trung Bộ cũng như Bắc Bộ có khả năng phát triển cảng nước sâu. Trong đó: cảng Vũng Áng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 5 vạn tấn, riêng cảng Sơn Dương có thể tiếp nhận tàu 20 vạn tấn. 

Tổng công suất tiềm năng của cụm cảng Vũng Áng – Sơn Dương là khoảng 48 triệu tấn hàng hoá/năm.

Theo quyết định 202/1999/QĐ-TTg của Thủ tư​ớng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010, cảng Vũng Áng - Sơn Dương được quy hoạch đến năm 2010 có công suất: 2,6 - 3,9 triệu tấn, có khả năng tiếp nhận tàu 50.000 DWT,  mớn n​ước: 13,3m.

 Theo Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt năm 2003, cảng Sơn Dương được xác định là cảng tiềm năng, cảng Vũng Áng giai đoạn đầu 2010, dự kiến công suất 1,74 - 2,8 triệu tấn, giai đoạn 2020 dự kiến công suất 4,7 - 5,5 triệu tấn.

3.3. Tiềm năng phát triển công nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng

Khu kinh tế Vũng Áng được quy hoạch trên khu vực có qũy đất rộng lớn, hiện đang là khu vực sản xuất nông nghiệp năng suất thấp, gắn với cụm cảng nước sâu và tiềm năng phát triển công nghiệp luyện thép sử dụng quặng một phần (khoảng 30 - 50%) từ mỏ sắt Thạch Khê. 

Mỏ Thạch Khê cách Khu kinh tế Vũng Áng khoảng 60 km, có trữ lượng 544 triệu tấn, nằm trên diện tích khoảng 200 ha ở ven biển Hà Tĩnh, được đánh giá có trữ lượng lớn vào hàng nhất nhì khu vực Đông Nam Á, việc khai thác và xây dựng khu liên hợp thép từ mỏ Thạch Khê sẽ đáp ứng nhu cầu ít nhất 7,62 triệu tấn tinh quặng/năm với hàm lượng 61% Fe và chủ động 90% phôi thép trong vòng 70 - 80 năm. 

Trong xu thế nguồn và giá quặng sắt trên thế giới ngày càng lên cao, việc mở mỏ Thạch Khê và tiến hành xây dựng khu liên hợp luyện kim được coi là cơ hội lớn của thị trường thép Việt Nam.

Qua tham khảo mô hình xây dựng của tập đoàn thép Posco của Hàn Quốc cho thấy để phát triển tổ hợp công nghiệp thép tại KKT Vũng Áng, cần dành quỹ đất khoảng 700 ha cho nhà máy luyện thép, khoảng 1.000 ha cho các ngành công nghiệp chế biến thép và công nghiệp sản xuất, lắp ráp sử dụng nguyên liệu đầu vào là sản phẩm thép tại khu vực gần cảng nước sâu.

Ngoài công nghiệp luyện thép, tại Khu kinh tế Vũng Áng có thể phát triển các ngành công nghiệp như: Công nghiệp hậu thép, công nghiệp đóng tàu (tiềm năng đóng - sửa tàu 20 vạn tấn), các ngành công nghiệp khai thác lợi thế gần cảng biển và các ngành công nghiệp khai thác nguồn nguyên liệu từ các vùng lân cận cũng như từ Lào và Đông Bắc Thái Lan. Với điều kiện về qũy đất và khả năng kết nối về giao thông, có thể mở rộng khu công nghiệp hiện nay lên khoảng 500 ha đất để phát triển các loại hình công nghiệp khác bên cạnh công nghiệp thép và hậu thép và khoảng 300 ha tại khu vực hai bên QL1A tại xã Kỳ Phương để sử dụng linh hoạt cho cả hai mục đích là công nghiệp hậu thép hoặc công nghiệp đa ngành.
3.4. Tiềm năng phát triển du lịch - Dịch vụ tại Khu kinh tế Vũng Áng

Hà Tĩnh thuộc vùng du lịch Bắc bộ, tiểu vùng du lịch Nam Bắc bộ gồm Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong chiến lược phát triển chung của cả nước, du lịch Hà Tĩnh được xác nhận là một điểm quan trọng trên tuyến xuyên Việt có tính chất trung chuyển. Du khách có thể đi thăm các khu du lịch đặc sắc về sinh thái, lịch sử văn hóa của Hà Tĩnh như khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang, hồ Kẻ Gỗ, các di tích gắn với cuộc đời đại thi hào Nguyễn Du, khu di tích đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng; di tích Ngã ba Đồng Lộc; du khách có thể nghỉ ngơi tại biển Xuân Thành, Thạch Hải, Thiên Cầm, Đèo Con, khu dưỡng bệnh suối nước nóng Sơn Kim. Từ Hà Tĩnh du khách có thể đi thăm di tích quê hương Bác Hồ, các thắng cảnh của Nghệ An, theo đường biển đi Đồ Sơn, Hạ Long hoặc vào Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Hội An và cũng có thể theo quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh đi Phong Nha - Kẻ Bàng, theo quốc lộ 8A, quốc lộ 12A tham quan Lào, Thái Lan và các nước trong khối ASEAN.

Khu kinh tế Vũng Áng nằm ở phía Nam tỉnh Hà Tĩnh, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, là nơi có nhiều khu vực có bãi tắm đẹp có thể xây dựng khu du lịch như Đèo Ngang, Đèo Con, Kỳ Ninh thuận tiện cho việc xây dựng và phát triển các khu nghỉ dưỡng, giải trí. Tổng chiều dài bãi biển có thể khai thác làm bãi tắm du lịch khoảng 8,5 km, bao gồm : khu vực xã Kỳ Ninh khoảng 6km và khu vực xã Kỳ Nam khoảng 2,5km. Ngoài ra, tại khu vực xã Kỳ Ninh có di tích lịch sử Đền thờ Chế thắng phu nhân - bà Nguyễn Thị Bích Châu -  là di tích lịch sử nổi tiếng, hàng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Khu kinh tế Vũng Áng nói riêng và toàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung rất thuận lợi trong việc kết nối tour du lịch với các trung tâm du lịch lớn trong vùng như: Hà Nội, Vinh – Cửa Lò, Chân Mây – Lăng Cô - Bạch Mã, Đà Nẵng…, tham gia vào hành lang du lịch ven biển.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Hà tĩnh đến năm 2020 đã xác định khu vực Đèo Con nằm phía Nam Khu kinh tế là điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế, khu vực Kỳ Ninh là điểm du lịch có ý nghĩa vùng, ngoài ra khu vực Kỳ Nam ở chân Đèo Ngang cũng là điểm danh thắng nổi tiếng đã được nhắc đến từ xa xưa và đến nay vẫn còn giữ được những nét hoang sơ sơn thủy hữu tình là những tiềm năng để phát triển du lịch trong Khu kinh tế.

Bên cạnh dịch vụ du lịch, mối quan hệ liên vùng giữa Khu kinh tế Vũng Áng với các tỉnh lân cận, với miền Trung và cả nước cũng như mối liên kết với Lào và Thái Lan thông qua cửa khẩu Chalo và cửa khẩu Cầu Treo là những điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình dịch vụ thương mại, giao lưu hàng hóa và xuất nhập cảnh. Dịch vụ thương mại - tài chính và dịch vụ vận tải gắn với hoạt động cảng công nghiệp cũng như các dịch vụ đô thị gắn với các khu đô thị cũng sẽ là những tiềm năng và động lực chính tác động đến sự phát triển của Khu kinh tế. 

IV. Định hướng quy hoạch xây dựng khu kinh tế

4.1. Giai đoạn quy hoạch

Nội dung quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng được nghiên cứu theo ba giai đoạn: đến năm 2015; đến năm 2025 và đến khi Khu kinh tế phát triển đến giai đoạn định hình, hoàn thiện các không gian phát triển của các khu chức năng chính. Việc nghiên cứu tổng thể với tầm nhìn dài hạn đảm bảo một định hướng lâu dài, đồng bộ và bền vững cho quá trình phát triển khu kinh tế, với các định hướng về phân khu chức năng mang tính nguyên tắc, đảm bảo tính mở và linh hoạt trong thực tế triển khai xây dựng, đồng thời đảm bảo các yêu cầu phát triển bền vững.

Giai đoạn quy hoạch xây dựng đợt đầu được xác định là năm 2015.

4.2. Tính chất khu kinh tế

Là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm: Dịch vụ cảng biển - công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch - đô thị và nông lâm ngư nghiệp. Trong đó trọng tâm là dịch vụ cảng biển, công nghiệp luyện kim gắn với lợi thế về tài nguyên và nguồn nguyên liệu (mỏ sắt Thạch Khê, mỏ titan,...) ; Các ngành công nghiệp gắn với việc khai thác cảng biển; Các ngành công nghiệp khai thác nguồn nguyên liệu trong vùng cũng như nhập khẩu, đặc biệt là từ Lào và Thái Lan; Các ngành công nghiệp phục vụ xuất khẩu.
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4.3. Tầm nhìn - viễn cảnh tương lai đối với Khu kinh tế Vũng Áng

Trong tương lai 20 năm tới, Khu vực Vũng  Áng sẽ là :

· Một Khu kinh tế năng động và hiệu quả có tầm cỡ quốc tế

· Một Khu kinh tế phát triển hài hoà về xã hội, bề vững với môi trường

· Một Khu kinh tế có sức hấp dẫn đối với các nàh đầu tư, người dân và du khách.

4.4. Quan điểm tổ chức quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng:

·  Phân khu chức năng hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng ngay trong giai đoạn đầu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và cơ hội phát triển Khu kinh tế năng động, bền vững trong tương lai.

· Phát triển Khu kinh tế Vũng Áng trên cơ sở gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng kỹ thuật chung của toàn tỉnh Hà Tĩnh, định hướng phát triển của toàn vùng Duyên hải miền Trung và các mối quan hệ quốc tế.

· Các yếu tố chính quyết định giải pháp quy hoạch là: môi trường, hiệu quả kinh tế - xã hội và cảnh quan đô thị.

4.5. Hướng chọn đất xây dựng khu kinh tế

Hướng chọn đất xây dựng khu kinh tế bao gồm 3 khu vực chính:

· Khu vực Vũng Áng: nằm từ phía Bắc đường QL1 hiện nay đến Vũng Áng , phía Tây giới hạn bởi sông Quyền: đây là khu vực phần lớn có địa hình thấp trũng nhưng lại có vị trí quan trọng do gắn liền với cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương và có quỹ đất lớn.  Đây là khu vực thuận lợi để phát triển dịch vụ cảng, công nghiệp và một số trung tâm dịch vụ đi kèm.

· Khu vực phía Nam QL1A đến chân núi Hoành Sơn: là khu vực tuy có địa hình chia cắt nhưng độ dốc không lớn, thuận lợi xây dựng, tuy nhiên là khu vực chịu ảnh hưởng tương đối khắc nghiệt của gió Lào. Khu vực này có thể bố trí đan xen các khu đô thị, các trung tâm giáo dục chuyên nghiệp và một số khu chức năng đô thị khác, đồng thời quy hoạch các khu vực quanh các  hồ nước hiện hữu (hồ Mộc Hương, hồ Tàu Voi) thành các khu công viên cây xanh cải tạo vi khí hậu.

· Khu vực phía Tây Sông Quyền: là khu vực có địa hình thấp trũng, hiện đang được bảo vệ bởi hệ thống đê, tuy nhiên đây là khu vực có điều kiện thuận lợi về khí hậu, phù hợp với việc phát triển các khu đô thị, các khu du lịch.

4.6. Dự báo quy mô dân số - lao động

4.6.1. Dự báo nhu cầu lao động

Quy mô lao động trong Khu kinh tế được dự báo trên cơ sở dự báo phát triển về công nghiệp, dịch vụ cũng như khả năng chuyển đổi ngành nghề trong khu kinh tế.

Quá trình chuyển đổi ngành nghề trong khu kinh tế diễn ra theo quá trình hình thành và phát triển các hoạt động phi nông nghiệp. Trước mắt, việc bố trí các khu tái định cư vẫn phải đảm bảo duy trì sản xuất nông nghiệp và đánh bắt thủy sản cho các lao động hiện đang sinh sống trong Khu kinh tế và không có nhu cầu chuyển đổi ngành nghề.  Cụ thể là các khu dân cư gắn với hoạt động đánh bắt thủy sản được quy hoạch về khu vực ven biển, phía Tây núi Bàn Độ. Các khu tái định cư gắn với sản xuất nông nghiệp được quy hoạch về phía Nam đường điện 220KV nhằm khai thác quỹ đất chân núi Hoành Sơn cho các hoạt động trồng trọt, đặc biệt là trồng các loại cây như lạc, đỗ tương...

Cần có các chương trình công bố quy hoạch được duyệt và giới thiệu đến người dân hiện đang sinh sống trong Khu kinh tế về kế hoạch phát triển Khu kinh tế và có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho các lao động trẻ và những người sắp bước vào tuổi lao động.

Đến năm 2015, khoảng 30% số lao động nông nghiệp hiện hữu - tương đương với khoảng 3.000 lao động được dự báo sẽ chuyển đổi ngành nghề sang làm việc trong ngành công nghiệp và dịch vụ. Đến giai đoạn 2025, đa số lao động trong khu kinh tế làm việc trong lĩnh vực phi nông nghiệp, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp (khoảng 1.000 đến 2.000 lao động).

Trên cơ sở dự báo về khả năng phát triển công nghiệp, lao động công nghiệp trong Khu kinh tế được dự báo là: khoảng 23.000 người đến năm 2015; 64.000 người đến năm 2025 và 116.000 người đến giai đoạn định hình (xem phần a mục 4.7.3  - quy hoạch các khu công nghiệp).

Lao động dịch vụ trong các khu đô thị có chức năng tổng hợp thường chiếm khoảng 40% – 60% tổng lao động làm việc. Do Khu kinh tế Vũng Áng có tính chất trội là sản xuất công nghiệp, tỷ lệ lao động dịch vụ được dự báo ở giới hạn thấp – chiếm khoảng 40%. 

Dự kiến khoảng 80% lao động làm việc trong khu kinh tế sẽ định cư trong các khu đô thị thuộc khu kinh tế, khoảng 20% còn lại được dự báo là lao động định cư tại thị trấn Kỳ Anh và các khu dân cư lân cận. 

Dự báo lao động trong Khu kinh tế cụ thể như sau  :

Bảng 10: Dự báo lao động trong Khu kinh tế 

	TT
	Hạng mục
	Dự báo

	
	
	2015
	2025
	Định hình

	A
	Dân số trong tuổi LĐ (người)
	59.000
	110.000
	211.000

	
	 - Tỷ lệ % so dân số
	65
	70
	71

	

	Tổng LĐ làm việc trong các ngành kinh tế (1000 người)
	49.000
	89.000
	167.000

	
	 - Tỷ lệ % so LĐ trong độ tuổi
	83
	81
	79

	
	Phân theo ngành:
	
	
	

	1.1
	LĐ nông nghiệp, thuỷ sản (1000 người)
	11.000
	2.000
	1.000

	
	 - Tỷ lệ % so LĐ làm việc
	22,4
	2,2
	0,6

	1.2
	LĐ  CN, TTCN, XD (1000 người)
	19.000
	52.000
	93.000

	
	 - Tỷ lệ % so LĐ làm việc
	38,8
	58,4
	55,7

	1.3
	LĐ dịch vụ, thương mại, HCSN (1000 người)
	19.000
	35.000
	73.000

	
	 - Tỷ lệ % so LĐ làm việc
	38,8
	39,3
	43,7

	


	Nội trợ, mất sức, học sinh trong tuổi LĐ (1000 người)
	7.000
	18.000
	38.000

	
	 - Tỷ lệ % so LĐ trong độ tuổi
	12
	16
	18

	



	Thất nghiệp (1000 người)
	3.000
	3.000
	6.000

	
	 - Tỷ lệ % so LĐ trong độ tuổi
	5
	3
	3

	B
	Tổng dân số (người)
	90.000
	157.000
	297.000
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4.6.2. Dự báo quy mô dân số

Quy mô dân số trong phạm vi quy hoạch phát triển Khu kinh tế Vũng Áng (không kể dân số tại khu vực thị trấn Kỳ Anh) được dự báo  trên cơ sở dự báo về nhu cầu lao động làm việc trong khu kinh tế. Trong đó dự báo khoảng 80% lao động làm việc trong các cơ sở sản xuất, dịch vụ trong khu kinh tế định cư tại các khu đô thị trong Khu kinh tế Vũng Áng, khoảng 20% định cư tại các khu vực lân cận.

Tổng quy mô dân số chính thức của khu kinh tế được dự báo như sau:

- Đến năm 2015:  khoảng 90.000 người;

- Đến năm 2025:  khoảng 157.000 người;

- Đến giai đoạn định hình, hoàn thiện các khu chức năng chính: khoảng 297.000 người.

Ngoài dân số chính thức sinh sống và làm việc tại khu kinh tế, còn có các thành phần dân số khác như: sinh viên nội trú, lực lượng vũ trang, khách vãng lai, lao động đến trong ngày từ các khu vực lân cận (lao động con lắc)... Các thành phần dân số này được dự báo tăng dần cùng với mức độ hoàn thiện của hệ thống giao thông liên đô thị trong vùng và bằng khoảng 10 – 20% dân số chính thức của Khu kinh tế.

Bảng 11: Hiện trạng và dự báo dân số  
	TT
	Hạng mục
	Hiện trạng

2005
	Quy hoạch

	
	
	
	2015
	2025
	Định hình

	
	Tổng dân số kể cả các thành phần dân số khác (người)
	
	99.000
	180.000
	330.000

	1
	Tổng dân số chính thức (người)
	42.800
	90.000
	157.000
	287.000

	-
	Tỷ lệ tăng trung bình, %/năm
	1,5
	7,7
	5,7
	

	
	 + tỷ lệ tăng tự nhiên, %/năm
	1,5
	1,3
	1,3
	

	
	 + tỷ lệ tăng cơ học do nhập cư, %/năm
	
	6,4
	4,4
	

	2
	Dân số khác (Sinh viên nội trú, lực lượng vũ trang,  khách vãng lai, lao động con lắc v.v.  - 10% - 20% dân số chính thức)
	
	9.000
	23.000
	43.000


4.7. Định hướng phát triển không gian khu kinh tế

4.7.1.  Các khu chức năng chính trong Khu kinh tế:

Các khu chức năng chính trong Khu kinh tế được xác định bao gồm:

- Khu phi thuế quan gắn với cảng biển nước sâu;

- Các khu cảng và các dịch vụ hậu cảng như: thương mại dịch vụ (phân loại, đóng gói, vận chuyển giao nhận hàng hóa quá cảnh), bảo quản kho tàng, bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, vận tải, bảo hiểm, vui chơi giải trí, nhà hàng ăn uống, các hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu và hàng phục vụ tại chỗ (cả gia công, tái chế), thương mại hàng hóa (bao gồm cả xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất, phân phối, siêu thị bán lẻ), xúc tiến thương mại (giới thiệu sản phẩm, hội chợ triển lãm, đặt chi nhánh, văn phòng đại diện các công ty trong nước và nước ngoài, bao gồm cả các tổ chức tài chính, ngân hàng) và các hoạt động thương mại khác; 

- Các khu công nghiệp luyện cán thép, khu sửa chữa và đóng tàu, khu công nghiệp đa ngành;

- Các khu du lịch;

- Các khu đô thị.

4.7.2. Các phương án cơ cấu phân khu chức năng và tổ chức không gian đô thị

Phương án 1:

· Tổ chức tốt và khai thác khung liên kết giữa trong và ngoài khu kinh tế thông qua hệ thống giao thông đối ngoại (cảng biển, đường sắt, quốc lộ 1A, quốc lộ ven biển, tuyến truyền tải quặng từ mỏ sắt Thạch Khê về khu công nghiệp…) và các trục chính đô thị.

- Tổ chức hành lang kỹ thuật gồm quốc lộ ven biển và tuyến truyền tải quặng sắt từ mỏ sắt Thạch Khê đi song song với QL1A đến khu công nghiệp nặng và cảng Sơn Dương, trong hành lang kỹ thuật này có thể đồng thời bố trí cả đường sắt kết nối khu công nghiệp với hệ thống đường sắt của Khu kinh tế nối với hệ thống đường sắt quốc gia.

- Quy hoạch hệ thống đường sắt kết nối cảng Vũng Áng và cảng Sơn Dương với đường sắt quốc gia và đường sắt cao tốc.

- Quy hoạch chuyển tuyến QL1A hiện nay về phía Nam, đi song song về phía Bắc đường điện 220KV hiện hữu.

· Ưu tiên khu vực phía Đông Bắc QL1A cho phát triển cảng – công nghiệp:

- Khu vực cảng Vũng Áng là cảng tổng hợp, được quy hoạch gắn với khu dịch vụ hậu cảng (không kể nhà máy nhiệt điện công suất 1.200MW trên quỹ đất khoảng 50 ha).  

- Bờ biển phía Đông có tiềm năng khai thác cảng được quy hoạch bao gồm:  Khu phi thuế quan (bao gồm: Khu vực cảng Sơn Dương được quy hoạch khai thác dịch vụ cảng container, các dịch vụ hậu cảng, khu trung tâm dịch vụ thương mại – tài chính); Khu vực công nghiệp đóng tàu gắn với cảng đóng tàu, hoặc loại hình công nghiệp khác cần gắn với cảng biển; Khu vực công nghiệp thép và công nghiệp nặng gắn với cảng thép (Trong tổ hợp công nghiệp thép, nhà máy luyện thép được bố trí gần khu vực cảng, các nhà máy công nghiệp hậu thép ít có nguy cơ ô nhiễm môi trường hơn được bố trí tại các khu vực giáp với các khu chức năng khác về phía Tây và phía Đông, đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường cho các khu chức năng khác). 

- Cụm công nghiệp nằm phía Bắc QL1A hiện nay tại Kỳ Liên, giữa khu công nghiệp thép và khu dân cư Kỳ Long là các loại hình công nghiệp sạch.

- Nhà máy nhiệt điện thứ hai được bố trí tại khu vực ven biển và giáp QL1A. 

- Khu đất cao nằm phía Đông đường vào cảng và nằm phía Đông khu CN Vũng Áng 1 hiện nay được quy hoạch thành khu công nghiệp đa ngành, khai thác lợi thế giao lưu với tuyến đường vào cảng và QL1A.

- Tổ chức trục trung tâm thương mại – tài chính quốc tế (ngoài khu phi thuế quan) kề cận với trung tâm dịch vụ cảng biển Sơn Dương và không gian sinh thái hồ, kết nối với trục trung tâm khu đô thị Kỳ Long.

- Một số khu dân cư nằm ven QL1A thuộc các xã Kỳ Phương, Kỳ Liên, Kỳ Long  được quy hoạch giữ lại cải tạo, nâng cấp. Tổ chức các hành lang cây xanh cách ly giữa các khu vực công nghiệp và các khu dân cư. 

- Các khu dân cư nằm trong vùng ngập sâu của các xã Kỳ Thịnh và Kỳ Long, toàn bộ khu vực xã Kỳ Lợi và một phần khu dân cư xã Kỳ Phương cần được giải toả tạo điều kiện phát triển khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại và tránh các tác động xấu của KCN.

·  Khu vực hồ Tàu Voi được quy hoạch thành khu công viên vui chơi giải trí, cải tạo vi khí hậu và tạo cảnh quan đô thị.

·  Khu vực hồ Mộc Hương được quy hoạch thành khu trung tâm TDTT và khu lâm viên.

· Các khu giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề và nghiên cứu chuyển giao công nghệ được tổ chức tại:

- Khu vực giữa Khu công nghiệp Vũng Áng và sông Quyền, là không gian chuyển tiếp giữa khu đô thị và Khu công nghiệp Vũng Áng;

- Trên trục cảnh quan kết nối khu đô thị Kỳ Long với khu trung tâm thương mại tài chính và công viên hồ trung tâm.

· Khu công nghệ cao được tổ chức tại:

- Khu vực Nam Kỳ Trinh (phía Nam QL 1A hiện nay), giữa khu công viên hồ Tàu Voi và công viên trung tâm TDTT hồ mộc Hương, khai thác vị trí thuận lợi về môi trường và cảnh quan.

· Khu đô thị mới được phát triển về phía Nam QL 1A, kết hợp với cải tạo các khu dân cư được giữ lại ven QL 1A. 

· Khu vực phía Bắc xã Kỳ Trinh được tổ chức thành khu đô thị hiện đại. Trung tâm hành chính của Khu kinh tế được quy hoạch tại khu đô thị mới Bắc Kỳ Trinh. Khu đô thị này được quy hoạch đảm bảo khả năng gắn kết hợp lý với khu vực thị trấn Kỳ Anh thành một trung tâm đô thị mới Bắc Kỳ Trinh. Khu đô thị này được quy hoạch đảm bảo khả năng gắn kết hợp lý với khu vực Thị trấn Kỳ Anh thành một trung tâm đô thị mới phục vụ cho Khu kinh tế Vũng Áng trong tương lai.

· Khu vực xã Kỳ Ninh và xã Kỳ Hà được tổ chức thành trung tâm du lịch sinh thái biển, sinh thái đầm vịnh và các khu ở mật độ thấp. 

· Trồng rừng ngập mặn, tổ chức hệ thống kênh rạch phục vụ cho khai thác dịch vụ du lịch sinh thái tại khu vực vịnh Cửa Khẩu.

· Bố trí các khu tái định cư cho các khu dân cư ven biển phải di dời vào các khu đất ven sông Quyền thuộc xã Kỳ Hà và khu vực phía Tây núi Bàn Độ.

Phương án 2:  

· Tổ chức hành lang kỹ thuật gồm quốc lộ ven biển và tuyến truyền tải quặng sắt từ mỏ sắt Thạch Khê đi song song với QL 1A đến khu tổ hợp công nghiệp và dịch vụ, không bố trí dân cư trong khu vực này: 

- Di dời toàn bộ dân số của các xã Kỳ Lợi, Kỳ Phương, Kỳ Liên, Kỳ Long và một phần xã Kỳ Thịnh.  

- Khu vực cảng Vũng Áng được quy hoạch gắn với khu dịch vụ hậu cảng (không kể nhà máy nhiệt điện công suất 1.200 MW diện tích khoảng 50 ha).  

- Bờ biển phía Đông có tiềm năng khai thác cảng được quy hoạch bao gồm: Khu vực cảng Sơn Dương được quy hoạch khai thác dịch vụ cảng container và các dịch vụ hậu cảng; Khu vực công nghiệp thép và công nghiệp nặng gắn với cảng thép; Khu vực công nghiệp đóng tàu gắn với cảng đóng tàu và một số khu công nghiệp nặng khác.

- Nhà máy nhiệt điện thứ hai được bố trí tại khu vực ven biển và giáp QL1A.  

- Tổ chức hành lang thoát nước mưa - cây xanh cảnh quan kết hợp cách ly giữa khu công nghiệp nặng và các khu công nghiệp đa ngành. 

- Tổ chức trục trung tâm thương mại - tài chính quốc tế đồng thời là trục cảnh quan kết nối không cây xanh - mặt nước trong trung tâm khu công nghiệp và không gian mặt nước biển. 

- Khu công nghệ cao và giáo dục chuyên nghiệp được tổ chức phía Tây Nam QL1A.

· Khu vực hồ Tàu Voi và hồ Mộc Hương được quy hoạch thành hai khu lâm viên lớn, vừa cải tạo vi khí hậu vừa bảo vệ nguồn nước.

· Khu vực xã Kỳ Trinh được tổ chức thành khu đô thị hiện đại kết hợp với khu vực thị trấn Kỳ Anh mở rộng thành một trung tâm đô thị mới phục vụ cho Khu kinh tế Vũng Áng trong tương lai. 

· Khu vực xã Kỳ Ninh và xã Kỳ Hà được tổ chức thành trung tâm du lịch sinh thái biển và sinh thái đầm vịnh và các khu ở mật độ thấp. Bố trí các khu tái định cư cho các khu dân cư ven biển phải di dời vào các khu đất ven sông Quyền thuộc xã Kỳ Hà và khu vực khe Chàng Cây phía Tây núi Sang gần Cửa Khẩu.  
Phân tích ưu nhược điểm của các phương án:

Phương án 1: 

· Ưu điểm:

- Khai thác hợp lý tiềm năng phát triển cảng và các ngành công nghiệp nặng gắn với cảng biển. Thuận lợi hơn trong việc xây dựng khu vực hậu cảng để khai thác tiềm năng cảng Sơn Dương.

- Tổ chức được Khu kinh tế có không gian đẹp, sinh thái, phong phú.

- Vị trí bố trí tuyến đường truyền tải quặng sắt thuận lợi hơn về địa hình và điều kiện san nền, có thể triển khai ngay trong giai đoạn đợt đầu phục vụ công nghiệp luyện thép.

 - Bên cạnh chức năng công nghiệp, chú trọng phát triển các hoạt động dịch vụ.

 - Trung tâm thương mại tài chính quốc tế gắn liền với khu dịch vụ cảng và khu phi thuế quan, thuận lợi trong việc khai thác các hoạt động dịch vụ và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. 

- Giao lưu giữa khu dân dụng và khu công nghiệp thuận lợi hơn, tổ chức được giao lưu theo cả hướng Đông - Tây và Bắc - Nam.

- Quy mô đền bù giải toả thấp hơn (di dời khoảng 4.300 hộ).

· Nhược điểm:

- Các khu dân cư hiện trạng cải tạo bố trí gần khu công nghiệp nặng hơn so với phương án 2.

- Quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp ít hơn (khoảng 3.500 ha).

- Việc bố trí nhà máy nhiệt điện tại 2 vị trí khác nhau đòi hỏi tổ chức khai thác, vận hành cũng như quỹ đất và chi phí cho các hành lang truyền tải điện 220 KV và 500 KV lớn hơn.

Phương án 2: 

·  Ưu điểm:

- Phân khu chức năng mạch lạc hơn, không có sự đan xen giữa khu công nghiệp và dân cư;

- Tổ chức được khu kinh tế có không gian đẹp, sinh thái, phong phú.

- Hướng tuyến giao thông kết nối từ QL1A vào khu vực cảng rõ nét và mạch lạc hơn.

- Quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp nhiều hơn hơn (tổng diện tích khoảng 4.000 ha).

· Nhược điểm:

- Hạn chế hơn trong việc khai thác lợi thế về cảng nước sâu của cảng Sơn Dương do thiếu quỹ đất dịch vụ hậu cảng.

- Quy mô đền bù giải toả cao hơn (Di dời khoảng 5.800 hộ).

- Vị trí bố trí tuyến đường truyền tải quặng sắt xuống cảng qua khu vực địa hình thấp trũng sẽ khó khăn hơn cho việc triển khai ngay trong giai đoạn đợt đầu phục vụ công nghiệp luyện thép.

- Giao lưu giữa khu dân dụng và khu công nghiệp khó khăn hơn, hoàn toàn là giao lưu theo hướng Đông Tây.

- Việc bố trí nhà máy nhiệt điện tại 2 vị trí khác nhau đòi hỏi tổ chức khai thác, vận hành cũng như quỹ đất và chi phí cho các hành lang truyền tải điện 220 KV và 500 KV lớn hơn.

Trên cơ sở phân tích các ưu, nhược điểm của các phương án, phương án 1 được lấy làm phương án chọn.

4.7.3. Quy hoạch các khu chức năng chính

a) Các khu  cảng - công nghiệp:

Các khu cảng, công nghiệp và kho tàng có tổng diện tích khoảng 3.700 ha, bao gồm các khu vực như sau:

· Khu phi thuế quan: có tổng diện tích đất khoảng 730 ha, bao gồm: Cảng Sơn Dương có quy mô diện tích đất khoảng 410 ha với 30 bến tàu, có khả năng tiếp nhận tàu 25 vạn tấn, công suất lưu chuyển hàng hóa tiềm năng khoảng 35 triệu tấn hàng hóa/năm; Khu dịch vụ thương mại – tài chính và công nghiệp hậu cảng quy mô khoảng 320 ha. Vị trí lựa chọn xây dựng khu phi thuế quan có điều kiện để tổ chức hàng rào cứng, tạo thành khu biệt lập, ngăn cách với các khu chức năng khác.

· Khu cảng Vũng Áng: tổng diện tích 265 ha, bao gồm: Khu cảng có diện tích đất khoảng 150 ha với 26 bến tàu, có khả năng tiếp nhận tàu 5 vạn tấn, công suất lưu chuyển hàng hóa tiềm năng khoảng 13 triệu tấn hàng hóa/năm; Khu dịch vụ và công nghiệp hậu cảng quy mô khoảng 100 ha và khu kho cảng xăng dầu quy mô khoảng 15 ha (không kể nhà máy nhiệt điện công suất 1.200MW trên qũy đất khoảng 50 ha).

· Khu tổ hợp công nghiệp thép (bao gồm công nghiệp luyện thép – chế biến và các công nghiệp hậu thép): Tổng diện tích 1.300 ha, được quy hoạch tại khu vực tiếp giáp với nhà máy đóng tàu và tiếp cận thuận lợi từ QL1A, có điều kiện thuận lợi để triển khai xây dựng ngay trong giai đoạn đợt đầu. 

· Khu công nghiệp đóng tàu hoặc công nghiệp gắn với cảng nước sâu: Được bố trí tiếp giáp với khu vực cảng Sơn Dương, quy mô khoảng 320 ha.

· Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2: Công suất 1.200 MW, được bố trí tiếp giáp với tổ hợp công nghiệp thép tại xã Kỳ Phương, quy mô khoảng 140 ha.

· Các khu công nghiệ, đa ngành: Tổng diện tích đất khoảng 795 ha. Được bố trí tại khu vực phía Đông đường vào cảng hiện hữu, kết hợp với Khu công nghiệp Vũng Áng 1 thành  tổ hợp công nghiệp đa ngành và được bố trí hai bên QL1A hiện nay tại khu vực phía Đông xã Kỳ Phương, khai thác lợi thế tiếp giáp khu công nghiệp thép và QL1A hiện hữu.

· Khu công nghiệp sạch: Tổng diện tích đất khoảng 90 ha. Được quy hoạch tại Kỳ Liên - Phía Tây khu công nghiệp thép. 

Bảng 1 2: Quy hoạch các khu công nghiệp

	Ký hiệu
	Hạng mục
	Diện tích đất
	Lao động

	
	
	2005
	Đến 2015
	Đến 2025
	Định hình
	Đến 2015
	Đến 2025
	Định hình

	CN1a
	Cảng Vũng Áng
	
	75
	150
	150
	300
	750
	750

	CN1b
	Dịch vụ hậu cảng Vũng Áng
	
	50
	100
	100
	750
	1.500
	2.000

	CN1c
	Kho xăng dầu
	15
	15
	15
	15
	74
	74
	74

	CN1d
	Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1
	
	50
	50
	50
	250
	250
	250

	CN2a
	Cảng Sơn Dương
	
	
	410
	410
	0
	4.050
	12.300

	CN2b
	Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương, công nghiệp chế biến, lắp ráp
	
	
	120
	120
	0
	1.725
	3.550

	CN3
	Khu công nghiệp hậu cảng
	
	
	140
	140
	0
	3.500
	7.000

	CN4
	Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương, công nghiệp chế biến, lắp ráp
	
	
	60
	60
	0
	900
	1.800

	CN5
	Công nghiệp đóng tàu hoặc các ngành CN gắn kết trực tiếp với cảng
	
	320
	320
	320
	4.800
	6.400
	9.600

	CN6
	Tổ hợp luyện thép, công nghiệp hậu thép
	
	1.300
	1.300
	1.300
	12.900
	25.400
	38.350

	CN7
	Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2
	
	140
	140
	140
	700
	700
	700

	CN8a
	Kho tàng, công nghiệp đa ngành
	
	
	85
	85
	0
	2.125
	4.250

	CN8b
	Kho tàng, công nghiệp đa ngành
	
	
	215
	215
	0
	5.375
	10.750

	CN9
	Kho tàng, công nghiệp đa ngành
	125
	125
	250
	250
	2.500
	6.250
	12.500

	CN10
	Kho tàng, công nghiệp đa ngành
	60
	60
	120
	120
	1.200
	3.000
	6.000

	CN13
	Kho tàng, công nghiệp đa ngành
	
	
	45
	45
	0
	825
	1.350

	CN14
	Kho tàng, công nghiệp đa ngành
	
	
	80
	80
	0
	1.525
	2.400

	CN15
	Công nghiệp sạch
	
	
	
	90
	0
	0
	2.700

	
	Tổng 
	200
	2.135
	3.600
	3.690
	23.474
	64.349
	116.324


b) Khu công nghệ cao, trung tâm giáo dục chuyên nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực : 

· Tổng diện tích đất khoảng 700 ha, được quy hoạch tại:

- Khu vực tiếp giáp với QL1A - phía Tây đường vào cảng Vũng Áng hiện nay, là không gian chuyển tiếp giữa khu đô thị và Khu công nghiệp Vũng Áng;

- Tại Khu vực Nam Kỳ Trinh (phía Nam QL1A hiện nay), giữa khu công viên hồ Tàu Voi và công viên – trung tâm TDTT hồ Mộc Hương, khai thác vị trí thuận lợi về môi trường và cảnh quan.

- Trên trục chính nối từ QL1A vào cảng Sơn Dương, là không gian chuyển tiếp giữa trung tâm thương mại – tài chính và khu đô thị Kỳ Long. 

- Khu vực phía Nam công viên vui chơi giải trí hồ Tàu Voi  được quy hoạch dự trữ phát triển cho giai đoạn sau năm 2025.

Trong đó, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tại Vũng Áng được quy hoạch phục vụ cho nhu cầu phát triển của Khu kinh tế và một phần phục vụ cho khu vực phía Nam Hà Tĩnh, phía Bắc tỉnh Quảng Bình cũng như khu vực miền Trung. Các ngành nghề chính cần thiết đào tạo bao gồm: cơ khí – luyện kim, đóng sửa tàu thuyền, điện tử, điện lạnh, du lịch, sư phạm, quản lý kinh tế... Quy mô đến năm 2025 là khoảng 25.000 học sinh. 

Bảng 13: Quy hoạch các Khu công nghệ cao, trung tâm giáo dục chuyên nghiệp

	Ký hiệu
	Hạng mục
	Diện tích đất

	
	
	Đến 2015
	Đến 2025
	Định hình

	DH1
	Trung tâm dạy nghề, giáo dục chuyên nghiệp, khu công nghệ cao
	120
	120
	120

	DH2
	Trung tâm dạy nghề, giáo dục chuyên nghiệp, khu công nghệ cao
	
	380
	380

	DH3
	Trung tâm dạy nghề, giáo dục chuyên nghiệp, khu công nghệ cao
	
	
	140

	DH4
	Trung tâm dạy nghề, giáo dục chuyên nghiệp, khu công nghệ cao
	
	25
	25

	DH5
	Trung tâm dạy nghề, giáo dục chuyên nghiệp, khu công nghệ cao
	
	35
	35

	
	Tổng 
	120
	560
	700


c) Các khu trung tâm thương mại tài chính, giao dịch và dịch vụ tổng hợp

Ngoài khu trung tâm thương mại tài chính quy mô khoảng 80 ha nằm trong khu phi thuế quan, các khu trung tâm thương mại tài chính, giao dịch và dịch vụ tổng hợp khác quy mô khoảng 435 ha, được quy hoạch bao gồm:

Khu trung tâm thương mại – tài chính gắn với khu dịch vụ hậu cảng Sơn Dương và gắn với không gian sinh thái hồ phía Nam núi Càn. 

Các khu trung tâm dịch vụ khu công nghiệp và các trung tâm giao dịch, trưng bày triển lãm, quảng bá sản phẩm được quy hoạch gắn với các khu công nghiệp và khai thác lợi thế dọc các trục chính đô thị và QL1A hiện nay.

Bảng 14: Quy hoạch các khu trung tâm thương mại tài chính và dịch vụ tổng hợp 

	TT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)

	
	
	Đến 2015
	Đến 2025
	Định hình

	
	Khu công nghiệp đa ngành hiện hữu (KCN Vũng Áng I) mở rộng
	
	
	

	TT10
	Trung tâm dịch vụ tổng hợp
	40
	80
	80

	TT11
	Trung tâm dịch vụ tổng hợp
	
	65
	65

	
	Khu công nghiệp đa ngành tại Kỳ Liên - Kỳ Phương
	
	
	

	TT16a
	Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp
	
	25
	25

	TT16b
	Trung tâm dịch vụ tổng hợp dọc QL1A 
	
	
	60

	TT18
	Trung tâm dịch vụ tổng hợp dọc QL1A 
	
	
	30

	
	Khu vực công viên hồ trung tâm
	
	
	

	TT19a
	Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp
	
	80
	80

	TT19b
	Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp
	
	40
	40

	TT19c
	Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp
	
	40
	40

	TT20
	Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp
	
	15
	15

	TT21
	Trung tâm dịch vụ thương mại và tài chính
	
	80
	80

	
	Tổng
	40
	425
	515


d) Các khu trung tâm của đô thị :

- Trung tâm hành chính của toàn đô thị được bố trí tại trung tâm khu đô thị mới Kỳ Trinh, quy mô khoảng 13 ha.

- Trung tâm văn hóa chính của toàn đô thị quy mô khoảng 5 ha được quy hoạch tại trung tâm khu đô thị mới Kỳ Trinh, tiếp giáp phía Bắc công viên trung tâm. Ngoài ra tại mỗi khu đô thị, đều quy hoạch trung tâm dịch vụ văn hóa gắn kết với các không gian công viên, cây xanh.

- Trung tâm TDTT của toàn đô thị được quy hoạch tại phía Tây hồ Mộc Hương với quy mô khoảng 100 ha. Một trung tâm TDTT thứ hai, quy mô khoảng 110 ha, dự trữ cho giai đoạn phát triển ngoài năm 2025 được quy hoạch tại phía Tây của khu công nghiệp thép.

- Trung tâm y tế của toàn đô thị được quy hoạch tại hai điểm: một điểm tại khu đô thị mới Kỳ Trinh quy mô khoảng 10 ha và một điểm tại khu đô thị Kỳ Liên (dự trữ cho giai đoạn phát triển sau năm 2025) quy mô khoảng 11 ha.

- Các khu trung tâm khác của các khu đô thị bao gồm: dịch vụ thương mại, các trung tâm y tế khu vực, trường THPT, hành chính khu vực… được quy hoạch gắn với các khu trung tâm của các khu đô thị. Tổng diện tích các khu trung tâm này đến năm 2025 là khoảng 196 ha, đến giai đoạn định hình toàn bộ Khu kinh tế là khoảng 249 ha.

Bảng 15: Quy hoạch các khu trung tâm đô thị 

	   TT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)

	
	
	Đến 2015
	Đến 2025
	Định hình

	
	Các khu trung tâm chuyên ngành phục vụ chung toàn đô thị
	128
	128
	249

	
	Khu đô thị  Kỳ Trinh
	
	
	

	TT6
	Trung tâm hành chính đô thị
	13
	13
	13

	TT22
	Trung tâm TDTT
	100
	100
	100

	TT24
	Trung tâm y tế, văn hóa
	15
	15
	15

	
	Khu đô thị Kỳ Liên
	
	
	

	TT14
	Trung tâm y tế 
	
	
	11

	
	Khu vực cảng
	
	
	

	TT23
	Trung tâm TDTT
	
	
	110

	
	Các khu trung tâm khu đô thị
	78
	196
	269

	
	Khu đô thị Kỳ Ninh
	
	
	

	TT2
	Trung tâm khu đô thị
	11
	15
	15

	TT3
	Trung tâm khu đô thị
	
	
	23

	TT4
	Trung tâm khu đô thị
	4
	4
	4

	
	Khu đô thị Kỳ Hà
	
	
	

	TT5b
	Trung tâm khu đô thị
	10
	40
	40

	
	Khu đô thị Bắc Kỳ Trinh
	
	
	

	TT7a
	Trung tâm khu đô thị
	16
	32
	32

	TT7b
	Trung tâm khu đô thị
	37
	85
	85

	
	Khu đô thị Nam núi Sang
	
	
	

	TT8a
	Trung tâm khu đô thị
	
	
	7

	TT8b
	Trung tâm khu đô thị
	
	
	5

	
	Khu đô thị Kỳ Long
	
	
	

	TT12
	Trung tâm khu đô thị
	
	
	11

	TT17
	Trung tâm khu đô thị
	
	15
	15

	
	Khu đô thị Kỳ Liên
	
	
	

	TT13
	Trung tâm khu đô thị
	
	
	8

	TT15a
	Trung tâm khu đô thị
	
	5
	5

	
	Khu đô thị Kỳ Phương
	
	
	

	TT15b
	Trung tâm khu đô thị
	
	
	19


e) Các khu dịch vụ du lịch:

 Được quy hoạch khai thác các tiềm năng trong khu kinh tế tại khu vực ven biển Kỳ Ninh; ven sông Quyền thuộc các xã Kỳ Hà, Kỳ Trinh và Kỳ Lợi và ven biển Kỳ Nam.

Khu du lịch Kỳ Ninh được quy hoạch thành khu đô thị dịch vụ du lịch với các yếu tố như : khu vực nghỉ dưỡng biển bao gồm các khu nghỉ dưỡng tổng hợp (resort), các khu dịch vụ bãi tắm công cộng, các khu làng chài ven biển kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái, trung tâm dịch vụ du lịch công cộng kết hợp quảng trường ven biển và trục đi bộ, các công viên chuyên đề, sân gôlf.... Chú trọng bảo vệ dải cây xanh phòng hộ ven biển với bề dày tối thiểu 50m. Tổng diện tích khu dịch vụ du lịch Kỳ Ninh khoảng 950 ha, trong đó các khu vực dịch vụ tập trung khoảng 145ha.

Trồng rừng ngập mặn,  tổ chức hệ thống kênh rạch phục vụ cho khai thác dịch vụ du lịch sinh thái tại khu vực vịnh Cửa Khẩu.

Các khu dịch vụ du lịch sinh thái ven sông được quy hoạch tại các khu vực thuận lợi về quỹ đất, có tầm nhìn đẹp, khai thác cảnh quan ven sông Quyền thuộc Kỳ Hà, Kỳ Trinh và khu vực khe Chàng Cây (phía Tây núi Sang, gần cửa Khẩu). Các hoạt động dịch vụ du lịch ở đây có thể bao gồm : dịch vụ nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn cảnh quan, dịch vụ văn hóa ẩm thực, vui chơi giải trí... Tổng diện tích khu dịch vụ du lịch Kỳ Hà và Kỳ Trinh (bao gồm cả khu vực nhà biệt thự) khoảng 465 ha, trong đó các khu vực dịch vụ tập trung khoảng 107ha.

Khu du lịch biển Kỳ Nam được tổ chức thành một quần thể dịch vụ du lịch tập trung với tổng diện tích khoảng 500 ha, bao gồm các hạng mục : khu vực nghỉ dưỡng tổng hợp (resort) khai thác sinh thái biển, trung tâm dịch vụ du lịch công cộng kết hợp quảng trường ven biển, công viên sinh thái thưởng ngoạn cảnh quan sơn thủy hữu tình. Chú trọng bảo vệ dải cây xanh phòng hộ ven biển với bề dày tối thiểu 100m. Tổng diện tích các khu dịch vụ du lịch tập trung trong khu vực này khoảng 125ha.

Bảng 16: Quy hoạch các khu dịch vụ du lịch tập trung  

	TT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)

	
	
	Đến 2015
	Đến 2025
	Định hình

	
	Các khu dịch vụ du lịch tập trung
	130
	375
	375

	
	Khu đô thị Kỳ Ninh
	130
	143
	143

	TT1
	Trung tâm dịch vụ du lịch, trục đi bộ
	44
	57
	57

	D2
	Khu dịch vụ du lịch tổng hợp
	15
	15
	15

	D5
	Khu dịch vụ du lịch tổng hợp
	28
	28
	28

	D6a
	Khu dịch vụ du lịch tổng hợp
	16
	16
	16

	D6b
	Dịch vụ bãi tắm công cộng 
	9
	9
	9

	D7
	Dịch vụ bãi tắm công cộng 
	5
	5
	5

	D10
	Khu dịch vụ du lịch tổng hợp
	13
	13
	13

	
	Khu đô thị Kỳ Hà
	0
	87
	87

	TT5a
	Trung tâm dịch vụ du lịch
	
	13
	13

	D11a
	Khu dịch vụ du lịch tổng hợp
	
	54
	54

	D11b
	Khu dịch vụ du lịch tổng hợp phía Tây núi Sang
	
	20
	20

	
	Khu đô thị Kỳ Trinh
	0
	20
	20

	D13
	Khu dịch vụ du lịch tổng hợp
	
	20
	20

	
	Khu vực Kỳ Nam
	0
	125
	125

	TT24
	Trung tâm dịch vụ du lịch
	
	15
	15

	D14
	Khu dịch vụ du lịch tổng hợp
	
	25
	25

	D15
	Khu dịch vụ du lịch tổng hợp
	
	50
	50

	D16
	Khu dịch vụ du lịch tổng hợp
	
	35
	35


f) Các khu công viên - cây xanh cảnh quan công cộng:

Hệ thống công viên - cây xanh cảnh quan công cộng bao gồm: Hệ thống quảng trường, các công viên chuyên đề, vui chơi giải trí, các vườn hoa trung tâm các khu đô thị và hệ thống cây xanh sinh thái ven sông, ven biển và ven các suối, kênh thoát nước... Trong đó, do đặc thù về nhu cầu bảo vệ môi trường của một trung tâm công nghiệp nặng cũng như của một vùng chịu nhiều tác động khắc nghiệt của thời tiết, gió bão..., các khu vực cây xanh cảnh quan kết hợp rừng phòng hộ ven biển, các khu vực công viên vui chơi giải trí, các khu vực cây xanh cảnh quan ven sông, ven suối kết hợp chức năng cách ly được đặc biệt chú trọng.

- Một phần của sông Quyền và khu đất trũng phía Nam núi Càn được quy hoạch cải tạo thành công viên sinh thái hồ trung tâm quy mô khoảng 320 ha.

- Khu vực hồ Tàu Voi được quy hoạch thành khu công viên vui chơi giải trí, cải tạo vi khí hậu và tạo cảnh quan đô thị quy mô khoảng 375 ha.

- Khu vực hồ Mộc Hương được quy hoạch thành khu trung tâm TDTT quy mô khoảng 100 ha và dự trữ phát triển khu công viên sinh thái hồ.

- Trồng rừng ngập mặn,  tổ chức hệ thống kênh rạch phục vụ cho khai thác dịch vụ du lịch sinh thái tại khu vực vịnh Cửa Khẩu.

- Tổng diện tích cây xanh công viên, vườn hoa, quảng trường trong đô thị là khoảng 1.500 ha cho giai đoạn đến năm 2025 và khoảng 2.400 ha giai đoạn định hình - chiếm tỷ lệ khoảng 15% tổng diện tích xây dựng Khu kinh tế cho giai đoạn đến năm 2025 và khoảng 20% khi định hình. 

- Các khu cây xanh sinh thái cảnh quan, rừng phòng hộ ven biển có tổng  diện tích khoảng 450 ha.  

- Các khu cây xanh sinh thái cảnh quan ven sông, mặt nước sông có tổng  diện tích khoảng 1.100 ha. 

- Tổng diện tích đất cây xanh mặt nước của ba loại đất cây xanh nêu trên chiếm khoảng 28%-30% tổng diện tích Khu kinh tế.

Bảng 17: Quy hoạch các khu cây xanh công cộng 

	TT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)

	
	
	Đến 2015
	Đến 2025
	Định hình

	
	Khu đô thị Kỳ Ninh
	
	
	

	X1a
	Quảng trường ven biển
	
	7
	7

	X1b
	Cây xanh cảnh quan - rừng phòng hộ
	43
	43
	43

	X2a
	Công viên chuyên đề
	
	83
	83

	X2b
	Sân golf
	
	143
	143

	X3
	Công viên chuyên đề
	55
	55
	55

	
	Khu đô thị Kỳ Trinh
	
	
	

	X4a
	Công viên
	
	22
	22

	X5
	Quảng trường hành chính
	7
	7
	7

	X6
	Công viên trung tâm 
	46
	46
	46

	
	Khu đô thị Nam núi  Sang
	
	
	

	X7
	Công viên sinh thái núi
	
	
	73

	
	Công viên vui  chơi  giải  trí  trung tâm 
	
	
	

	X9
	Công viên vui chơi giải trí hồ Tàu Voi
	
	375
	375

	
	Khu  đô thị Kỳ Long
	
	
	

	X11a
	Quảng trường trung tâm khu đô thị
	
	
	7

	X11b
	Quảng trường trung tâm khu đô thị
	
	
	8

	X11c
	Công viên trung tâm khu đô thị
	
	50
	50

	
	Khu  đô thị Kỳ Liên
	
	
	

	X12
	Cây xanh cảnh quan 
	
	
	16

	X13
	Cây xanh cảnh quan 
	
	
	23

	X14
	Cây xanh cảnh quan 
	
	12
	12

	
	Khu  đô thị Kỳ Phương
	
	
	

	X15
	Vườn hoa trung tâm khu dân cư
	
	
	13

	X16
	Cây xanh cảnh quan 
	
	
	10

	
	Các khu cây xanh công viên khác
	
	
	

	X17a
	Cây xanh sinh thái - cách ly đường điện
	
	
	127

	X17b
	Cây xanh sinh thái (dự trữ phát triển)
	
	
	70

	X17c
	Cây xanh sinh thái, rừng phòng hộ ven biển
	340
	340
	340

	X18
	Quảng trường 
	
	10
	10

	X19
	Cây xanh cách ly, mương thoát nước
	
	50
	50

	X20
	Cây xanh cảnh quan 
	
	
	16

	X21
	Công viên phía Tây KCN thép 
	
	
	45

	X22
	Cây xanh cảnh quan 
	
	28
	28

	X23
	Cây xanh cảnh quan 
	
	40
	40

	X24
	Cây xanh cảnh quan 
	
	15
	15

	X25
	Cây xanh cảnh quan 
	
	30
	30

	X26
	Quảng trường 
	
	25
	25

	X28
	Cây xanh cảnh quan 
	
	32
	32

	X29
	Quảng trường 
	
	18
	18

	X30
	Cây xanh cảnh quan 
	
	45
	45

	X31
	Công viên hồ sinh thái Nam núi Càn - hồ trung tâm
	
	320
	320

	X32
	Cây xanh cảnh quan 
	
	35
	35


	X33a
	Cây xanh cảnh quan 
	
	
	15

	X33b
	Cây xanh cảnh quan  - cách ly đường sắt
	
	
	20

	X34
	Công viên hồ Mộc Hương
	
	
	425

	
	Khu  đô thị du lịch Kỳ Nam
	
	
	

	X35
	Công viên sinh thái
	
	120
	120

	X36
	Vườn hoa trung tâm khu du lịch Kỳ Nam
	
	6
	6

	X37
	Cây xanh cảnh quan - rừng phòng hộ khu du lịch Kỳ Nam
	65
	65
	65

	
	Tổng cây xanh công cộng
	556
	2022
	2890

	
	Cây xanh sinh thái cảnh quan ven sông, mặt nước sông
	1100
	1100
	1100

	
	Tổng cây xanh đô thị
	1656
	3122
	3990


g) Các đơn vị ở:

Các đơn vị ở có tổng diện tích khoảng 1.170 ha cho giai đoạn 2025 và khoảng 1.720 ha cho giai đoạn định hình. 

· Các khu dân cư nằm trong vùng ngập sâu của các xã Kỳ Thịnh, Kỳ Long và toàn bộ khu vực xã Kỳ Lợi cũng như một số khu dân cư ven QL1A thuộc các xã kỳ Liên và Kỳ Phương tiếp giáp với khu công nghiệp cần được giải toả tạo điều kiện phát triển khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại và tránh các tác động xấu của KCN đến các khu dân cư.

· Ưu tiên tối đa không gian các khu vực có môi trường khí hậu thuận lợi để bố trí các khu ở.

· Khu vực xã Kỳ Trinh được tổ chức thành khu đô thị hiện đại kết nối với khu vực thị trấn Kỳ Anh mở rộng thành một trung tâm đô thị mới phục vụ cho khu kinh tế Vũng Áng trong tương lai. Trung tâm hành chính của Khu kinh tế được quy hoạch tại khu đô thị mới Kỳ Trinh.

· Khu vực xã Kỳ Ninh và xã Kỳ Hà được tổ chức thành trung tâm du lịch sinh thái biển, sinh thái đầm vịnh và các khu ở mật độ thấp. 

· Một số khu dân cư hiện hữu dọc QL1A hiện nay được giữ lại quy hoạch cải tạo, nâng cấp và phát triển mở rộng chủ yếu về phía Nam QL1A thành các khu đô thị mới.

· Trong Khu kinh tế quy hoạch 7 khu đô thị. Mỗi khu đô thị được quy hoạch gồm một hoặc nhiều đơn vị ở (tương đương các phường). Các đơn vị ở được quy hoạch gồm 3 loại hình: các khu ở cao tầng gắn với trung tâm các khu đô thị Kỳ Trinh, Kỳ Long và Kỳ Liên; Các khu ở nhà vườn - biệt thự được quy hoạch tại Kỳ Ninh và Kỳ Hà; Các đơn vị ở thấp tầng có thể kết hợp hài hòa nhà liền kề phố và nhà vườn tại các khu đô thị Kỳ Trinh, Kỳ Long, Kỳ Liên và Kỳ Phương. Khu vực Kỳ Trinh chú trọng phát triển nhà ở cao tầng, tạo hình ảnh và môi trường  sống hiện đại, khu vực Kỳ Phương không bố trí nhà ở cao tầng. 

- Các khu đô thị được phân kỳ đầu tư phù hợp với nhu cầu về nhà ở theo từng giai đoạn quy hoạch. Trong đó riêng các khu đô thị Nam núi Sang và Kỳ Phương là các khu vực quy hoạch dự trữ phát triển cho giai đoạn ngoài năm 2025.

- Quy hoạch đa dạng các khu tái định cư, trong đó: Các khu tái định cư cho các hộ không gắn với nghề biển được đan xen trong các khu dân cư mới; Bố trí các khu tái định cư cho các hộ gắn với nghề biển vào các khu đất ven sông Quyền thuộc xã Kỳ Hà và khu vực phía Tây núi Bàn Độ, giáp ranh giới phía Tây của khu kinh tế. Ngoài ra, các khu ở tái định cư theo mô hình ở trang trại nông nghiệp có thể quy hoạch tại khu vực chân núi Hoành Sơn, phía Nam đường QL1A nắn tuyến. 

Bảng 18: Cơ cấu quy hoạch các khu đô thị đến năm 2025

	TT
	Khu chức năng
	Tổng diện tích đất (ha)
	Đất đơn vị ở (ha)
	Đất trung tâm dịch vụ đô thị (ha)
	Đất cây xanh, công viên trong khu đô thị (ha)
	Số đơn vị ở dự kiến
	Dân số (người)
	Chỉ tiêu đất đơn vị ở trung bình (m2/ người)
	Mô hình nhà ở chủ yếu

	1
	Khu đô thị Kỳ Ninh 
	140
	258
	19
	331
	2
	9.800
	263
	Nhà vườn, biệt thự

	2
	Khu đô thị Kỳ Hà 
	380
	218
	40
	
	2
	11.600
	188
	Nhà vườn, biệt thự

	3
	Khu đô thị Bắc Kỳ Trinh 
	750
	380
	117
	75
	9
	70.200
	54
	Nhà chung cư, nhà liên kế phố

	4
	Khu đô thị Nam núi Sang 
	
	
	
	
	
	
	
	Nhà vườn, biệt thự

	5
	Khu đô thị Kỳ Long
	490
	210
	15
	50
	4
	40.800
	51
	Nhà chung cư, nhà liên kế phố, nhà vườn

	6
	Khu đô thị Kỳ Liên 
	300
	69
	5
	12
	3
	16.300
	42
	Nhà chung cư, nhà liên kế phố, nhà vườn

	7
	Khu đô thị Kỳ Phương 
	
	0
	
	0
	
	0
	
	Nhà vườn

	
	Tổng
	2060
	1135
	196
	468
	20
	148.700
	76
	


Bảng 19: Cơ cấu quy hoạch các khu đô thị đến giai đoạn định hình

	TT
	Khu chức năng
	Tổng diện tích đất (ha)
	Đất đơn vị ở (ha)
	Đất trung tâm dịch vụ đô thị (ha)
	Đất cây xanh, công viên trong khu đô thị (ha)
	Số đơn vị ở dự kiến
	Dân số (người)
	Chỉ tiêu đất đơn vị ở trung bình (m2/ người)
	Mô hình nhà ở chủ yếu

	1
	Khu đô thị Kỳ Ninh 
	290
	418
	42
	331
	2
	24300
	172
	Nhà vườn, biệt thự

	2
	Khu đô thị Kỳ Hà 
	380
	249
	40
	
	2
	16500
	151
	Nhà vườn, biệt thự

	3
	Khu đô thị Bắc Kỳ Trinh 
	750
	438
	117
	75
	9
	116800
	38
	Nhà chung cư, nhà liên kế phố

	4
	Khu đô thị Nam núi Sang 
	100
	124
	12
	73
	1
	8300
	149
	Nhà vườn, biệt thự

	5
	Khu đô thị Kỳ Long
	610
	288
	26
	65
	6
	74700
	39
	Nhà chung cư, nhà liên kế phố, nhà vườn

	6
	Khu đô thị Kỳ Liên 
	400
	126
	13
	51
	4
	35000
	36
	Nhà chung cư, nhà liên kế phố, nhà vườn

	7
	Khu đô thị Kỳ Phương 
	370
	79
	19
	23
	2
	10300
	77
	Nhà vườn

	
	Tổng
	2900
	1722
	269
	618
	26
	285900
	60
	


 (Chi tiết quy hoạch đất đơn vị ở xem phụ lục số 1).

4.7.4.  Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

Tổng diện tích Khu kinh tế Vũng Áng là 22.781 ha. Được quy hoạch sử dụng như sau:

Bảng 20: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất 

	TT
	Loại đất
	Đến 2015
	Đến 2025
	Khi định hình

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ %
	m2/ người
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ %
	m2/ người
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ %
	m2/ người

	
	Tổng diện tích khu kinh tế
	22.781
	
	
	22.781
	
	
	22.781
	
	

	A
	Đất xây dựng khu kinh tế
	5.092
	100
	783
	10.151
	100
	677
	12.322
	100
	431

	1
	Đất cảng - công nghiệp - TTCN
	2.135
	41,9
	323
	3.600
	35,5
	240
	3.690
	29,9
	129

	
	 - Cảng và dịch vụ hậu cảng, công nghiệp chế biến gắn với hoạt động tạm nhập tái xuất
	140
	2,7
	
	995
	9,8
	
	995
	8,1
	

	
	 - Công nghiệp thép
	1.300
	
	
	1.300
	
	
	1.300
	
	

	
	 - Công nghiệp nặng, đóng tàu
	320
	
	
	320
	
	
	320
	
	

	
	 - Công nghiệp đa ngành
	185
	
	
	795
	
	
	795
	
	

	
	 - Công nghiệp sạch
	0
	
	
	0
	
	
	90
	
	

	
	 - Công nghiệp nhiệt điện
	190
	
	
	190
	
	
	190
	
	

	2
	Đất trường chuyên nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu
	120
	2,4
	18
	560
	5,5
	37
	700
	5,7
	24

	3
	Đất các khu trung tâm 
	246
	4,8
	37
	749
	7,4
	50
	1.033
	
	36

	
	 - Đất các trung tâm chuyên ngành
	168
	3,3
	25
	553
	5,4
	37
	764
	
	27

	
	 - Đất các trung tâm khu đô thị
	78
	1,5
	13
	196
	1,9
	13,1
	269
	
	9

	4
	Đất dịch vụ du lịch tập trung
	130
	2,6
	20
	375
	3,7
	25
	375
	3,0
	13

	
	 - Các khu trung tâm khu du lịch
	44
	
	
	85
	
	
	85
	
	

	
	 - Các khu dịch vụ du lịch tập trung
	86
	
	
	290
	
	
	290
	
	

	5
	Đất các đơn vị ở
	735
	14,4
	113
	1.170
	11,5
	78
	1.722
	14,0
	60

	6
	Đất cây xanh đô thị
	108
	2,1
	17
	1.574
	15,5
	105
	2.442
	19,8
	85

	7
	Đất giao thông chính đô thị
	591
	11,6
	91
	913
	9,0
	61
	1.150
	9,3
	40

	8
	Đất giao thông đối ngoại
	254
	5,0
	39
	337
	3,3
	22
	337
	2,7
	12

	9
	Đất hành lang truyền tải điện (220KV và 500KV) (bao gồm cả đất cây xanh cách ly)
	674
	13,2
	
	674
	6,6
	
	674
	5,5
	

	10
	Đất bãi thải xỉ than và xỉ quặng thép
	100
	2,0
	
	200
	2,0
	
	200
	1,6
	

	B
	Đất khác
	17.689
	
	
	12.630
	
	
	10.459
	
	

	1
	Đất cây xanh sinh thái, rừng phòng hộ ven biển
	448
	8,8
	
	448
	4,4
	
	448
	3,6
	

	2
	Đất khu dân cư nông thôn
	157
	
	
	46
	
	
	22
	
	

	3
	Đất quân sự
	94
	
	
	94
	
	
	94
	
	

	4
	Đất tôn giáo,tín ngưỡng
	7
	
	
	7
	
	
	7
	
	

	5
	Đất nông nghiệp, trang trại
	8.995
	
	
	4.047
	
	
	1900
	
	

	6
	Cây xanh sinh thái tự nhiên ven sông, mặt nước sông
	1100
	
	
	1100
	
	
	1100
	
	

	7
	Cây xanh sinh thái núi
	7.336
	
	
	7.336
	
	
	7.336
	
	


Bảng 21: Dự báo nhu cầu về hệ thống hạ  tầng xã hội trong Khu kinh tế


	TT
	Lọai công trình
	Diện tích đất tối thiểu (ha)
	Quy mô
	Chỉ tiêu tính toán năm 2025

	
	
	Đến 2015
	Đến 2025
	Đơn  vị
	Đến 2015
	Đến 2025
	

	I
	Công trình công cộng
	
	
	
	
	
	
	

	1,1
	Công trình y tế
	8,8
	15,6
	
	
	
	
	

	 -
	Bệnh viện đa khoa
	4,5
	7,9
	giường
	450
	790
	5
	giường/ 1000dân

	 -
	Bệnh viện y học dân tộc
	0,9
	1,6
	giường
	90
	158
	1
	giường/ 1000dân

	 -
	TT y tế khu vực
	1
	1,4
	T.tâm
	2
	4
	1
	TT/40000 dân

	 -
	Nhà hộ sinh
	0,5
	0,9
	giường
	45
	79
	0,5
	giường/ 1000dân

	 -
	CT Y tế khác
	2
	4
	giường
	180
	316
	2
	giường/ 1000dân

	1,2
	Công trình giáo dục
	51,8
	102,2
	
	
	
	
	

	 -
	PTTH và dạy nghề
	11,3
	19,7
	chỗ
	4505
	7860
	50
	hs/1000dân

	 -
	THCS và PTCS
	27,0
	59,0
	chỗ
	13515
	23580
	150
	hs/1000dân

	 -
	Nhà trẻ, mẫu giáo
	13,5
	23,6
	chỗ
	5406
	9432
	60
	cháu/1000dân

	1,3
	Công trình văn hoá
	2,0
	3,5
	
	
	
	
	

	 -
	Bảo tàng, triển lãm
	1
	1,0
	công trình
	1
	1
	
	

	 -
	Nhà văn hoá, cung thanh thiếu nhi
	0,6
	1
	chỗ
	450
	790
	5
	chỗ/1000dân

	 -
	Rạp chiếu phim, câu lạc bộ
	0,36
	1,26
	chỗ
	720
	1264
	8
	chỗ/1000dân

	 -
	Thư viện (có thể thuộc các TTVH)
	
	
	1000 sách
	72
	126
	800
	sách/1000dân

	II
	Trường chuyên nghiệp
	120
	120
	1000 m2sàn
	240
	480
	
	ước tính

	III
	Cây xanh, TDTT
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Trung tâm TDTT
	4,5
	7,9
	1000 m2sàn
	2,3
	3,9
	0,5
	m2 đất /người

	3.2
	Sân vận động
	3
	5
	ha
	3
	5
	0,8
	m2 đất /người

	3.3
	Sân thể thao cơ bản
	4
	7
	ha
	4
	7
	0,6
	m2 đất /người

	3.4
	Cây xanh, công viên, lâm viên
	108
	1524
	ha
	108
	1524
	7
	m2 đất /người

	3.5
	Cây xanh, TDTT trong đơn vị ở
	27
	47
	ha
	27
	47
	3
	m2 đất /người


4.7.5.  Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan - Khung thiết kế đô thị tổng thể 

4.7.5.1.  Quan điểm

- Khai thác các giá trị cảnh quan thiên nhiên, tạo dựng hình ảnh ảo đô thị hiện đại với các hình thái không gian phong phú

- Tạo dựng hình ảnh đặc trưng cho các khu vực khác nhau trong đô thị.

4.7.5.2.  Định hướng quy hoạch kiến trúc cảnh quan

a) Ý tưởng chính:

- Khai thác có giá trị cảnh quan thiên nhiên (biển, núi, sông, suối, hồ…) kết hợp với hệ hống cây xanh - mặt nước nhân tạo để tạo khung liên kết mềm, tạo hệ thống không gian mở chính kết nối đồng thời làm rõ không gian các khu chức năng trong Khu kinh tế. Tạo các điểm nhìn, hướng nhìn khai thác được tối đa giá trị cảnh quan của hệ thống không gian mở, của khung cảnh quan thiên nhiên. 

- Các khu chức năng chính của Khu kinh tế (cảng, công nghiệp, các khu trung tâm, các khu đô thị…) được quy hoạch với hình thái đô thị hiện đại, tối ưu hoá công năng sử dụng, tiết kiệm năng lượng và chi phí sử dụng, tạo dựng các không gian trung tâm đặc trưng, điểm nhấn không gian chính cho mỗi khu chức năng, kết nối hợp lý với hệ thống không gian mở chính, tạo dựng không gian đô thị liên hoàn, sinh động và phong phú.  

- Các khu dịch vụ du lịch được quy hoạch với hình thái đô thị du lịch sinh thái, không gian thay đổi linh hoạt, mềm mại. Tổ chức các hướng mở rõ nét khai thác được các giá trị cảnh quan thiên nhiên, tổ chức các sản phẩm du lịch phong phú, tạo cảm giác thư giãn và hấp dẫn đối với du khách. 
b) Các không gian chủ đạo  trong Khu kinh tế:

· Các khu vực trung tâm:

Các khu vực trung tâm đóng góp quan trọng và tạo dựng giá trị cảnh quan Khu kinh tế bao gồm:

- Các khu cảng;

- Khu trung tâm hành chính, văn hoá của toàn Khu kinh tế được bố trí tại khu đô thị Bắc Kỳ Trinh; 

- Các khu trung tâm thương mại tài chính, dịch vụ tổng hợp gắn với không gian công viên hồ;
- Các khu trung tâm giao lưu thương mại, quảng bá sản phẩm dọc theo QL 1A hiện nay; 

- Trung tâm giáo dục chuyên nghiệp gắn với không gian quảng trường; 

- Các quảng trường và trung tâm dịch vụ du lịch ven biển, ven sông;

- Các khu trung tâm gắn với các trục chính đô thị;

Trong tổ chức không gian Khu kinh tế, các khu trung tâm được bố trí tại những vị trí thuận lợi về giao thông, kết nối thuận lợi với các khu chức năng đô thị khác, khai thác các yếu tố cảnh quan tự nhiên và thuận lợi trong việc đóng góp vào không gian kiến trúc cảnh quan chung của toàn Khu kinh tế. Trong các bước nghiên cứu thiết kế tiếp theo (quy hoạch chi tiết, thiết kế công trình), cần tạo cho các khu vực trung tâm có không gian kiến trúc đặc trưng, đa dạng và có ý nghĩa văn hoá thông qua bố cục các tổ hợp và kiểu mẫu kiến trúc công trình. Ngoài ra cần tạo không gian dẫn hướng đến các khu vực trung tâm, tạo tầm nhìn cho các công trình và tổ hợp công trình trong các khu trung tâm) .

·  Các khu vực cửa ngõ: 

Các khu vực cửa ngõ quan trọng của Khu kinh tế bao gồm:

- Cửa ngõ quan trọng nhất đối với Khu kinh tế Vũng Áng là cửa ngõ giao lưu với quốc tế qua không gian cảng biển. Không gian hoạt động của cảng được tổ chức hợp lý về dây chuyền hoạt động, với hình ảnh của một cảng quốc tế, hiện đại. Trục trung tâm tài chính thương mại kề cận cảng được tổ chức cao tầng là một điểm nhấn sinh động trong không gian toàn khu vực cảng.

- Về phía Tây, không gian Khu kinh tế gắn kết với không gian đô thị Kỳ Anh, tuy nhiên cửa ngõ phía Tây Khu kinh tế có thể được xác định là không gian quanh các nút giao cắt, gồm:

+ Khu vực nút giao cắt giữa QL1A hiện nay với tuyến đường du lịch cũng đồng thời là trục trung tâm nối các khu đô thị Kỳ Trinh, Kỳ Hà và Kỳ Ninh. Không gian quanh nút được tạo dựng bởi hệ thống quảng trường có hướng mở về phía tuyến trục du lịch và về phía khu trung tâm thể dục thể thao. Các công trình xây dựng quanh các quảng trường cần có quy mô tương đối lớn, tạo nhịp điệu sinh động và không gian kiến trúc cảnh quan khang trang.

+ Khu vực nút giao cắt giữa QL1A mới (nắn tuyến về phía Nam) với tuyến đường trục trung tâm nối các khu đô thị Kỳ Trinh, Kỳ Hà và Kỳ Ninh. Không gian quanh nút được tổ chức khai thác không gian cây xanh cảnh quan với bố cục hợp lý, hài hòa giữa các hành lang kỹ thuật lớn như: đường sắt, đường điện 220KV, nút giao thông lập thể...

- Về phía Đông, cửa ngõ Khu kinh tế được xác định là không gian cửa ngõ tiếp giáp khu du lịch Kỳ Nam. Không gian cửa ngõ này được tạo dựng bởi hình ảnh của công viên sinh thái cảnh quan với hệ thống không gian mở, khai thác lợi thế về cảnh quan sơn thủy hữu tình giữa vùng cây xanh cảnh quan chân đèo Ngang và mặt nước tĩnh của suối. Không gian này được làm sinh động hơn với hình ảnh của các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng khai thác tầm nhìn từ phía cửa ngõ vào Khu kinh tế. 

- Về phía Nam, cửa ngõ Khu kinh tế được xác định là không gian quanh các nút giao cắt giữa QL1A nắn tuyến và các trục chính đi xuống cảng Vũng Áng và cảng Sơn Dương. Các nút giao cắt này được tổ chức với các hình thức đa dạng. Các công trình quanh các nút giao cắt này cần được quy hoạch với khoảng lùi lớn, tạo tầm nhìn từ khu vực cửa ngõ vào Khu kinh tế.

· Các trục không gian chủ đạo:

- Trục cảnh quan ven biển phía Đông: được tổ chức với các không gian nhộn nhịp của các hoạt động dịch vụ cảng cũng như cảng đóng tàu, cảng thép…

- Trục cảnh quan ven biển phía Bắc: là không gian chuyển tiếp sinh động giữa khu du lịch tại Kỳ Ninh và khu dịch vụ cảng tại Vũng Áng, gắn với hình ảnh cầu qua vịnh Cửa Khẩu;

- Trục không gian dọc đường từ QL1A vào trung tâm thương mại – tài chính và trung tâm dịch vụ cảng Sơn Dương: tạo dựng bởi không gian của các trung tâm dịch vụ kết hợp với không gian quảng trường, cây xanh – mặt nước.

- Trục không gian kết nối trung tâm các khu du lịch và đô thị phía Tây:  tạo dựng bởi các điểm nhấn là các không gian trung tâm của các khu chức năng, đan xen với không gian mở của hệ thống cây xanh – mặt nước sông Vinh, sông Trí, đi qua các khu ở mang sắc thái đặc trưng hiện đại tại khu đô thị Kỳ Trinh và sinh thái tại Kỳ Hà và Kỳ Ninh. 

- Các trục không gian Đông – Tây kết nối khu đô thị phía Tây với khu công nghiệp phía Đông, bao gồm không gian phong phú tại khu trung tâm hành chính – văn hóa – thương mại chung của toàn Khu kinh tế tại Bắc Kỳ Trinh, thay đổi bởi không gian cây xanh mặt nước sông Quyền, khu trung tâm giáo dục chuyên nghiệp và các không gian trung tâm các khu công nghiệp, kết thúc tại khu tổ hợp công nghiệp thép.

- Trục không gian dọc quốc lộ 1A hiện hữu: được tạo dựng bởi các điểm nhấn là các không gian trung tâm – quảng trường quanh các điểm giao cắt với các tuyến đường trục chính – chuyển hướng vào các khu chức năng, không gian thay đổi sinh động qua các khu trung tâm dịch vụ, trung tâm giáo dục chuyên nghiệp, các khu ở hiện trạng cải tạo nâng cấp...

· Các vùng cảnh quan tự nhiên:

- Vùng cảnh quan biển phía Đông và phía Bắc: Được khai thác và tôn tạo bởi các không gian hoạt động của con người được tổ chức trong môi trường cây xanh cảnh quan sinh thái tự nhiên và nhân tạo; Tận dụng tối đa các điều kiện phù hợp để tổ chức các trục cảnh quan đô thị khai thác không gian hướng biển; Các khu rừng phòng hộ được chú trọng bảo vệ và quy hoạch trồng thêm mới.

- Vùng cảnh quan dọc theo hệ thống sông, đặc biệt là dọc sông Vinh, sông Quyền, sông Trí và hệ thống suối, khe tụ thủy từ các lưu vực phía Nam đổ ra biển: Không gian hai bên sông được tổ chức thành hệ thống cây xanh – mặt nước liên hoàn, là khung kết nối mềm gắn kết không gian các khu chức năng trong khu kinh tế; Tận dụng tối đa các điều kiện để khai thác và kết nối không gian cây xanh ven sông với không gian các khu chức năng đô thị.

- Vùng cảnh quan tạo bởi dãy núi bao gồm núi Sang, núi Càn và núi Giòn: khai thác hình ảnh sinh thái tự nhiên, tạo các trục cảnh quan có điểm đón là không gian xanh thẫm của các đỉnh núi, khai thác các triền núi làm phông nền sinh thái tự nhiên cho các khu chức năng lân cận.

- Vùng cảnh quan núi Hoành Sơn: Được khai thác làm phông nền chính trong tổ chức không gian khu kinh tế với hướng nhìn từ phía Đông và phía Bắc. 

- Các vùng cảnh quan tự nhiên được bảo tồn và phát huy giá trị ở mức tối đa, riêng sông Quyền có những đoạn đi qua khu công nghiệp nặng buộc phải nắn tuyến để tạo mặt bằng xây dựng, song các tuyến sông mới vẫn phải đảm bảo chức năng thoát lũ và có giá trị cảnh quan cao.  

· Các điểm nhấn không gian chính trong khu kinh tế:

Các khu vực cần được quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch tiếp theo, đặc biệt là trong các giải pháp quy hoạch kiến trúc cảnh quan và bố cục công trình để tạo điểm nhấn không gian chính trong khu kinh tế bao gồm: 

- Cảng biểnVũng Áng và Sơn Dương;

- Trung tâm thương mại tài chính gắn với không gian cây xanh – mặt nước của công viên trung tâm;

- Trung tâm các khu du lịch ;

- Không gian cửa ngõ phía Tây và phía Đông vào khu kinh tế;

- Khu vực giao cắt giữa QL1A và các tuyến giao thông vào cảng;

- Trung tâm của các khu đô thị .

· Quy hoạch không gian chiều cao:

Không gian xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng kề cận với núi Bàn Độ ở phía Tây và núi Hoành Sơn ở phía Nam, bao bọc núi Sang, núi Càn và núi Giòn vào trong khu kinh tế, chiều cao các công trình xây dựng trong khu kinh tế được quy hoạch để khai thác yếu tố cảnh quan tự nhiên đồng thời tạo nên một số điểm và khu vực có chiều cao tầm nhìn nổi bật  cho đô thị nhằm hình thành đường chân trời của đô thị có dáng dấp hiện đại và làm điểm nhấn nhìn từ trên cao xuống đô thị.

Các khu đô thị được xây dựng theo các mô hình nhà ở khác nhau, nhưng cần bố cục hợp lý để tạo ra diện mạo đô thị đẹp không manh mún và đặc trưng cho từng khu vực.

Dựa trên nguyên tắc kết hợp tuyến, điểm và diện, căn cứ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất để xác định:

- Diện: Các diện được hình thành bởi các khu chức năng với tổ chức không gian theo chiều cao tương đối đồng nhất như: khu nhà vườn biệt thự và các trung tâm dịch vụ du lịch ven biển không quá cao tầng, ẩn hiện trong không gian xanh của vườn cây sinh thái tại Kỳ Trinh và Kỳ Hà; Khu đô thị mới Kỳ Trinh là hình ảnh quần thể khu đô thị cao tầng và có tầng cao thấp dần về phía Đông giáp sông Quyền; Các  khu đô thị phía Nam QL1A khai thác diện thoải dần từ phía núi Hoành  Sơn ra phía bắc; Trung tâm thương mại tài chính kề cận với cảng trung chuyển là diện tạo bởi các tổ hợp cao tầng hiện đại nổi bật trên nền xanh của công viên và mặt nước hồ trung tâm; Khu vực sản xuất công nghiệp là không gian thấp tầng mang dáng dấp hiện đại, tầng cao xây dựng và  mật độ xây dựng thấp, khối tích công trình lớn. 

- Tuyến : Dọc theo các trục chính đô thị, khuyến khích tầng cao tối thiểu 5 tầng và tầng cao xây dựng trên 12 tầng; Dọc theo trục du lịch là không gian của các trung tâm dịch vụ du lịch sinh động, nhưng vẫn cần tạo không gian thoáng đãng với hình ảnh của các công trình nhà nghỉ – biệt thự thấp tầng ẩn hiện trong không gian cây xanh, tạo cảm giác thư giãn; Dọc theo hệ thống sông là các tuyến cây xanh – mặt nước; Các tuyến đường chính khu vực khai thác không gian sinh hoạt phong phú và tiện nghi cho người dân đô thị.

- Điểm: tạo các điểm nhấn về không gian chiều cao hoặc không gian mở đan xen trong các diện hoặc điểm xuyết trên các tuyến, khai thác các điểm nhìn là các đỉnh cao của núi tự nhiên hoặc các điểm nhìn thuận lợi đón hướng mở từ các khu chức năng về phía các triền núi.

- Các khu ở cao tầng: khuyến khích tầng cao xây dựng từ 9 tầng trở lên (tầng cao tối thiểu 5 tầng), khu vực kề cận với trục dịch vụ trung tâm khuyến khích xây dựng từ 12 tầng trở lên (tầng cao tối thiểu 9 tầng).

Đối với các công trình hành chính: có thể đan xen với một số văn phòng doanh nghiệp; Không gian kiến trúc cảnh quan của khu vực này cần được bố trí ngăn nắp, nghiêm túc, các công trình kiến trúc cần có khoảng lùi tối thiểu là 10m, bố trí không gian cây xanh cảnh quan, khuyến khích không dùng hàng rào cứng nhằm sử dụng không gian quảng trường trước trung tâm hành chính đô thị như một quảng trường công cộng trung tâm của đô thị, là điểm giao lưu văn hóa, nghỉ ngơi thư giãn của người dân và du khách. 

- Các khu vực đào tạo nghề, khu công nghệ cao, nghiên cứu khoa học, y tế tầng cao tối thiểu 3 tầng.

- Các khu nhà vườn biệt thự và trong các khu dân cư làng xóm hiện hữu kề cận khu du lịch, không xây dựng nhà cao trên 3 tầng.

- Các khu vực khác, tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể để xác định chiều cao của công trình kiến trúc cho phù hợp.

4.8. Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ -thuật

4.8.1.  Định hướng phát triển giao thông:

a, Giao thông đối ngoại:

1. Đường bộ:

- Xây dựng mới tuyến tránh Quốc lộ 1A (nắn tuyến về phía Nam, tách dòng xe đối ngoại không đi xuyên qua Khu kinh tế) dự kiến bố trí về phía Bắc tuyến đường dây 220 KV hiện có. Tuyến tránh QL 1A cần bắt đầu từ phía Tây của Thị trấn Kỳ Anh để đảm bảo không gian phát triển cho thị trấn này. Chiều dài tuyến tránh qua Khu kinh tế khoảng 17,6 km; tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng, lộ giới 32,5m; hành lang an toàn mỗi bên 20m

- Xây dựng tuyến Quốc lộ ven biển chạy song song với tuyến vận tải chuyên dùng, xuyên suốt khu vực nghiên cứu theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, hệ thống đường gom được thiết kế chạy dọc tuyến khi qua khu vực đô thị, tại các điểm giao thông cắt với các tuyến đường chính đô thị, tổ chức nút giao thông lập thể. 


+ Lòng đường:
11,5x2

= 23m



+ Hành lang vận tải chuyên dùng:
= 20m


+ Hè đường:

7,5x2


= 17m.

- Khu kinh tế được kết nối với các hành lang đường bộ Quốc gia ở phía Tây như: đường cao tốc, đường Hồ Chí Minh thông qua QL 12 nối từ Thị trấn Kỳ Anh đi cửa khẩu Chalo. Kiến nghị điều chỉnh đoạn qua thị trấn Kỳ Anh để kết nối thuận lợi hơn với các trục chính của Khu kinh tế cũng như của thị trấn Kỳ Anh.

2. Đường sắt: 

- Xây dựng mới tuyến đường sắt chuyên dụng nối cảng Vũng Áng, cảng Sơn Dương với tuyến đường sắt Bắc Nam, với Cửa khẩu Cha Lo và đi Lào (tuyến Vũng Áng - Tân Ấp, đã được xác định theo Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 206/2004/QĐ-TTg).  

- Xây dựng ga hàng hoá tại cụm cảng Sơn dương với quy mô 200m x 2000m., cụm cảng Vũng Áng với quy mô 100 x 1000m. Từ ga có tuyến đường sắt chuyên dụng khổ 1m nối vào cảng, tuyến đường sắt này khi vào đến cảng sẽ được rẽ nhánh tới các bến đảm bảo vận chuyển hàng hoá thuận tiện nhất.

3. Đường thuỷ:

- Tiếp tục xây dựng cụm cảng Vũng Áng đảm bảo năng lực nhận tàu chở hàng tải trọng đến 50.000 DWT với chức năng cảng tổng hợp đồng thời phục vụ nhà máy nhiệt điện và các xí nghiệp công nghiệp khác trong Khu kinh tế.

- Cụm cảng Sơn Dương: đầu tư xây dựng một số bến cảng phục vụ cảng thép, cảng sửa chữa, đóng tàu, cảng tiếp nhận container cỡ lớn (có khả năng tiếp nhận tàu 200.000 DWT).

- Dự kiến trong giai đoạn đầu (đến 2015) tổng công suất cụm cảng là 8-12 triệu tấn, giai đoạn đến năm 2025 là 20-25 triệu tấn/năm. (Theo Quy hoạch nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ - nhóm 2 đã được duyệt, cảng Vũng Áng có công suất thiết kế đến năm 2010: 2,8 triệu tấn; công suất thiết kế đến năm 2020 là 4,7 - 5,5 triệu tấn).  

4. Tuyến vận tải chuyên dùng::

- Xây dựng kết hợp với hành lang đương quốc lộ ven biển, có chức năng vận tải quặng sắt từ mỏ sắt Thạch Khê tới khu công nghiệp luyện thép, dự kiến vận chuyển bằng đường ống hoặc băng truyền tải, đường sắt chuyên dùng.

b, Giao thông khu kinh tế:

1. Giao thông liên khu đô  thị - công nghiệp:

* Các tuyến đường dọc: 

- Xây dựng mới trục đường chính theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, khoảng cách trung bình so với tuyến quốc lộ ven biển và quốc lộ 1 cũ từ 1000-1500m, đây là tuyến giao thông chính gắn kết khu trung tâm đô thị mới (xã Kỳ Hưng, xã Kỳ Trinh) với Khu công nghiệp Vũng Áng và cụm cảng Sơn dương, dự kiến mặt cắt 60m (đường C1). 


+ Lòng đường:
12x2


= 24m
(xe cơ giới)





5x2


= 10 

(xe thô sơ)


+ Dải phân cách:     


= 8m


+ Hè đường:

9x2


= 18m

- Xây dựng mới tuyến đường liên kết các khu du lịch ven biển Kỳ Ninh với cảng Vũng Áng qua vịnh Cửa Khẩu, lộ giới 30m.

           + Lòng đường:



= 15m


+ Hè đường:

7,5x2


= 15m

- Nâng cấp tuyến Quốc lộ 1A thành đường chính đô thị với mặt cắt 50m (trong giai đoạn đầu bố trí làn đường gom tách biệt, phần vỉa hè + phân cách bố trí dải dự phòng để thuận lợi cho việc mở rộng đường kết hợp với tổ chức làn đường cho xe thô sơ trong giai đoạn dài hạn) (đường C2).


+ Lòng đường:    17x2 
= 34m
 (bao gồm 1 làn xe thô sơ hoặc đường gom mỗi bên)


+ Dải phân cách:
=   4m


+ Hè đường:
6x2
= 12m

* Các tuyến đường ngang: 

- Hoàn thiện tuyến đường vào cảng Vũng Áng:

. Đoạn nối tuyến tránh QL1A đến QL ven biển, chiều dài 4,84 km; lộ giới 84m (bao gồm hành lang an toàn mỗi bên 10m - theo dự án đã được duyệt) (đường C3 - đoạn 1). Khi Khu kinh tế phát triển với nhu cầu đi lại lớn của công nhân, tổ chức hành lang an toàn thành làn đường cho xe thô sơ và vỉa hè.

. Đoạn từ QL ven biển vào cảng Vũng Áng, chiều dài 6,4 km: đây là tuyến qua khu vực địa hình phức tạp, mặt cắt ngang đường được thiết kế gồm 8 làn xe (có dải phân cách) kết hợp với hành lang đường sắt, lộ giới 50m (đường C3, đoạn 2).  
+ Lòng đường:
15x2


= 30m



+ Dải phân cách:



= 1m

+ Hành lang đường sắt:


= 19m

- Xây dựng mới tuyến đường nối cảng Vũng Áng (chạy dọc Khu công nghiệp thép, đóng tàu, khu phi thuế quan) với tuyến tránh QL 1A, chiều dài 8,2 km, lộ giới 64 m (đường C6): 

+ Lòng đường:
18x2

= 36m
(bao gồm 1 làn xe thô sơ mỗi bên)

+ Dải phân cách:


= 12m

+ Hè đường:

8x2

= 16m

- Xây dựng mới tuyến đường nối khu vực đô thị Kỳ Long, khu phi thuế quan, chiều dài 8,66 km; lộ giới 60 m (đường C4):  

+ Lòng đường:
12x2


= 24m
(xe cơ giới)




5x2


= 10 

(xe thô sơ)

+ Dải phân cách:



= 8m

+ Hè đường:

9x2


= 18m.

- Xây dựng mới tuyến đường nối tuyến tránh QL1A, QL1A hiện hữu, chạy dọc khu đô thị Bắc Kỳ Trinh, Kỳ Hà, Kỳ Ninh và khu du lịch Kỳ Ninh, chiều dài 7km, lộ giới 60m (đường C5):

+ Lòng đường:
12x2


= 24m
(xe cơ giới)




5x2


= 10

 (xe thô sơ)

+ Dải phân cách:



= 8m

+ Hè đường:

9x2


= 18m

2. Giao thông trong các khu đô thị, khu du lịch:

- Xây dựng các đường trục chính đô thị, lộ giới từ 40-50m. 

+ Lòng đường:
10 (15)x2

= 20 (30)m


+ Dải phân cách:



= 8m

+ Hè đường:

6x2


= 12m

- Xây dựng các tuyến liên khu vực với mặt cắt 30m

+ Lòng đường:



= 15m

+ Hè đường:

7,5x2


= 15m

- Xây dựng các tuyến đường khu vực có mặt cắt 24m 

+Lòng đường:



= 12m

+ Hè đường:

6x2


= 12m

3. Công trình phục vụ giao thông:

* Xây dựng cầu lớn:

- Xây dựng mới các cầu qua sông Quyền: 5 cầu

- Nâng cấp các cầu qua sông Quyền hiện có: 4 cầu

- Xây dựng các cầu phù hợp với quy hoạch tổng thể hệ thống giao thông trong Khu kinh tế.

* Xây dựng các đầu mối giao thông:

+ Tổ chức các đầu mối giao thông kết nối liên thông giữa phương thức vận tải đường thuỷ, đường bộ, đường sắt.

+ Tổ chức các nút giao thông khác mức kết nối liên thông giữa các cấp đường ôtô cao tốc, đường bộ đối ngoại, đường liên đô thị với đường đô thị như: Giao giữa tuyến tránh QL 1A, quốc lộ 1A hiện hữu, tuyến quốc lộ ven biển với các tuyến trục chính (đường nối khu trung tâm hành chính với khu du lịch phía Bắc, đường vào cảng Vũng Áng, đường vào cảng Sơn Dương), riêng các nút giao với tuyến quốc lộ 1 trong giai đoạn đầu có thể bố trí nút giao thông tự điều khiển nhưng có dự trữ quỹ đất để thuận lợi cho việc xây dựng nút khác mức trong tương lai.    

* Xây dựng bến, bãi đỗ xe:

- Bến xe: Xây dựng tại khu vực nút giao cắt giữa Quốc lộ 1A và tuyến trục chính phía Tây, khu vực đô thị phía Nam. 

- Tại các khu đô thị xây dựng bến ôtô liên đô thị, quy mô cho mỗi đô thị: 1,5 ha - 3,0 ha.

+ Bãi  đỗ xe đảm bảo chỉ tiêu 4,5 m2/người

(Tương đương với hệ số cơ giới hoá 100 - 150 xe/1000 người)

+ Bãi đỗ xe trong các khu đô thị, công nghiệp, du lịch và dịch vụ các trung tâm đô thị xây dựng tập trung.  

- Xây dựng hệ thống các bến đầu - cuối của ôtô buýt.

Bảng 22: Thống kê mạng lưới giao thông trong Khu kinh tế

	STT
	Tên đường
	Chiều dài

(m)
	Chiều rộng (m)
	Diện tích (m2)

	
	
	
	Lòng đường
	Hè đường

Dải PC
	Tổng
	Lòng

đường
	Hè đường
	Tổng

	A
	Giao thông đối ngoại
	
	
	
	
	
	
	3366570

	I
	Đường bộ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyến tránh QL 1A
	17600
	29.5
	3+40
	72.5
	519200
	
	1276000

	2
	Hành lang vận tải chuyên dụng
	12613
	24
	37
	60
	302712
	201808
	1135170

	II
	Đường sắt
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường  + Hành lang bảo vệ
	14270
	
	
	20
	
	
	285400

	2
	Ga hàng hóa
	
	
	
	
	
	
	300000

	II
	Công trình phục vụ giao thông
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nút giao thông
	
	
	
	
	
	
	220000

	2
	Bến xe
	
	
	
	
	
	
	150000

	B
	Giao thông khu kinh tế
	
	
	
	
	
	
	9124696

	I
	Đường liên đô thị
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường C1
	10598
	34
	18+8
	60
	360332
	190764
	635880

	2
	Đường C2 (QL 1A cũ)
	17640
	30
	16+4
	50
	529200
	282240
	882000

	3
	Đường C3 (vào cảng Vũng Áng)- đoạn từ QL1A nắn tuyến đến QL  ven biển
	4.840
	36
	16+12+20
	84
	174.240
	232.320
	406.560

	3
	Đường C3 (vào cảng Vũng Áng) - đoạn từ QL ven biển đến cảng
	6.400
	30
	1+ 19
	50
	192.000
	128.000
	320.000

	4
	Đường C4 (vào cảng Sơn Dương)
	8662
	34
	18+8
	60
	294508
	155916
	519720

	5
	Đường C5 (vào khu du lịch)
	12753
	34
	18+8
	60
	433602
	229554
	765180

	6
	Đường C6
	8248
	36
	16+12
	64
	296928
	131968
	527872

	7
	Đường C7
	8070
	20
	16+4
	40
	161400
	129120
	322800

	II
	Đường trục chính
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường 60m
	1930
	34
	18+8
	60
	65620
	34740
	115800

	2
	Đường 50m
	2084
	30
	16+4
	50
	62520
	33344
	104200

	3
	Đường 40m
	7544
	20
	16+4
	40
	150880
	120704
	301760

	III
	Đường khu vực
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đô thị Kỳ Ninh
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đường 30m
	20159
	15
	15
	30
	302385
	302385
	604770

	
	Đường 24m
	8378
	12
	12
	24
	100536
	100536
	201072

	2
	 Đô thị Kỳ Hà
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đường 30m
	11268
	15
	15
	30
	169020
	169020
	338040

	
	Đường 24m
	1690
	12
	12
	24
	20280
	20280
	40560

	3
	Đô thị Bắc Kỳ Trinh
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đường 30m
	16942
	15
	15
	30
	254130
	254130
	508260

	
	Đường 24m
	22332
	12
	12
	24
	267984
	267984
	535968

	4
	Đô thị Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đường 30m
	28125
	15
	15
	30
	421875
	421875
	843750

	
	Đường 24m
	38014
	12
	12
	24
	456162
	456162
	912324

	
	Tổng
	
	
	
	
	5582734
	3686290
	12491266


4. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Tổng diện tích xây dựng Khu kinh tế:       10.151 ha

- Tổng diện tích đất giao thông:                     1.250 ha

+ Đất giao thông đối ngoại:                              337 ha

+ Đất giao thông Khu kinh tế:                          913 ha

- Tỷ lệ đất giao thông:                                      12,3%  

5. Giao thông công cộng:

a. Cơ cấu phương tiện:

	- Theo quy mô dân số, với số dân thành phố < 100.000 người

(giai đọan 2015, quy mô dân số: 90.000 người), phương tiện lựa chọn là xe buýt.
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b. Điểm tập trung, thu hút của đô thị: Khu công nghiệp đa ngành, khu công nghiệp gắn với cụm cảng Sơn Dương - Vũng Áng, khu du lịch Bắc Kỳ Ninh, các khu trung tâm dịch vụ đô thị (Bắc Kỳ Trinh, Kỳ Trinh, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương).

c. Hệ thống giao thông công cộng (GTCC):

- Quy hoạch hệ thống GTCC trên hệ thống mạng lưới đường của đô thị đảm bảo các nguyên tắc:

+ Tất cả các điểm tập trung, thu hút chính của đô thị cần được liên hệ bằng các tuyến giao thông  theo đường ngắn nhất.

+ Đảm bảo tốt sự liên hệ trong khu đô thị và liên đô thị.

- Dự kiến bố trí 7 tuyến: 1 tuyến vòng (khu vực đô thị Kỳ Long, Kỳ Liên, khu trung tâm thể dục thể thao phía Tây), 6 tuyến thẳng (đi khu công nghiệp, khu du lịch)

- Xác định điểm đầu, cuối, các điểm trung chuyển: 

+ Vị trí trạm đầu cuối của tuyến có thể kết hợp với: Bến xe đối ngoại, đầu mối giao thông đối ngoại (gần khu vực nút giao giữa tuyến vào cảng, khu du lịch với quốc lộ 1A nắn tuyến), tận dụng một phần quỹ đất khu vực cây xanh công viên và thể dục thể thao (khu phía Tây).

+ Vị trí điểm dừng cho xe buýt: Khoảng cách giữa hai trạm lấy khoảng 400 -500 m (khu vực trung tâm), khu vực ngoại thành thường lấy: 700-800m. Đặt vị trí trạm dừng ngay bên  phần đường xe chạy.

d. Đường thủy:

- Giao thông đường thủy tổ chức các tuyến tàu thủy phục vụ vận chuyển hành khách liên đô thị (chủ yếu trên sông Quyền).

- Các loại phương tiện tàu thuyền khách, taxi nước.

- Cải tạo và xây dựng mới hệ thống bến tàu thuyền phục vụ du lịch và vận chuyển hành khách.

4.8.2. Định hướng chuẩn bị kỹ thuật

1. Thuỷ lợi: 

Theo quy hoạch thuỷ lợi do cục thuỷ lợi Hà Tĩnh cấp: hồ Mộc Hương và hồ Tàu Voi sẽ được cải tạo nâng cấp và dự kiến xây dựng mới hồ Thượng Thầu Dầu có diện tích lưu vực FLV =6,5 Km2, dung tích khoảng 10x106m3. Khi hồ Thượng Thầu Dầu được xây dựng sẽ giải quyết được nguồn nước tưới và nước sinh hoạt, đồng thời giảm được lưu lượng nước lũ trên lưu vực khe Thầu Dầu.

2. San nền:

a. Các cơ sở thiết kế:

- Số liệu thuỷ văn, hải văn trong dự án tiền khả thi  lập 1997 và dự án đầu tư xây dựng bến số 2 cảng Vũng Áng - giai đoạn II lập năm 2003 do “Công ty tư vấn thiết kế - Bộ giao thông “ lập (TEDI).

- Quy hoạch chung xây dựng KCN cảng biển Vũng Áng được phê duyệt năm 1998, do “ Viện quy hoạch đô thị Nông thôn - Bộ xây dựng”  lập.

- Các dự án QHCT đã được duyệt và chuẩn bị triển khai trên địa bàn nghiên cứu.

b. Nguyên tắc thiết kế.

- Tận dụng triệt để địa hình tự nhiên để san đắp nền với mức ít nhất.

- Độ dốc dọc đường theo quy chuẩn hiện hành để đảm bảo giao thông thuận lợi.

- Đảm bảo độ dốc nền công trình để đảm bảo thoát nước tự chảy.

- Thoát nước mưa thuận tiện và không ngập úng.

c. Giải pháp thiết kế:

-  Nhận xét đồ án quy hoạch chung giai đoạn 1998: cao độ xây dựng khống chế cho Khu kinh tế Vũng Áng là ≥ +4,0m nhưng không nêu rõ dùng hệ cao độ nào.

- Trong đồ án lần nghiên cứu này (2007) xác định cao độ khống chế nền xây dựng trên cơ sở sau:

+ Bản đồ nền 1/2000 và 1/10.000 mới đo năm 2006 theo hệ cao độ Quốc gia VN 2000. Trong đó: Cao độ xây dựng hiện trạng của bến cảng số 1 cảng Vũng Áng thấp nhất là 3,12 m; Cao độ của các tuyến đê sông cũng như các tuyến đê ngăn chặn hiện trạng có cao độ thấp nhất là 3m (P 10%);

+ Dự án đầu tư xây dựng bến số 2 cảng Vũng Áng - giai đoạn II (lập năm 2003); Cao độ thiết kế là +4,5m theo hệ cao độ hải đồ, quy đổi sang hệ cao độ quốc gia là +3,2m.

+ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
+ Giải pháp san nền cụ thể như sau: Độ dốc nền tối thiểu 0,004; Độ dốc đường đô thị theo đúng tiêu chuẩn hiện hành. Cao độ khống chế chọn:

* Đối với Khu công nghiệp: Cao độ xây dựng khống chế ≥ +3, 0m. Đảm bảo không ngập lụt với tần suất P = 1%
Các khu công nghiệp (kho tàng, công trình phụ trợ cảng) được bố trí cạnh biển: Thuỷ triều khu vực Vũng Áng cực đại 155 cm (cao độ Quốc gia), sóng TB 0,76 cm. Căn cứ trên số liệ đó, căn cứ trên thực tế công trình cảng đã và đang xây dựng (>+3,1) chọn cao độ xây dựng khống chế cho Khu công nghiệp này dự kiến ≥ +3, 0 m.

Khu công nghiệp phía Tây sông Quyền nằm phần lớn trên nền đất có cao độ cao hầu như không bị ảnh  hưởng của lũ, chỉ một phần diện tích nhỏ có cao độ thấp dự kiến sẽ tôn nền tới cao độ  ≥ +3,5 m.

* Đối với Khu dân dụng:

- Cao độ xây dựng khống chế cho từng vị trí khác nhau để đảm bảo hạn chế nhu cầu san lấp nền.

- Các khu dân cư làng xóm hiện có giữ nguyên. Đối với các công trình có cao độ < +2,5m, khi có điều kiện nên tôn nền > +2,5m, còn sân vườn có thể giữ nguyên cao độ hiện trạng.

- Các khu bị ảnh hưởng của triều có tính đến khả năng sóng trong bão chọn cao độ xây dựng khống chế  ≥+2,8m. 
- Cao độ xây dựng khống chế cho các khu vực dự kiến phát triển trong đê chọn ≥+2,5m (đảm bảo không ngập lụt với lũ tần suất P = 10%).

- Các khu vực dự kiến phát triển có cao độ nền không bị ảnh hưởng lũ (>+2,5m) san gạt cục bộ tạo độ dốc thuận tiện thuận tiện cho việc thoát nước mặt.

- Khu vực ngoài đê chỉ nên khai thác làm cây xanh giữ nguyên dòng thoát lũ.

- Tuyến đê hiện tại vừa được kiên cố hoá trong giai đoạn đầu vẫn giữ nguyên, song khi có điều kiện đề nghị nâng cấp vừa thành tuyến giao thông ven sông vừa chống được lũ tần suất P = 5%.

3. Thoát nước mưa:  Chọn hệ thống thoát nước mưa riêng hoàn toàn 

* Nguyên tắc thiết kế:

- Đảm bảo thoát nước mưa tự chảy

- Thoát nước bám theo địa hình tự nhiên

- Phân chia thành các lưu vực nhỏ. 

* Kết cấu cống: 

- Chọn kết cấu cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn đối với khu công nghiệp.
- Đối với khu đô thị mới và du lịch dịch vụ, dùng cống hộp xây bê tông cốt thép trên đậy nắp kín hoặc cống tròn bê tông cốt thép. Trong khuôn viên khu công viên, dùng mương xây đậy nắp đan hở, riêng cống qua đường dùng cống tròn đúc sẵn.

* Hướng thoát nước chính: Ra lưu vực sông Quyền, sông Trí, sông Vinh, sau đó ra Cửa khẩu và thoát trực tiếp ra biển Đông. Toàn bộ khu vực thiết kế được chia thành 5 lưu vực chính. Cụ thể như sau:
+ Lưu vực 1: Nằm phía Bắc sát biển, một phần nước mưa từ các lô đất chảy vào hệ thống cống rồi thoát trực tiếp ra biển, một phần vào hệ thống hồ và sau đó xả ra sông Vinh bằng các cống qua đê theo chế độ đóng mở hợp lý.

+ Lưu vực 2: Lưu vực sông Trí nằm phía Tây Bắc gần trung tâm huyện Kỳ Anh, nước mưa từ các lô đất chảy vào hệ thống cống rồi thoát vào sông Trí, ra biển. Riêng khu vực có đê, nước mưa thoát vào các hồ điều hoà rồi chảy ra sông qua các cống qua đê có chế độ đóng mở hợp lý khi mùa mưa đến.

+ Lưu vực 3: Lưu vực sông Quyền nằm phía Nam, nước mưa từ các lô đất được thu vào hệ thống cống rồi chảy vào các khe Tàu Voi nối với sông Rào Cái đã được nắn theo dọc đường để đổ vào hồ điều hoà. 

+ Lưu vực 4: Lưu vực phía đông nằm sát biển ở khu vực cảng Vũng Áng, nước mưa theo địa hình tự nhiên thoát ra biển.

+ Lưu vực 5: Lưu vực nằm ở giữa sông Quyền và sông Trí, nước mưa từ các lô đất, các khe núi chảy vào hệ thống cống và mương hở, sau đó thoát ra biển.

- Đối với khu vực phía Tây Khu công nghiệp nặng, dự kiến xây dựng mới tuyến kênh rộng 30 - 40 m chạy dọc theo đường Quốc lộ 1A nằm trong khoảng cách ly và dẫn về Hồ Điều Hoà. Tận dụng tối đa các cống qua QL1A để đón nước từ những khe suối chính tự nhiên ở phía Tây đưa vào mương đón hợp lý nhất.

- Chi tiết cụ thể về giải pháp CBKT xem trên bản vẽ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật KTh08.

e. Giải pháp kỹ thuật khác:

+ Đối với hồ dự kiến xây dựng mới, dùng hệ thống phai đóng mở hợp lý để xả nước vào mùa mưa và tích nước cho mùa khô cải tạo vi khí hậu. Theo biên độ giao động của thuỷ triều và số liệu thuỷ văn thiết kế cốt mở phai ngăn mặn ở cao trình ≥ +2,0m thì tự chảy như đập tràn. Chỉ sử dụng phai đóng mở hợp lý khi mực triều cường dâng.

+ Nạo vét định kỳ và kè bờ các đoạn suối, các hồ trong khu vực nghiên cứu.

+ Xây dựng chắn tại các khu vực có nguy cơ sạt lở.

4.8.3. Định hướng cấp nước

1) Cơ sở pháp lý

- Báo cáo khả thi “Hệ thống cấp nước Khu công nghiệp cảng biển Vũng Áng - tỉnh Hà Tĩnh”.

- Chiến lược phát triển thuỷ lợi tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2006 - 2020.

- Dự án đầu tư xây dựng “Mạng lưới đường ống cấp nước từ HTCN khu vực Vũng Áng cho KCN và các xã ven biển Kỳ Anh”. 

- Dự án xây dựng các công trình thuỷ lợi hồ thượng sông Trí và hồ Rào Trổ.

- Công văn số 108/CV-BQL  của Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng về việc cấp số liệu về hồ Rào Trổ, hồ Thượng sông Trí.

2) Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước:

· Tiêu chuẩn:

- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt: Đến năm 2015: 100 l/ng-nđ, cấp cho 85% dân số. Đến năm 2025: 120 l/ng-nđ, cấp cho 95% dân số.

- Chỉ tiêu cấp nước du lịch: 5 m3/ha-nđ.

- Chỉ tiêu cấp nước công nghiệp, công nghệ cao: 20 - 30 m3/ha-nđ (Chỉ cấp nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt và các loại hình công nghiệp cần nước sạch).

· Nhu cầu cấp nước sạch: 

	TT
	Thành phần dùng nước
	Đợt đầu
	Dài hạn

	
	
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (m3/nđ)
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (m3/nđ)

	1
	Nước sinh hoạt Qsh
	66100 người
	100 lít/người-nđ
	7.932
	150000 người
	120 lít/người-nđ
	21.600

	2
	Nước CTCC
	
	15% Qsh
	1.190
	
	15%

Qsh
	3.240

	3
	Dịch vụ du lịch
	130ha
	5 m3/ ha-nđ
	650
	354 ha
	5
	1.770

	4
	Cảng Vũng Áng
	75 ha
	30m3/ ha-nđ cho 80%DT
	1.800
	150 ha
	30m3/ha-nđ cho 80%DT
	3.600

	5
	Dịch vụ hậu cảng Vũng Áng
	50 ha
	25 m3/ha-nđ cho 80%DT
	1.200
	100 ha
	25 m3/ha-nđ cho 80%DT
	2.000

	6
	Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I
	50 ha
	25 m3/ha-nđ cho 15%DT
	188
	50 ha
	25 m3/ha-nđ cho 15%DT
	188

	7
	Cảng Sơn Dương
	
	30 m3/ha-nđ cho 80%DT
	
	410 ha
	30 m3/ha-nđ cho 80%DT
	1.538

	8
	Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương, công nghiệp chế biến, lắp ráp
	
	25 m3/ha-nđ cho 80%DT
	
	125 ha
	25 m3/ha-nđ cho 80%DT
	469

	9
	Khu công nghiệp hậu cảng
	
	25 m3/ha-nđ cho 80%DT
	
	140
	25 m3/ha-nđ cho 80%DT
	525

	10
	Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương, công nghiệp chế biến lắp ráp
	
	25 m3/ha-nđ cho 80%DT
	
	60
	25 m3/ha-nđ cho 80%DT
	225

	11
	Công nghiệp đóng tàu hoặc các ngành CN gắn kết trực tiếp với cảng
	320
	30 m3/ha-nđ cho 80%DT
	7.680
	320
	30 m3/ha-nđ cho 80%DT
	7.680

	12
	Tổ hợp luyện thép, công nghiệp hậu thép
	1300
	25 m3/ha-nđ cho 10%DT
	3.250
	1300
	25 m3/ha-nđ cho 10%DT
	3.250

	13
	Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II
	140
	25 m3/ha-nđ cho 15%DT
	525
	140
	25 m3/ha-nđ cho 15%DT
	525

	14
	Kho tàng, công nghiệp đa ngành
	185
	25 m3/ha-nđ cho 80%DT
	3.700
	710
	25 m3/ha-nđ cho 80%DT
	14.200

	15
	Nước Khu CN cao + trường CN
	110
	15 m3/ha-nđ
	1.650
	550
	15 m3/ha-nđ
	8.250

	16
	Nước TCRĐ
	
	10%Qsh
	793
	
	10%Qsh
	2.160

	17
	Dự phòng rò rỉ
	
	25%∑Q1-16
	7.639
	
	20%∑Q1-16
	14.244

	18
	Nước bản thân nhà máy 
	
	5%∑Q1-17
	1.910
	
	5%∑Q1-17
	4.273

	
	Tổng cộng (lấy tròn với K = 1,2)
	
	
	49.000
	
	
	109.000


- Tổng nhu cầu cấp nước sạch đến năm 2015: 49.000 m3/ngđ.

- Tổng nhu cầu cấp nước sạch đến năm 2025: 109.000 m3/ngđ.

Nhà máy cán thép; nhà máy nhiệt điện và các nhà máy sử dụng nước thô cho sản xuất tuỳ theo công suất sản phẩm sẽ có các dự án cấp nước thô riêng. Đồ án chỉ tính toán nhu cầu nước sạch cho các nhà máy này. 

3) Khả năng nguồn nước :

Nước ngầm:  


Theo các số  liệu đánh giá địa chất thuỷ văn của Cục Địa chất Việt Nam cho thấy vùng Kỳ Anh và khu cảng biển Vũng Áng thể hiện là vùng địa tầng có nước ngầm  nghèo. Qua một thời gian khai thác giếng khoan tay của UNICEF và theo dõi hiện trạng các giếng đào của nhân dân trong khu vực dự án. Kết quả cho thấy trữ lượng nước ngầm ở độ sâu trung bình và từ mạch nông rất nhỏ, chất lượng nước không tốt.  Giếng khoan tại bệnh viện huyện ở độ sâu khoảng 40m, lưu lượng chỉ đạt 2,2 l/s, hàm lượng sắt > 5mg/l, một số chất khác cũng có hàm lượng vượt quá giới hạn cho phép. Trên bản đồ địa chất thủy văn cho thấy vùng Kỳ Anh và khu cảng biển Vũng Áng thể hiện là vùng có địa tầng chứa nước ngầm nghèo. Lưu lượng qua khảo sát một số giếng UNICEF và các giếng đào của dân chỉ ở mức 0,15 – 2,3 l/s. Tổng lưu lượng nước ngầm có thể khai thác ước tính chỉ khoảng 1.000 m3/nđ.
Nước mặt : 

· Các hồ hiện có trong khu vực thiết kế và vùng lân cận có khả năng cấp nước:

Hồ Kim Sơn:

· Diện tích lưu vực: 

           25 km2
· Mức nước dâng bình thường: 
+ 97,00 m.

· Mực nước chết: 


+ 93,00 m.

· Dung tích hữu ích:  

17x106 m3
Hồ sông Rác:    cách thị trấn Kỳ anh khoảng 20 km về phía Tây Bắc
· Diện tích lưu vực: 

115 km2
· Dung tích hữu ích:  

109 x106 m3
Hồ sông Trí: 
· Mức nước dâng bình thường: 
+ 5,00 m.

· Mực nước chết: 


+ 3,00 m.

· Dung tích hữu ích:  

2,8x106 m3.

· Các hồ dự kiến trong khu vực thiết kế và vùng lân cận có khả năng cấp nước:

Hồ Thượng sông Trí:   Cách quốc lộ 1A 6km theo đường 12 và cách khu xử lý nước hiện nay 7 km. 
· Diện tích lưu vực: 36,2km2.
· Dung tích hữu ích:  

22,4 x106 m3
· Dung tích khai thác:  

25,6 x106 m3
Hồ Thượng Thầu Dầu – Khe Lũy: 

· Diện tích lưu vực: 10,0 km2.
· Dung tích hữu ích khoảng:  10 x106 m3.

Hồ Rào Trổ:   Dự kiến thi công vào năm 2009.

· Diện tích lưu vực: 125,5 km2
· Dung tích hữu ích: 

129 x106 m3
· Dung tích khai thác:  

175,6 x106 m3.

4) Giải pháp quy hoạch cấp nước :

a- Lựa chọn nguồn nước : 
Khu vực thiết kế nguồn nước ngầm rất hạn chế nên chỉ có thể dùng nguồn nước mặt. 

Trong Quyết định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Thượng nguồn sông Trí tại xã Kỳ Hoa thì mục tiêu của dự án là: Tạo nguồn cấp nước cho khu công nghiệp Vũng Áng với công suất 116.712 m3/ngđ.  

Theo  chiến lược phát triển thủy lợi giai đoạn 2006 – 2020 (do Sở NN&PTNT lập tháng 2/2007) Khu kinh tế nằm trong vùng III (thuộc lưu vực sông Rác, sông Quyền, sông Rào Trổ). Vùng này chủ yếu ở huyện Kỳ Anh, là vùng có diện tích rừng nhiều, rừng có độ dốc lớn, lượng nước đến hàng năm rất dồi dào. Là vùng được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng một số công trình thuỷ lợi rất cơ bản như: Hệ thống thuỷ lợi sông Rác, Tàu Voi, Mộc Hương, Kim Sơn. Ngày 3/2/2007 đã khởi công xây dựng hồ chứa nước Thượng sông Trí. Theo tính toán cân bằng nguồn nước thì tổng lượng nước theo yêu cầu của vùng này đến năm 2020 khoảng 345 triệu m3. Lượng nước đã có ở các công trình  là 179 triệu m3, lượng nước còn thiếu là 166 triệu m3. Giai đoạn 2006 - 2010 xây dựng hồ chứa nước Thượng sông Trí và hồ chứa nước Thầu dầu Khe Luỹ để cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn I. Giai đoạn 2010 - 2020 đầu tư xây dựng hệ thống thuỷ lợi Rào Trổ để có 345 triệu m3 nước cấp cho Khu kinh tế Vũng Áng qua hồ Thượng sông Trí.

Với các thông số kỹ thuật của các hồ đã nêu trên, cùng số liệu về quy hoạch thuỷ lợi dành nguồn nước cấp cho Khu kinh tế, dự kiến lựa chọn nguồn nước cho các giai đoạn như sau: 

- Đến năm 2015: Nước sạch cho khu đô thị, khu du lịch và công nghiệp cần nước sạch lấy nước từ hồ Kim Sơn, hồ Thượng Sông Trí.  Xây dựng hệ thống cấp nước thô riêng cho các nhà máy nhiệt điện và nhà máy cán thép: nguồn nước: hồ điều hoà được xây dựng mới trong khu vực, hồ Thượng Dầu - Khe Luỹ (Theo Báo cáo quy hoạch phát triển Nông thôn lập năm 2005) hoặc hồ rào Trổ. Yêu cầu thiết kế dây chuyền công nghệ đáp ứng việc sử dụng nước tuần hoàn) 

- Đến năm 2025: Vẫn sử dụng các nguồn nước trên. Hồ Thượng Sông Trí sẽ được bổ sung nguồn nước từ hồ Rào Trổ. Trường hợp hồ Rào Trổ sau khi xây dựng không đạt được năng lực thiết kế thì sẽ bổ sung nước từ hồ  Sông Rác.

b- Nhà máy nước: 
- Đến năm 2015: dự kiến mở rộng công suất nhà máy nước Vũng Áng I hiện nay lên công suất tối đa 9.000 m3/ngđ. Xây dựng thêm nhà máy nước mới  công suất 40.000 m3/ngđ tại khu đồi cạnh nhà máy nước hiện nay. Cao độ xây dựng 62m.

- Đến năm 2025: nâng công suất nhà máy nước mới từ 40.000 lên 100.000 m3/ngđ. 

- Dây chuyền công nghệ xử lý nước: dây chuyền công nghệ xử lý nước mặt dự kiến như sau: Nước thô--->Trộn phèn--->Bể lắng nghiêng (lắng Lamen)--->Bể lọc nhanh--->Khử trùng--->Bể chứa nước sạch.

c- Mạng lưới đường ống:

- Đường ống nước thô: Đường ống (400mm đưa nước từ hồ Kim Sơn đến nhà máy nước Cụp Bắp I đáp ứng được cho công suất nhà máy 12.000 m3/ngđ. Dự kiến xây dựng hai đường ống (600mm từ hồ Thượng Sông Trí về nhà máy nước mới, chiều dài khoảng 7000m. Nước thô tự chảy về khu xử lý.

- Đường ống cấp nước sạch có đường kính từ 100mm đến 700mm, theo bảng sau:

	TT
	Đường kính
	Đợt đầu
	Đợt sau
	Ghi chú

	
	(100mm
	17.204m
	11.059m
	

	
	(150mm
	26.932m
	24.836m
	

	
	(200mm
	9.498m
	6.254m
	

	
	(250mm
	6.037m
	3.366m
	

	
	(300mm
	9.936m
	10.755m
	

	
	(400mm
	12.082m
	4.166m
	

	
	(500mm
	3.877m
	
	

	
	(600mm
	8.049m
	3.370m
	

	
	(700mm
	
	3.943m
	

	
	Tổng cộng
	94.609m
	67.749m
	


d- Kiểm tra áp lực:

Từ bể chứa nhà máy nước tại cao độ +62m nước tự chảy vào mạng lưới. Kiểm tra áp lực tại các điểm bất lợi của mạng lưới là các điểm 35; 42.

· Điểm 35: Cốt xây dựng: 8,5m; áp lực tự do:10m; Tổn thất dọc đường đến nhà máy nước: 22,55 + 12,6 + 0,1(29,62+12,6) = 38,66m; áp lực yêu cầu: 8,5m + 10m +38,66m = 57,16 <62m

· Điểm 42: Cốt xây dựng: 11,3m; áp lực tự do:10m ; Tổn thất dọc đường đến nhà máy nước:13,19 + 12,6 + 0,1(13,19 + 12,6) = 28,37m; áp lực yêu cầu: 11,3m + 10m + 28,37 = 49,67m <62m. 

Để đảm bảo áp lực cấp cho khu vực trung tâm dịch vụ du lịch Kỳ Nam dự kiến xây dựng trạm bơm tăng áp công suất 1000 m3/ngđ.

e- Bảo vệ, vệ sinh nguồn nước:

Nguồn nước mặt: Từ điểm lấy nước lên thượng nguồn trong vòng bán kính tối thiểu 200m và xuôi hạ nguồn trong vòng bán kính tối thiểu 100m, cần nghiêm cấm các hoạt động  xây dựng và xả nước thải, nước nông giang, chăn nuôi.

g-  Kiến nghị, đề xuấị:
- Hồ sông Rác là hồ đã được xây dựng và có dung tích lớn. Hồ sông Rác sẽ là nguồn nước dự phòng khi hồ Rào Trổ không đạt được năng lực và mục tiêu theo thiết kế.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý, khai thác và phát triển thủy lợi, công tác bảo vệ nguồn nước.

- Nghiêm cấm việc khai thác bừa bãi rừng đầu nguồn.

- Triển khai việc khảo sát nguồn nước một cách toàn diện để có cơ sở cấp nước cho các giai đoạn một cách hợp lý. 

Định hướng cấp điện

a/ Căn cứ thiết kế:

- Tổng sơ đồ phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 có xét đến 2020 đã đươc phê duyệt;

- Dự thảo tổng sơ đồ phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến 2025 đang được trình duyệt;

- Quy hoạch cải tạo và phát triển lưới điện tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2000 - 2006 có xét đến 2015.

- Quy hoạch tổng mặt bằng trung tâm nhiệt điện Vũng Áng đã được bộ công nghiệp phê duyệt;

- Dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 do Tổng công ty lắp máy xây dựng LiLaMa đầu tư xây dựng;

- Tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất;

- Khảo sát đánh giá hiện trạng công trình điện do nhóm nghiên cứu thực hiện năm 2006.

b/ Chỉ tiêu cấp điện:

- Chỉ tiêu cấp điện cho Khu kinh tế Vũng Áng áp dụng theo các dự án cụ thể đã được phê duyệt,  tham khảo dự thảo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam do Viện quy hoạch – Bộ Xây Dựng lập.  Cụ thể:

- Cấp điện sinh hoạt: đợt đầu 350w/người; dài hạn 500w/người;

- Công nghiệp:  
Luyện thép 400kW/ha




Đa ngành: 250kW/ha




Công nghiệp nặng - đóng tàu: 300kW/ha




Kho bãi, cảng: 100 - 150kW/ha

- Trung tâm, công cộng dịch vụ: 50-150kW/ha;

- Trường chuyên nghiệp: 120kW/ha;

c/ Phụ tải điện:

- Phụ tải điện chi tiết được tính theo phương pháp trực tiếp và trên cơ sở dự báo về: dân số, sử dụng đất...

Bảng 23: Tổng hợp phụ  tải điện

	TT
	Tên loại phụ tải điện
	Phụ tải tính toán

103 KW
	Hệ số

tham gia
	Hệ số lấp đầy
	Phụ tải yêu cầu 103 KW

	
	
	Đến 2015
	Đến 2025
	
	Đến 2015
	Đến 2025
	Đến 2015
	Đến 2025

	1
	Sinh hoạt dân dụng
	31.435
	78.250
	0,6
	80%
	100%
	15.089
	46.950

	2
	Công nghiệp
	679.487
	955.687
	0,75
	50%
	55%
	254.808
	394.221

	3
	Dịch vụ công cộng
	43.160
	163.080
	0,65
	65%
	75%
	18.235
	79.502

	4
	Tổn hao và dự phòng 10%
	
	
	
	
	
	28.813
	52.067

	
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	316.945
	572.740


- Hệ số tham gia: tính đến khả năng tham gia đồng thời của các phụ tải;

- Hệ số lấp đấy: tính đến khả năng bão hoà công suất xét đến thời điểm tính toán.

Tổng phụ tải tính toán trên thanh cái 110kv Khu kinh tế Vũng Áng trong các giai đoạn được dự báo. 

- Đợt đầu đến 2015: 317mW; 

- Tương lai đến 2025: 573mW.

Các loại phụ tải được dự báo chi tiết theo các bảng dưới đây:

Bảng 24: Bảng phụ tải điện Công nghiệp

	Ký hiệu
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Chỉ tiêu

kw/ha
	Phụ Tải (kw)

	
	
	Đến 2015
	Đến 2025
	
	Đến 2015
	Đến 2025

	CN1a
	Cảng Vũng Áng
	75
	150
	120
	9.000
	18.000

	CN1b
	Dịch vụ hậu cảng Vũng Áng
	50
	100
	150
	7.500
	15.000

	CN1c
	Kho xăng dầu
	15
	15
	50
	737
	737

	CN1d
	Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1
	50
	50
	0
	-
	-

	CN2a
	Cảng Sơn Dương
	
	410
	120
	-
	49.200

	CN2b
	Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương, công nghiệp chế biến, lắp ráp
	
	120
	150
	-
	18.000

	CN3
	Khu công nghiệp hậu cảng
	
	140
	200
	-
	28.000

	CN4
	Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương, công nghiệp chế biến, lắp ráp
	
	60
	200
	-
	12.000

	CN5
	Công nghiệp đóng tàu hoặc các ngành CN gắn kết trực tiếp với cảng
	320
	320
	300
	96.000
	96.000

	CN6
	Tổ hợp luyện thép, công nghiệp hậu thép
	1.300
	1.300
	400
	520.000
	520.000

	CN7
	Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng
	140
	140
	
	-
	-

	CN8a
	Kho tàng, công nghiệp đa ngành
	
	85
	250
	-
	21.250

	CN8b
	Kho tàng, công nghiệp đa ngành
	
	215
	250
	-
	53.750

	CN9
	Kho tàng, công nghiệp đa ngành
	125
	250
	250
	31.250
	62.500

	CN10
	Kho tàng, công nghiệp đa ngành
	60
	120
	250
	15.000
	30.000

	CN13
	Kho tàng, công nghiệp đa ngành
	
	45
	250
	-
	11.250

	CN14
	Kho tàng, công nghiệp đa ngành
	
	80
	250
	-
	20.000

	CN15
	Công nghiệp sạch
	
	
	250
	-
	-

	
	Tổng
	2.135
	3.600
	
	679.487
	955.687


Bảng 25: Bảng phụ tải điện sinh hoạt

	Loại đất
	Dân số (người)
	Chỉ tiêu cấp điện (w/ng)
	Phụ tải (kw)

	
	Đến 2015
	Đến 2025
	Đến 2015
	Đến  2025
	Đến 2015
	Đến 2025

	Khu  đô thị Kỳ Ninh 2 đơn vị ở - 2 phường)
	3700

	9800
	350
	500
	1295
	4900

	Khu đô thị Kỳ Hà (2 đơn vị  - 2 phường)
	8600
	11600
	350
	500
	3010
	5800

	Khu đô thị Bắc Kỳ Trinh (9 đơn vị  - 9 phường)
	26000
	70200
	350
	500
	9100
	35100

	Khu đô thị Kỳ Long (6 đơn vị - 6 phường)
	26600
	40800
	350
	500
	9310
	20400

	Khu đô thị Kỳ Liên (4 đơn vị  - 4 phường)
	0
	16300
	0
	500
	0
	8150

	Các khu dân cư​ nông thôn chưa được quy hoạch cải tạo hoặc di dời 
	25200
	8800
	350
	500
	8820
	4400

	Tổng số trong toàn Khu kinh tế
	90.000
	157.000
	
	
	31.435
	78.250


Bảng 26: Bảng phụ tải điện công cộng và dịch vụ đô thị

	TT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Chỉ tiêu

kw/ha
	Phụ tải (kW)

	
	
	Đến 2015
	Đến 2025
	
	Đến 2015
	Đến 2025

	
	Các khu trung tâm chuyên ngành
	168
	553
	
	11.360
	57.560

	
	Khu đô thị Kỳ Trinh
	
	
	
	
	

	TT6
	Trung tâm hành chính đô thị
	13
	13
	120
	1.560
	1.560

	TT22
	Trung tâm TDTT
	100
	100
	50
	5.000
	5.000

	TT24
	Trung tâm y tế, văn hoá
	15
	15
	
	
	

	
	Khu công nghiệp đa ngành hiện hữu (KCN Vũng Áng) mở rộng
	
	
	
	
	

	TT10
	Trung tâm dịch vụ tổng hợp
	40
	80
	120
	4.800
	9.600

	TT11
	Trung tâm dịch vụ tổng hợp
	
	65
	120
	-
	7.800

	
	Khu công nghiệp đa ngành tại Kỳ Liên-Kỳ Phương
	
	
	
	-
	-

	TT16a
	Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp
	
	25
	120
	-
	3.000

	
	Khu vực cảng
	
	
	
	-
	-

	TT19a
	Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp
	
	80
	120
	-
	9.600

	TT19b
	Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp
	
	40
	120
	-
	4.800

	TT19c
	Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp
	
	40
	120
	-
	4.800

	TT20
	Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp
	
	15
	120
	-
	1.800

	TT21
	Trung tâm dịch vụ thương mại và tài chính
	
	80
	120
	-
	9.600

	
	CÁC KHU TRUNG TÂM KHU ĐÔ THỊ
	78
	196
	
	7800
	19600

	
	Khu đô thị Kỳ Ninh
	
	
	
	
	

	TT2
	Trung tâm khu đô thị
	11
	15
	100
	1.100
	1.500

	TT4
	Trung tâm khu đô thị
	4
	4
	100
	400
	400

	
	Khu đô thị Kỳ Hà
	
	
	
	
	

	TT5b
	Trung tâm khu đô thị
	10
	40
	100
	1.000
	4.000

	
	Khu đô thị Bắc Kỳ Trinh
	
	
	
	
	

	TT7a
	Trung tâm khu đô thị
	16
	32
	100
	1.600
	3.200

	TT7b
	Trung tâm khu đô thị
	37
	85
	100
	3.700
	8.500

	
	Khu đô thị Kỳ Long
	
	
	
	
	

	TT17
	Trung tâm khu đô thị
	
	15
	100
	
	1.500

	
	Khu đô tội Kỳ Liên
	
	
	
	
	

	TT15a
	Trung tâm khu đô thị
	
	5
	100
	
	500

	
	CÁC KHU DỊCH VỤ DU LỊCH TẬP TRUNG
	130
	375
	
	9600
	18720

	
	Khu đô thị Kỳ Ninh
	130
	143
	
	9600
	11160

	TT1
	Trung tâm dịch vụ du lịch, trục đi bộ
	44
	57
	120
	5.280
	6.840

	D2
	Khu dịch vụ du lịch tổng hợp
	15
	15
	120
	1.800
	1.800

	D6a
	Khu dịch vụ du lịch tổng hợp
	16
	16
	120
	1.920
	1.920

	D7
	Dịch vụ bãi tắm công cộng
	5
	5
	120
	600
	600

	
	Khu đô thị Kỳ Hà
	0
	87
	
	
	1560

	TT5a
	Trung tâm dịch vụ du lịch
	
	13
	120
	-
	1.560

	
	Khu vực Kỳ Nam
	0
	125
	
	0
	6000

	TT24
	Trung tâm dịch vụ du lịch
	
	15
	120
	-
	1.800

	D16
	Khu dịch vụ du lịch tổng hợp
	
	35
	120
	-
	4.200

	
	Tổng
	
	
	
	28.760
	95.880


Bảng27: Phụ tải điện dịch vụ đào tạo

	Ký hiệu
	Hạng mục
	Quy mô (ha)
	Cải tiêu

kw/ha
	Phụ Tải (kw)

	
	
	Đến 2015
	Đến 2025
	
	Đến 2015
	Đến 2025

	DH1
	Trung tâm dạy nghề, giáo dục chuyên nghiệp, khu công nghệ cao
	120
	120
	120
	14.400
	14.400

	DH2
	Trung tâm dạy nghề, giáo dục chuyên nghiệp, khu công nghệ cao
	
	380
	120
	
	45.600

	DH4
	Trung tâm dạy nghề, giáo dục chuyên nghiệp, khu công nghệ cao
	
	25
	120
	
	3.000

	DH5
	Trung tâm dạy nghề, giáo dục chuyên nghiệp, khu công nghệ cao
	
	35
	120
	
	4.200

	
	Tổng 
	120
	560
	
	14.400
	67.200


d. Phương án cấp điện

· Nguồn điện và lưới điện truyền tải

Nguồn điện cấp cho Khu kinh tế Vũng Áng là hệ thống điện quốc gia khu vực miền Trung, thông qua lưới điện 500kV và 220kV và các nhà máy điện đặt trực tiếp trong Khu kinh tế. Phương án cụ thể như sau: 

-  Nhà máy điện trong Khu kinh tế:

Hiện tại Khu kinh tế đã có quy hoạch trung tâm điện lực Vũng Áng với tổng công suất 2400MW (đã được Bộ Công Nghiệp phê duyệt ngày 20 tháng 9 năm 2006). Trung tâm này được chia làm hai giai đoạn:

. Giai đoạn I: Công suất 1200MW, hiện tại nhà máy đang xây dựng địa điểm tại khu đất xã Hải Phong, Kỳ Lợi của cảng Vũng Áng. Dự kiến năm bắt đầu hoạt động của nhà máy là 2011. Nhiệt điện Vũng Áng 1 được đấu nối với lưới điện quốc gia qua 2 cấp điện áp 220kV và 500kV qua trạm 500kV Vũng Áng.
. Giai đoạn II: Bổ sung thêm nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 là 1200MW. Theo quy hoạch cũ, vị trí nhà máy được sơ bộ xác định sát với vị trí nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1. Tuy nhiên giai đoạn 2 này độc lập với giai đoạn 1 và có thể do chủ đầu tư khác thực hiện, đồng thời diện tích quỹ đất tại khu cảng hiện hữu còn quá ít nên dự kiến sẽ không bố trí như quy hoạch tổng mặt bằng TTNĐ được duyệt. Trong quy hoạch tổng thể này kiến nghị chuyển vị trí nhà máy nhiệt điện Vũng Áng giai đoạn 2 theo tổng mặt bằng mới tới phía Nam khu kinh tế. Khi thực hiện giai đoạn 2, nhà máy này sẽ được đấu nối với lưới điện quốc gia qua trạm 500kV Vũng Áng và được bố trí hành lang tuyến điện 500kV và 220kV phù hợp. 

Các nhà máy Nhiệt điện này sẽ cấp điện trực tiếp cho Khu kinh tế, công suất thừa được phát lên lưới điện quốc gia.

- Lư​ới điện 500KV

Tại Vũng Áng sẽ xây dựng trạm 500kV Vũng Áng để hòa đồng bộ các nhà máy nhiệt điện và truyền tải công suất lên lưới điện 500kV, 220kV Quốc gia. Công suất máy biến áp chính trạm 500kV đợt đầu là 450mVA ; giai đoạn đến 2025 là 2x450mVA. Trạm được đấu nối với các tuyến điện 500kV từ nhà máy điện Vũng Áng 1&2, đồng thời nối với tuyến 500kV quốc gia mạch 1, mạch 2.

Vị trí sơ bộ trạm theo bản vẽ quy hoạch được trình duyệt.

- Lư​ới điện 220KV

- Trong ranh giới quy hoạch có tuyến 220kV mạch đơn  từ Hà Tĩnh đi Đồng Hới, dây dẫn AC 300.  Giai đoạn 2011 -2015 theo dự kiến của tổng sơ đồ 6 sẽ nâng cấp đường dây này thành mạch kép, cải tạo dây dẫn từ AC-300 thành ACSR-2x330. 

- Khu công nghiệp nặng và luyện thép dự kiến sẽ được cấp điện từ nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng 2 thông qua tuyến đường dây 220kV và trạm 220kVxây mới sau trạm 500kV Vũng Áng. Đồng thời, trong giai đoạn khi các nhà máy nhiệt điện chưa xây dựng xong thì cần xây mới tuyến 220kV rẽ nhánh từ tuyến 220kV Hà Tĩnh -  Quảng Bình đến cấp điện dự phòng cho phụ tải luyện thép này. 

- Khu hậu cảng, dân cư, công cộng dịch vụ dự kiến cấp điện từ trạm 220kV Vũng Áng mới. Các cụm công nghiệp quy mô trung bình, công cộng sau trạm 220kV cụ thể sẽ được phân vùng phụ tải qua các trạm trung gian 110kV theo từng giai đoạn triển khai của khu kinh tế. 

Dự kiến xây dựng các trạm 110kV:

+ Trạm 110kV KCN Vũng Áng: công suất đặt máy giai đoạn đến 2015 là 2x40MVA, đợt đầu đặt 1 máy 40MVA.  Giai đoạn định hình công suất trạm đặt 2x63MVA. Phạm vi cấp điện của trạm chủ yếu là các khu công nghiệp tập trung CN9-CN15. 

+ Trạm 110kV Đóng tàu: công suất trạm dự kiến 2x40MVA, cấp điện cho khu đóng tàu, KCN hậu cảng;

+ Trạm 110kV Nam Vũng Áng: công suất dự kiến 2x40MVA, cấp điện cho khu công nghiệp Đa ngành CN8 và khu dân cư, dịch vụ trung tâm Khu kinh tế. 

+ Trạm 110KV Cảng Vũng Áng: công suất dự kiến 2x40MVA, cấp điện cho khu cảng, khu phi thuế quan, khu trung tâm thương mại tổng hợp.

+ Trạm 110KV Bắc Vũng Áng: công suất dự kiến 2x25MVA, cấp điện cho khu dân cư và dịch vụ du lịch Bắc Kỳ Trinh, Kỳ Hà, Kỳ Ninh.

Bảng 28: Tổng hợp danh mục các trạm nguồn 500KV, 220kV và 110kV

	TT
	Tên hạng mục
	Công suất MVA
	Ghi chú

	
	
	2015
	2025
	

	
	Trạm 500kV và 220kV
	
	
	

	1
	Trạm 500kV Vũng Áng
	450
	2x450
	

	2
	Trạm 220kV Luyện thép 
	2x250
	2x250
	

	3
	Trạm 220kV Vũng Áng
	2x125
	2x250
	

	
	Trạm 110kV
	120
	466
	

	4
	Trạm 110kV KCN Vũng Áng
	2x40
	2x63
	

	5
	Trạm 110kV Nam Vũng Áng
	
	2x40
	

	6
	Trạm 110kV Cảng Vũng Áng
	
	2x40
	

	7
	Trạm 110kV Đóng tàu
	40
	2x40
	

	8
	Trạm 110kV Bắc Vũng Áng
	
	2x25
	


- Lưới điện trung áp:

Lưới điện trung áp trong khu vực được thiết kế sử dụng điện áp 22kV để chuẩn hóa thiết bị toàn quốc. Tuyến điện 35kV hiện tại sẽ dần được cải tạo và chuyển sang vận hành ở điện áp 22kV.

Dự kiến lưới điện trung áp khu vực sẽ sử dụng chủ yếu dạng đi nổi trên các cột bê tông li tâm cao 14m. Dây dẫn sử dụng chủ yếu là cáp nhôm lõi thép bọc nhựa cách điện. Mật độ tuyến trục chính sẽ theo mật độ phụ tải nhưng yêu cầu phải đảm bảo đấu nối mạch vòng cho tất cả các tuyến, hạn chế nhánh cụt.

Các khu công cộng, dịch vụ sẽ sử dụng lưới điện trung áp ngầm để đảm bảo mỹ quan đô thị. Cáp ngầm trung áp 22kV đặt trên vỉa hè đường đô thị, có chống thấm dọc và bảo vệ cơ học tại các điểm giao nhau với đường giao thông.

Trạm hạ thế:

Trạm hạ thế tại khu vực sử dụng chủ yếu là trạm kín kiểu xây, kiểu Kiost. Hạn chế các trạm biến áp treo gây thiếu thẩm mỹ đến khu vực khu kinh tế được đầu tư mới. Bán kính phục vụ trạm hạ thế không quá 250m để giảm tổn thất và đảm bảo điện áp cho phụ tải.

4.8.5.  Định hướng thoát nước bẩn - vệ sinh môi trường

1. Hệ thống thoát nước thải

· Tiêu chuẩn và dự báo khối lượng nước thải:

- Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước.

+ Đợt đầu tỷ lệ thu gom: 80%. 

+ Dài hạn tỷ lệ thu gom: 90%.

+ Công nghiệp luyện thép và hậu thép: tính cho 10% diện tích.

+ Công nghiệp nhiệt điện: tính cho 15% diện tích.

+ Công nghiệp đa ngành và các loại hình công nghiệp khác : tính cho 70% diện tích.

Bảng 29: Dự báo khối lượng nước thải sinh hoạt và Công nghiệp

	TT
	Thành phần dùng nước
	Đợt đầu
	Dài hạn

	
	
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (m3/ngđ)
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (m3/ngđ)

	1
	Nước sinh hoạt Qsh
	66100 người
	100l/ng-ngđ
	5288
	150000

người
	120l/ng-ngđ
	16200

	2
	Nước CTCC 


	
	15% Qsh
	793
	
	15% Qsh
	2430

	3
	Dịch vụ du lịch
	130 ha
	5m3/ha-ngđ
	650
	354 ha
	5 m3/ha-ngđ
	1770

	4
	Cảng Vũng Áng
	75 ha
	30m3/ha-ngđ (cho 70% diện tích)
	1575
	150 ha
	30m3/ha-ngđ (cho 70% diện tích)
	3150

	5
	Dịch vụ hậu cảng Vũng Áng
	50 ha
	25 m3/ha-ngđ (cho 70% diện tích)
	875
	100 ha
	25 m3/ha-ngđ (cho 70% diện tích)
	1750

	6
	Cảng Sơn Dương
	
	30m3/ha ngđ (cho 70% diện tích)
	
	410 ha
	30m3/ha-ngđ(cho 70% diện  tích)
	8610

	7
	Công nghiệp và dịch vụ hậu cảng Sơn Dương
	
	25 m3/ha-ngđ (cho 70% diện tích)
	
	325 ha
	25 m3/ha-ngđ (cho 70% diện tích)
	5688

	8
	Công nghiệp đóng tàu và các CN gắn trực tiếp
với cảng Sơn Dương
	320 ha
	30m3/ha-ngđ (cho 70% diện tích)
	6720
	320 ha
	30m3/ha-ngđ (cho 70% diện tích)
	6720

	9
	Nhà máy nhiệt điện
	190 ha
	25 m3/ha-ngđ (cho 15% diện tích)
	713
	190 ha
	25 m3/ha-ngđ (cho 15% diện tích)
	713

	10
	Tổ hợp CN thép
	1300
	25 m3/ha-ngđ (cho 10% diện tích)
	3250
	1300
	25 m3/ha-ngđ (cho 10% diện tích)
	3250

	11
	Kho tàng, CN đa ngành
	185
	25 m3/ha-ngđ (cho 70% diện tích)
	3238
	795
	25 m3/ha-ngđ (cho 70% diện tích)
	13913

	12
	Khu công nghệ cao và trường chuyên nghiệp
	110
	15 m3/ha-ngđ
	1650
	550
	15 m3/ha-ngđ
	8250

	13
	Tổng cộng
	
	
	24.751
	
	
	72.443

	7
	Lấy tròn
	
	
	24.800
	
	
	72.500


· Nguyên tắc chung:

Xây dựng hệ thống cống riêng hoàn toàn để thoát nước thải cho khu kinh tế. Trong khu kinh tế có 2 hệ thống thoát nước: hệ thống thoát nước thải công nghiệp và hệ thống thoát nước thải sinh hoạt của khu dân cư đô thị.

Thành phần hệ thống thoát nước bao gồm:

+ ống tự chảy bằng bê tông cốt thép tiết diện tròn.

+ ống áp lực dùng ống gang, bố trí hai ống cùng đường kính đi song song để đảm bảo an toàn khi vận hành.

+ Trạm bơm nước thải dùng máy bơm thả chìm.

+ Trạm làm sạch nước thải dùng công nghệ sinh học (trạm XLNT).

Nước thải được thu gom theo nguyên tắc tự chảy, độ sâu chôn cống tính tới đỉnh cống tối thiểu 0,7m, tối đa 4,0 m. Tại các vị trí có độ sâu chôn cống lớn hơn 4m cần bố trí trạm bơm chuyển tiếp.

Khu kinh tế có diện tích lớn, chia làm nhiều phân khu với tính chất và chức năng khác nhau, địa hình bị chia cắt bởi các sông, suối nên chọn phương án xử lý  nước thải phân tán cho từng cụm công nghiệp và các khu đô thị. Xây dựng các trạm XLNT loại vừa và nhỏ để làm sạch nước thải. Điều này cũng phù hợp với phân đợt xây dựng cho từng giai đoạn phát triển của khu vực nghiên cứu.

· Cụm công nghiệp luyện thép: Nước dùng cho cụm nhà máy luyện thép phần lớn là nước thô dùng cho việc làm nguội thép, nước thải ra không chứa những thành phần gây ô nhiễm nặng nên là nước thải quy ước sạch, chỉ cần xử lý sơ bộ trong nhà máy. Nước sau sử dụng được xử lý trong các hồ lắng để thu hồi kim loại nặng (chủ yếu là vẩy thép) sau đó đưa qua hệ thống hồ làm nguội trong nhà máy để giảm nhiệt độ rồi đưa vào tái sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí và tài nguyên nước.

· Nước thải nhà máy nhiệt điện: Công nghệ của nhà máy nhiệt điện là sử dụng nhiệt độ để hoá hơi nước tạo áp suất làm quay tuốcbin máy phát điện. Nước sử dụng sau quá trình phát điện là nước quy ước sạch, được tuần hoàn để tái sử dụng cho quá trình phát điện.

Phần nước thải cần xử lý của công nghiệp luyện thép và nhà máy nhiệt điện là nước thải sinh hoạt của công nhân và nước làm nguội không thu hồi được phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy. Lượng nước thải này tạm tính bằng 10%  (đối với công nghiệp thép) và 15% (đối với công nghiệp nhiệt điện) lượng nước cấp cho nhà máy và được xử lý cơ học kết hợp làm nguội sau đó xử lý sinh học nhân tạo đạt loại B theo  TCVN 5945-2005 tại các trạm xử lý tập trung trước khi thải ra hồ chứa để tái sử dụng cho các mục đích như tưới cây, rửa đường, dự phòng nước cứu hỏa.

· Các khu công nghiệp tập trung bao gồm nhiều loại hình công nghiệp, thành phần và tính chất nước thải rất khác nhau, nước thải cần được làm sạch theo hai bước.

+ Tất cả các nhà máy phải có công trình XLNT cục bộ trong nhà máy để làm sạch nước thải tới giới hạn C theo TCVN 5945-2005 rồi mới được xả ra hệ thống cống của khu công nghiệp.

+ Làm sạch lần 2 tại trạm XLNT tập trung của khu công nghiệp đạt tới giới hạn B theo TCVN 5945-2005 trước khi xả ra hồ chứa.

· Nước thải các khu đô thị:

Trong khu vực thiết kế bố trí 4 trạm XLNT tương ứng với 4 lưu vực thoát nước thải cho các khu dân cư với tổng công suất dài hạn là 18.630 m3/ngđ. Trong đó:

- Khu Đô thị Kỳ Ninh có quy mô 9.100 người, tổng lượng thải 1130 m3/ngđ. Nước thải được đưa về trạm XLNT sinh hoạt số 1, công suất dài hạn 1200 m3/ngđ, công suất đợt đầu 400 m3/ngđ,  diện tích dự kiến 0,3 ha. Trong lưu vực có các trạm bơm chuyển:

+ Trạm bơm 1: Công suất dài hạn 700 m3/ngđ, đợt đầu 300 m3/ngđ.

+ Trạm bơm 2: Công suất dài hạn 700 m3/ngđ.

- Khu Đô thị Kỳ Hà có quy mô 11.000 người, tổng lượng thải 1366 m3/ngđ. Nước thải được đưa về trạm XLNT sinh hoạt số 2, công suất dài hạn 1400 m3/ngđ, đợt đầu 800 m3/ngđ diện tích dự kiến 0,3 ha. Trong lưu vực có các trạm bơm chuyển:

+ Trạm bơm 3: Công suất dài hạn 300 m3/ngđ, đợt đầu 150 m3/ngđ.

+ Trạm bơm 4: Công suất dài hạn 700 m3/ngđ, đợt đầu 400 m3/ngđ.

- Khu Đô thị Bắc Kỳ Trinh có quy mô 65.000 người, tổng lượng thải 8073 m3/ngđ. Nước thải được đưa về trạm XLNT sinh hoạt số 3, công suất dài hạn 8000 m3/ngđ, đợt đầu 2400 m3/ngđ, diện tích dự kiến 1,8 ha. Trong lưu vực có các trạm bơm chuyển:

+ Trạm bơm 5: Công suất dài hạn 1300 m3/ngđ.

+ Trạm bơm 6: Công suất dài hạn 1700 m3/ngđ.

+ Trạm bơm 7: Công suất dài hạn 3800 m3/ngđ, đợt đầu 1500 m3/ngđ.

+ Trạm bơm 8: Công suất dài hạn 5400 m3/ngđ, đợt đầu 2000 m3/ngđ.

- Khu Đô thị Kỳ Long và Kỳ Liên có quy mô 63.200 người, tổng lượng thải 7849 m3/ngđ. Nước thải được đưa về trạm XLNT sinh hoạt số 4, công suất dài hạn 7900 m3/ngđ, đợt đầu 2500 m3/ngđ, diện tích dự kiến 1,8 ha. Trong lưu vực có các trạm bơm chuyển:

+ Trạm bơm 9: Công suất dài hạn 2700 m3/ngđ, đợt đầu 1200 m3/ngđ.

+ Trạm bơm 10: Công suất dài hạn 1900 m3/ngđ.

- Các khu dân cư nông thôn chưa được di dời, dân cư nằm phân tán, rải rác với quy mô nhỏ nước thải được xử lý cục bộ. Nước thải phải qua bể tự hoại hợp quy cách trước khi thải ra hệ thống cống chung xả ra các ao hồ tự nhiên. Các ao hồ này sẽ đóng vai trò như các hồ sinh học để xử lý nước thải bậc hai.

· Nước thải các khu công nghiệp:

Trong khu vực thiết kế bố trí 8 trạm XLNT cho các khu công nghiệp với tổng công suất dài hạn 53800 m3/ngđ. Trong đó:

+ Cụm nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 và cảng Vũng Áng: Xây dựng trạm xử lý công suất dài hạn 5000 m3/ngđ, đợt đầu 2500 m3/ngđ, diện tích dự kiến 1 ha.

 + Cụm cảng Sơn Dương, dịch vụ hậu cảng và công nghiệp: Xây dựng trạm XLNT CN2 công suất dài hạn 13.200 m3/ngđ, diện tích dự kiến 2,5 ha.

+ Cụm công nghiệp đóng tàu và các ngành CN gắn kết trực tiếp với cảng: Xây dựng trạm XLNT CN3 công suất dài hạn 7800 m3/ngđ, đợt đầu 6700 m3/ngđ, diện tích dự kiến 1,5 ha.

+ Tổ hợp luyện thép và nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2: Xây dựng trạm XLNT CN4 công suất 3300 m3/ngđ, diện tích dự kiến 0,7 ha.

+ Cụm công nghiệp đa ngành phía Đông khu Kinh tế: Xây dựng trạm XLNT CN5, công suất dài hạn 5300 m3/ngđ, diện tích dự kiến 1,0 ha.

+ Cụm công nghệ cao và trường chuyên nghiệp phía Bắc quốc lộ 1 nắn tuyến: Xây dựng trạm XLNT CN6, công suất dài hạn 7400 m3/ngđ, đợt đầu 1700 m3/ngđ, diện tích dự kiến 1,5 ha.

+ Cụm công nghiệp đa ngành phía Bắc quốc lộ 1 hiện nay: Xây dựng trạm XLNT CN7, công suất dài hạn 8700 m3/ngđ, đợt đầu 3300 m3/ngđ, diện tích dự kiến 1,8 ha.

+ Cụm công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phía Bắc quốc lộ 1 hiện nay: Xây dựng trạm XLNT CN8, công suất dài hạn 2000 m3/ngđ, diện tích dự kiến 0,5 ha.

· Nước thải các khu du lịch:

Các khu du lịch được xây dựng thành từng cụm với mật độ xây dựng thấp, xen kẽ các khu cây xanh, giải pháp  thoát nước thải ở các khu vực này là xử lý cục bộ nước thải cho từng công trình hoặc nhóm công trình  bằng các loại bể tiên tiến như bể tự hoại cải tiến (BASTAF), bể lọc kỵ khí với lớp vật liệu nổi, bể lọc ngược qua tầng bùn kỵ khí (UASB) hoặc các loại công trình xử lý sinh học kiểu hợp khối theo công nghệ hiện đại (JRY) có hiệu suất sử dụng cao. Các loại bể này đều có thể bố trí trong các khu đất nhỏ, ít ảnh hưởng đến cảnh quan chung và môi trường. Nước thải sau các bể này sẽ được thu vào hào thấm lọc bằng cát để làm sạch bổ sung sau đó được lưu giữ ở các bể chứa nước phục vụ cho tưới cây, rửa đường và dự phòng cứu hỏa.

· Nước thải các khu dân cư nông thôn chưa được quy hoạch cải tạo hoặc di dời:

Các khu dân cư nông thôn có mật độ xây dựng thấp, giải pháp  thoát nước thải ở các khu vực này là xử lý nước thải cục bộ cho từng công trình hoặc nhóm công trình  bằng các loại bể cải tiến như bể tự hoại cải tiến (BASTAF), tận dụng các ao hồ, các bãi trống ngập nước để xử lý sinh học trong điều kiện tự nhiên, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường.

· Trạm XLNT tập trung:

Dự kiến dùng dây chuyền làm sạch nhân tạo bao gồm: Trạm bơm nâng, bể điều hoà, bể lắng đợt 1, aeroten, bể lắng đợt 2, bể tiếp xúc, khử trùng bằng Clo. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 7222-2002, “Nước thải sau trạm XLNT sinh hoạt”.

+ Với các trạm xử lý nước thải đô thị: Nước sau xử lý cần đạt giới hạn B theo TCVN 5942 –1995. Nước sau xử lý xả ra các hồ điều tiết hoặc ra sông.

+ Với các trạm xử lý nước thải công nghiệp: Nước sau xử lý cần đạt giới hạn B theo TCVN 5945 –2005. Nước sau xử lý xả ra các hồ điều tiết hoặc ra sông.
2. Quy hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn
· Tiêu chuẩn và dự báo khối lượng chất thải rắn (CTR):

- Tiêu chuẩn CTR sinh hoạt:

+ Đợt đầu: 1kg/ng-ngđ; tỷ lệ thu gom: 80%

+ Dài hạn: 1,2 kg/ng-ngđ; tỷ lệ thu gom: 90%

- Tiêu chuẩn CTR công nghiệp: 0,3 tấn/ha.ngđ

Bảng 30: Dự báo khối lượng chất thải rắn

	TT
	Thành phần xã thải
	Đợt đầu
	Dài hạn

	
	
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	khối lượng (tấn/ngày)
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Khối lượng (tấn/ngày)

	1
	CTR sinh hoạt Rsh
	66100 người
	1kg/ng-ngđ
	66,1
	150000 người
	1,2 kg/ng
	180

	2
	CTR CTCC
	
	15% Rsh
	9,9
	
	15% Rsh
	27

	3
	CTR công nghiệp
	755 ha
	0,3 t/ha.ngđ
	226,5
	2665 ha
	0,3 t/ha.ngđ
	799,5

	4
	Tổng cộng
	
	
	320,5
	
	
	1006,5

	5
	Làm tròn
	
	
	320
	
	
	1000


(CTR của công nghiệp luyện thép và nhà máy nhiệt điện có khu xử lý riêng. Lượng thải tính toán theo các dự án riêng).

· Khu kinh tế Vũng Áng sẽ có các loại chất thải rắn sau:

+ CTR sinh hoạt của dân cư đô thị

+ CTR sinh hoạt của công nhân nhà máy sinh ra trong quá trình làm việc.

+ CTR công nghiệp: Phát sinh ra trong quá trình sản xuất, chúng rất đa dạng do có nhiều loại hình công nghiệp khác nhau. Thành phần và khối lượng CTR phụ thuộc vào loại hình công nghiệp, dây chuyền sản xuất và trình độ công nghệ. Khối lượng CTR do sản xuất sinh ra sẽ được làm rõ khi có dự án khả thi của từng nhà máy.

· Quy hoạch thu gom và xử lý CTR:

Khu vực dân cư: CTR sinh hoạt khu vực nghiên cứu được thu gom tập trung. CTR cần được phân loại tại nguồn thành CTR vô (kim loại, thuỷ tinh, giấy, nhựa...) và CTR hữu cơ (thực phẩm thừa, rau, quả, củ...). hai loại này được để vào bao chứa riêng. Chất rắn vô cơ được định kỳ thu gom và tận dụng tối đa đem đi tái chế. CTR hữu cơ được thu gom hàng ngày đem đi chôn lấp tại khu xử lý CTR chung. Bố trí các thùng chứa CTR có nắp đậy trong các khu đông dân cư ở các vị trí thuận tiện cho việc thu gom.

Khu vực nhà máy nhiệt điện: CTR của loại hình công nghiệp này chủ yếu là xỉ than.

4.8.5. Định hướng phát triển bưu chính - viễn thông

Trong tương lai, nhu cầu về thông tin, liên lạc của người dân trong khu vực sẽ ngày càng tăng cao, đặc biệt là khi Khu kinh tế Vũng Áng hình thành. Chính vì vậy cần mở rộng dung lượng tổng đài, bố trí hệ thống bưu cục, điểm văn hoá có phạm vi phục vụ dày hơn, tăng thêm các dịch vụ mới...

1. Viễn thông:

a) Nguồn và cơ sở thiết kế

Nguồn tín hiệu chính sẽ được lấy từ tổng đài Vũng Áng, thông qua đường trung kế, sẽ đưa tới cấp cho khu vực thiết kế.

b) Giải pháp quy hoạch:

·  Dự báo nhu cầu mạng:

- Như đã đánh giá của Công ty Bưu chính - Viễn thông Hà Tĩnh, hiện nay, khu vực Vũng Áng có mật độ thuê bao là 4 máy/100 dân, điều đó cho thấy khu vực thiết kế đang ở giai đoạn phát triển về thông tin.

- Dự báo nhu cầu mạng có thể thực hiện theo nhiều phương pháp:

· Phương pháp tính toán (quy nạp, nội suy...)

· Phương pháp thăm dò ý kiến

· Các phương pháp khác

Dựa vào các phương pháp đó, có thể xác định được nhu cầu phát triển mạng. Căn cứ vào phương trình đường cong:

Y = x(M + a) + b

dự báo được nhu cầu phát triển mạng thông tin khu vực Vũng Áng như sau:

Y (2015) = 20 máy/100 dân

Y (2025) = 10 (1,4 + 1) + 20 = 44 máy/100 dân.

Dung lượng thuê bao:

DL (Dung lượng) = dân số * mật độ/100 dân

DL (2015) = 90.000 * 20/100 dân = 18.000 thuê bao

DL (2025) = 150.000 * 44/100 dân = 66.000 thuê bao

Như vậy, nhu cầu đến năm 2025: Khu kinh tế Vũng Áng cần 66.000 thuê bao

· Chuyển mạch:

Theo kết quả dự báo thuê bao đến năm 2025, trong phạm vi quy hoạch cần một hệ thống chuyển mạch có tổng dung lượng 66.000 số với hệ số sử dụng là 70%, đạt mật độ 44 máy/100 dân. Do vậy cần phải mở rộng dung lượng tổng đài Vũng Áng và xây dựng tổng đài vệ tinh Vũng Áng thành trung tâm thông tin của tỉnh.

Trước mắt thực hiện kế hoạch phát triển của tỉnh.

Bảng 31:

	1
	Tổng đài vệ tinh 34
	AXE 810
	Kỳ Anh
	5500
	63
	Quang

	2
	Tổng đài vệ tinh 6
	AXE 810
	Vũng Áng
	4000
	63
	Quang

	3
	Tổng đài vệ tinh 1
	Neax - 61 E
	Kỳ Lâm
	2000
	63
	Quang

	4
	Tổng đài vệ tinh 2
	Neax - 61 E
	Kỳ Hải
	1000
	63
	Quang

	5
	Tổng đài vệ tinh 3
	Neax - 61 E
	Kỳ Phú
	2500
	63
	Quang

	6
	Tổng đài vệ tinh 4
	Neax - 61 E
	Kỳ Tây
	2000
	63
	Quang


· Truyền dẫn:

Nâng cao chất lượng truyền dẫn cáp quang, tiếp tục đầu tư các tuyến cáp quang mới và hoàn thiện những mạch vòng để nâng cao độ tin cậy của mạng, tạo điều kiện mở rộng các loại hình dịch vụ như truyền hình cáp, Internet băng thông rộng, Video phone,...cụ thể: 

Bảng 32: 

	TT
	Tuyến truyền dẫn
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Phương thức truyền dẫn
	Khoảng cách (km)

	1
	Hà Tĩnh - Cầu Phủ - Cẩm Xuyên - Cẩm Trung - Voi - Kỳ Phú (Kỳ Đồng) - Kỳ Anh - Kỳ Trinh - Kỳ Phương - Kỳ Nam
	Hà Tĩnh
	Kỳ Nam
	Quang
	

	2
	Kỳ Anh - Vũng Áng - KCN cảng Vũng Áng
	Kỳ Anh
	KCN Vũng Áng
	Quang
	

	3
	CNĐ Kỳ Anh - Viettel
	CNĐ Kỳ Anh
	
	Quang
	


· Mạng ngoại vi:

Tiếp tục xây dựng và mở rộng cáp gốc, cáp nhánh trong giai đoạn tới để đáp ứng được tốc độ phát triển thuê bao cũng như phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Hạ ngầm các loại cáp trên đường phố để đảm bảo chất lượng thông tin và mỹ quan cho thị xã và đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác để tiết kiệm chi phí khi thi công.

Các cống bể cáp và nắp bể đã được chuẩn hoá về kích thước cũng như kiểu dáng - theo quy chuẩn của ngành.

Cần thống nhất rằng: Khi đã và đang dùng họ thiết bị nào thì lúc mở rộng dung lượng chuyển mạch chỉ nên dựa trên họ thiết bị đã có. Không nên sử dụng các họ thiết bị do hãng khác sử dụng để giảm chi phí cho việc khai thác, bảo dưỡng và quản lý thiết bị.

Tất cả các tuyến cống trên đường trục chính trong khu vực có dung lượng là ống PVC Ф 110 x 0,65 mm.

Cáp trong mạng nội bộ của khu vực thiết kế chủ yếu sử dụng loại cáp cống có dầu chống ẩm đi trong ống bể (ngầm) có tiết diện lõi dây 0,5 mm.

Các bể cáp sử dụng bể đổ bê tông loại 2,3 nắp đan bê tông dưới hè, 1,2 hoặc 3 lớp ống.

Vị trí và khoảng cách bể cáp cách nhau 60 - 80 m.

Các tủ, hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí tại các ngã ba, ngã tư tạo thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lý sau này.

· Mạng di động:

Bảng 33:

	TT
	Loại
	Địa điểm
	Dung lượng
	Đường truyền

	EVN Telecom
	
	

	1
	BTS
	Xã Kỳ Nam
	4 E1
	Cáp quang

	2
	BTS
	CA Huyện Kỳ Anh
	4 E1
	Cáp quang

	3
	BTS
	Xã Kỳ Tiến - Kỳ Anh
	4 E1
	Cáp quang

	4
	BTS
	UBND xã Kỳ Khang-Kỳ Anh
	
	

	5
	BTS
	Xã Kỳ Thịnh-Kỳ Anh
	4 E1
	Cáp quang

	Viettel
	
	

	6
	BTS
	Xã Kỳ Đồng-Kỳ Anh
	2-Feb
	Quang

	7
	BTS
	Xã Kỳ Nam-Kỳ Anh
	2-Feb
	Quang

	Vinaphone
	
	

	8
	BTS
	Xã Kỳ Đồng-Kỳ Anh
	Sector 2/2/2
	Quang

	9
	BTS
	Xã Kỳ Trinh-Kỳ Anh
	Sector 4/2/2
	Quang

	10
	BTS
	Xã Kỳ Phương-Kỳ Anh
	Sector 4/4/4
	Quang

	11
	BTS
	KCN Vũng Áng
	Sector 2/2/2
	Quang

	12
	BTS
	Xã Kỳ Lâm-Kỳ Anh
	Sector 2/2/2
	Quang

	13
	BTS Đèo Ngang
	Xã Kỳ Nam-Kỳ Anh
	Sector 4/4/4
	Quang

	Mobifone
	
	

	14
	BTS
	Cảng Vũng Áng-Kỳ Anh
	Sector 4/4/4
	Quang

	15
	BTS
	Kỳ Lâm-Kỳ Anh
	Sector 2/2/2
	Quang

	16
	BTS
	Kỳ Đồng - Kỳ Anh
	Sector 4/2/2
	Quang


- Khu vực thiết kế đang sử dụng các mạng sau: Vina phone, Mobile phone, Viettel, EVN. Trong tương lai sẽ có thêm các nhà cung cấp dịch vụ khác. Do vậy đã đảm bảo được nhu cầu về thông tin của người dân cũng như nhu cầu của Khu kinh tế. 

· Internet:

- Khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ lắp thêm các đường DSLAM có tốc độ cao.

- Mở ra một trang Web riêng cho Khu kinh tế để luôn cập nhật thông tin trong và ngoài nước.

2. Bưu chính

Nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng các dịch vụ sẵn có nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân và các cơ quan, như Tele, Fax, chuyển phát nhanh, tiết kiệm bưu điện, Internet băng thông rộng...Tăng số lượng báo, bưu phẩm, tem thư...xây dựng ngân hàng Bưu điện theo chủ trương của Bộ Bưu chính viễn thông tại trung tâm Khu kinh tế.

Khi quy hoạch chi tiết và thực hiện xây dựng các khu vực trong Khu kinh tế Vũng Áng, cần bố trí xây dựng mới hoặc quy hoạch mở rộng các đài, trạm, bưu cục, để đảm bảo mạng bưu chính viễn thông khai thác được ổn định và tạo điều kiện cho việc mở rộng mạng lưới, đáp ứng nhu cầu của xã hội về thông tin.

V. QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU ĐẾN NĂM 2015

5.1. Mục tiêu quy hoạch xây dựng đợt đầu

Quy hoạch xây dựng đợt đầu nhằm khai thác các lợi thế về tiềm năng trong điều kiện thuận lợi nhất để phát triển các cơ sở mang tính tiền đề, đột phá trong quá trình phát triển.

5.2. Quy mô quy hoạch xây dựng đợt đầu 

+ Quy mô dân số: 90.000 người. Trong đó: Dân số đô thị khoảng: 65.000 người; Dân số khu dân cư nông thôn khoảng: 25.000 người.

+ Quy mô đất xây dựng: khoảng 5.100 ha.

5.3. Quy hoạch sử dụng đất đợt đầu

Các khu vực được lựa chọn xây dựng đợt đầu bao gồm:

+ Tổ hợp công nghiệp thép;

+ Khu công nghiệp đóng tàu;

+ Dịch vụ cảng Vũng Áng: Xây dựng đạt khoảng 50% quy mô;

+ Một khu trung tâm giáo dục chuyên nghiệp;

+ Các khu dịch vụ du lịch tại Kỳ Ninh và Kỳ Nam;

+ Trung tâm hành chính chung của toàn đô thị, trung tâm y tế và trung tâm TDTT tại khu vực Kỳ Trinh;

+ Các khu dân cư (bao gồm các khu tái định cư): Khu vực phía Đông khu đô thị Kỳ Trinh; Các khu dân cư lân cận phục vụ các khu du lịch; Một số khu dân cư tiếp cận với tuyến đường nối từ QL1A đi khu du lịch Kỳ Ninh; Khu dân cư thuộc xã Kỳ Long và Kỳ Liên (phía nam QL1A) trên cơ sở cải tạo nâng cấp và mở rộng các khu dân cư hiện hữu.

(Xem sơ đồ phân đợt quy hoạch xây dựng và bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015). 

Bảng 34: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đợt đầu

	TT
	Loại đất
	Đến 2015

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ %
	m2/người

	Tổng diện tích Khu kinh tế
	22.781
	
	

	A
	Đất xây dựng Khu kinh tế 
	5.092
	100
	783

	1
	Đất cảng - công nghiệp - TTCN 
	2.135
	41,9
	323

	
	- Cảng và dịch vụ hậu cảng, công nghiệp chế biến gắn với hoạt động tạm nhập tái xuất
	140
	2,7
	

	
	- Côpng nghiệp thép
	1.300
	
	

	
	- Công nghiệp nặng, đóng tàu
	320
	
	

	
	- Công nghiệp đa ngành
	185
	
	

	
	- Công nghiệp sạch
	0
	
	

	
	- Công nghiệp nhiệt điện
	190
	
	

	2
	Đất trường chuyên nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu
	120
	2,4
	18

	3
	Đất các khu trung tâm
	246
	4,8
	37

	
	-Đất các trung tâm chuyên ngành 
	168
	3,3
	25

	
	- Đất các trung tâm khu đô thị 
	78
	1,5
	13

	4
	Đất dịch vụ du lịch tập trung
	130
	2,6
	20

	
	- Các khu trung tâm khu du lịch 
	44
	
	

	
	- Các khu dịch vụ du lịch tập trung
	86
	
	

	5
	Đất các đơn vị ở 
	735
	14,4
	113

	6
	Đất cây xanh đô thị
	108
	2,1
	17

	7
	Đất giao thông chính đô thị
	591
	11,6
	91

	8
	Đất giao thông đối gnoại
	254
	5,0
	39

	9
	Đất hành lang truyền tải điện (220KV và 500 kv)(bao gồm cả đất cây xanh cách ly)
	674
	13,2
	

	10
	Đất bãi thải xi than và xỉ quặng thép
	100
	2,0
	

	B
	Đất khác
	17.689
	
	

	1
	Đất cây xanh sinh thái, rừng phòng hộ ven biển
	448
	8,8
	

	2
	Đất khu dânc ư nông thôn
	157
	
	

	3
	Đất quân sự
	94
	
	

	4
	Đất tôn giáo tín ngưỡng
	7
	
	

	5
	Đất nông nghiệp, trang trại
	8.995
	
	

	6
	Cây xanh sinh thái tự nhiên ven sông, mặt nước sông
	1100
	
	

	7
	Cây xanh sinh thái núi
	7.336
	
	


5.4. Khái toán kinh phí xây dựng các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu
Bảng 35:
	TT
	Loại công trình
	Quy mô
	Xây mới

	
	
	Đơn vị
	Xây mới
	Suất ĐT

1000đ/đvị
	Thành phần

(tỷ đồng)

	
	Tổng kinh phí
	
	
	
	2.009

	I
	Nhà ở
	1000 m2 sàn
	737
	2.000.000
	1.474

	II
	Công trình công cộng
	
	
	
	421

	2.1
	Công trình y tế
	
	
	
	

	
	Bệnh viện đa khoa 
	Giường
	450
	96.200
	43

	
	Bệnh viện y học dân tộc
	Giường
	90
	98.500
	9

	
	TT y tế khu vực
	Trung tâm
	2
	1.600.000
	3

	
	Nhà hộ sinh
	Giường
	45
	53.800
	2

	
	Công trình y tế khác
	Giường
	180
	45.000
	8

	2.2
	Công trình giáo dục
	
	-
	
	

	
	PTTH và dạy nghề
	Chỗ
	4.505
	12.310
	55

	
	THCS và PTCS
	Chỗ
	13.515
	13.500
	182

	
	Nhà trẻ, mẫu giáo
	Chỗ
	5.406
	18.500
	100

	2.3
	Công trình văn hoá
	
	-
	
	

	
	Nhà văn hoá, cung thanh thiếu nhi
	Chỗ
	1
	10.400
	0

	
	Rạp chiếu phim, câu lạc bộ
	Chỗ
	450
	13.750
	6

	
	Thư viện
	1000 sách
	720
	15.000
	11

	IV
	Cây xanh, TDTT
	
	
	
	115

	4.1
	Trung tâm TDTT
	1000 m2 sàn
	2,3
	2.200.000
	5

	4.2
	Sân vận động
	ha
	2,8
	2.200.000
	6

	4.3
	Sân thể thao cơ bản
	ha
	3,8
	1.000.000
	4

	4.4
	Cây xanh, công viên, lâm viên
	ha
	108,0
	800.000
	86

	4.5
	Cây xanh, TDTT trong đơn vị ở
	ha
	27,0
	500.000
	14


5.5. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đợt đầu

a. San nền: San nền trong ranh giới xây dựng đợt đầu

b. Thoát nước mưa: 

- Xây dựng các tuyến cống dọc các trục đường dự kiến xây dựng đợt đầu.

- Các trục đường có mặt cắt rộng xây dựng 2 tuyến cống 2 bên đường.

- Xây các tuyến cống thoát nước mưa trên hè để dễ duy tu bảo dưỡng

- Tính toán thuỷ lực cống thoát nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn

Q = µ . φ . F . q(l/s) . Trong đó:

Q: Lưu lượng tính toán (l/s)

µ: Hệ số phân bố mưa rào 

         µ = 1 khi F < 200 ha
φ: Hệ số dòng chảy φ = 0,6

F:  Diện tích lưu vực

Q: Cường độ mưa

c. Giải pháp kỹ thuật khác:

- Nạo vét và kè bờ suối, hồ trong khu vực xây dựng đợt đầu

Chi tiết khu vực cần san lấp, xây dựng các tuyến cống thoát nước mưa và xây kè bờ trong đợt đầu xem trong bản vẽ Kth08:
	STT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (tr.đ)
	Thành tiền (tr.đ)

	I
	San nền
	m3
	
	
	

	1
	Đắp nền
	
	69612870
	0,03
	2.088.386

	II
	Thoát nước
	m
	
	
	

	2
	800x800
	m
	10150
	0,85
	8.627

	3
	800x1000
	m
	16145
	1,05
	16.952

	4
	1000x1000
	m
	6930
	1,35
	9.355

	5
	1000x1200
	m
	3760
	1,5
	5.640

	6
	1200x1500
	m
	13715
	1,75
	24.001

	7
	Giếng kỹ thuật
	Cái
	1280
	3,5
	4.480

	8
	Kè sông, hồ
	m
	13715
	2,5
	34.287

	9
	Cống nhánh 25 %
	m
	12675
	0,65
	8.238

	10
	Dự phòng
	
	10%
	
	219.996

	11
	Tổng:
	
	
	
	2.419.965


Tổng dự toán kinh phí: 2.420 tỷ đồng

5.6. Quy hoạch giao thông đợt đầu:

- Quy hoạch giao thông đợt đầu nhằm đáp ứng nhu cầu liên kết giữa các khu chức năng ngay trong giai đoạn quy hoạch xây dựng đợt đầ (xem bản vẽ quy hoạch giao thông 0, cụ thể như sau:

Bảng 37: Thống kê mạng lưới giao thông đợt đầu

	STT
	Tên đường
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng (m)
	Diện tích (m2)

	
	
	
	Lòng đường
	Hè đường; Dải PC
	Tổng
	Lòng đường
	Hè đường
	Tổng

	A
	Giao thông đối ngoại
	
	
	
	
	
	
	2541170

	I
	Đường bộ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyến tránh QL 1A
	17600
	29,5
	3+40
	72,5
	519200
	
	1276000

	2
	Hành lang vận tải chuyên dụng
	12613
	24
	16+50
	90
	302712
	201808
	1135170

	II
	Công trình phục vụ giao thông
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nút giao thông
	
	
	
	
	
	
	80000

	2
	Bến xe
	
	
	
	
	
	
	50000

	B
	Giao thông Khu kinh tế
	
	
	
	
	
	
	5912542

	I
	Đường liên đô thị
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường C1
	10598
	34
	18+8
	60
	360332
	190764
	635880

	2
	Đường C2 (QL1A cũ)
	17640
	30
	16+4
	50
	529200
	282240
	882000

	3
	Đường C3 (Vào cảng Vũng Áng)-đoạn từ QL1A nắn tuyến đến QL ven biển
	4.840
	36
	16+12+20
	84
	174.240
	232.320
	406.560

	4
	Đường C3(vào cảng Vũng Áng)-đoạn từ QL ven biển đến cảng
	6.400
	30
	1+19
	50
	192.000
	128.000
	320.000

	5
	Đường C4 (vào cảng Sơn Dương)
	3256
	34
	18+8
	60
	110704
	58608
	195360

	6
	Đường C5 (vào khu du lịch)
	10115
	34
	18+8
	60
	343910
	182070
	606900

	7
	Đường C6
	8248
	36
	16+12
	64
	296928
	131968
	527872

	II
	Đường trục chính
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường 60m
	980
	34
	18+8
	60
	33320
	17640
	58800

	2
	Đường 50m
	1022
	30
	16+4
	50
	30660
	16352
	51100

	3
	Đường 40m
	4862
	20
	16+4
	40
	97240
	77792
	194480

	III
	Đường khu vực
	
	
	
	
	
	
	-

	1
	Đô thị Kỳ Ninh
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đường 30m
	9839
	15
	15
	30
	147585
	147585
	295170

	
	Đường 24m
	3982
	12
	12
	24
	47784
	47784
	95568

	2
	Đô thị Kỳ Hà
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đường 30m
	4878
	15
	15
	30
	73170
	73170
	146340

	
	Đường 24m
	1690
	12
	12
	24
	20280
	20280
	40560

	3
	Đô thị Bắc Kỳ Trinh
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đường 30m
	8298
	15
	15
	30
	124470
	124470
	248940

	
	Đường 24m
	5513
	12
	12
	24
	66156
	66156
	132312

	4
	Đô thị Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đường 30m
	14652
	15
	15
	30
	219780
	219780
	439560

	
	Đường 24m
	16540
	12
	12
	24
	198480
	198480
	396960

	
	Tổng
	
	
	
	
	3935371
	2240707
	8453712


Bảng 38: Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống giao thông đợt đầu

	TT
	Danh mục
	Đơn vị
	Khối lượng 
	Đơn giá

(1000đ)
	Kinh phí

(1000đ)

	I
	Cải tạo, nâng cấp đường
	
	
	
	

	1
	Đường chính
	m2
	529.200
	180
	95.256.000

	II
	Xây dựng đường mới
	
	
	
	

	1
	Đường liên đô thị, đường chính
	m2
	1.273.094
	300
	505.966.200

	2
	Đường liên khu vực, khu vực
	m2
	897.705
	250
	224.426.250

	III
	Hè đường
	
	
	
	

	
	Xây dựng hè đường mới
	m2
	1.855.139
	100
	203.889.900

	
	Tổng
	
	
	
	791.868.350


Tổng kinh phí xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông trong phạm vi quy hoạch xây dựng đợt đầu khoảng 792 tỷ đồng (không bao gồm kinh phí XD hệ thống giao thông đối ngoại + đường vào cảng Vũng Áng + cảng)

5.7. Quy hoạch cấp nước đợt đầu

Bảng 39: Khối lượng và kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước đợt đầu
	TT
	Hạng mục
	Khối lượng
	Đơn giá 106 đồng
	Thành tiền 106 đồng

	1
	Khu xử lý mới
	40.000 m3
	5,5/m3
	220.000

	2
	Đường ống nước thô Ø600mm
	10.000
	1,81/m
	18.100

	3
	Đường ống cấp nước
	
	
	

	
	Ø100mm
	17.204m
	0,2/m
	3.441

	
	Ø150mm
	26.932m
	0,27/m
	7.272

	
	Ø200mm
	9.498m
	0,38/m
	3.609

	
	Ø250mm
	6.037m
	0,51/m
	3.079

	
	Ø300mm
	9.936
	0,64/m
	6.359

	
	Ø400mm
	13.076m
	0,97/m
	12.684

	
	Ø500mm
	3.877m
	1,4/m
	5.428

	
	Ø600mm
	8.049
	1,81/m
	14.569

	
	Cộng 1 - 3
	
	
	294.540

	
	Chi phí khác 25%
	
	
	102605

	
	Tổng cộng
	
	
	397.145

	
	Lấy tròn
	
	
	397.100


5.8. Quy hoạch cấp điện đợt đầu

Bảng 40: Khái toán kinh phí xây dựng lưới điện đợt đầu
	TT
	Tên hạng mục
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

(Triệu đồng)

	1
	Xây mới trạm 220 kV-2x125MVA
	Trạm
	1
	150.000
	150.000

	2
	Xây mới trạm 110 kV-2x40MVA
	Trạm
	2
	55.000
	110.000

	3
	Xây mới tuyến điện 110kV mạch kép
	km
	21,5
	1.700
	36.550

	4
	Xây mới trạm hạ thế 220.4kV dân dụng (TT)
	KVA
	34.000
	1,1
	37.400

	5
	Xây mới đường dây trung thế 22kV (TT)
	km
	240
	630
	151.200

	
	Tổng
	
	
	
	485.150


Khái toán kinh phí xây dựng lưới điện cao áp đợt đầu là khoảng 485 tỷ đồng. 

Ghi chú: Không tính kinh phí đường dây và trạm biến áp của các dự án nhà máy nhiệt điện, nhà máy thép vào kinh phí xây dựng lưới điện chung khu kinh tế do hạng mục này chủ đầu tư dự án thực hiện.

5.9. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và VSMT đợt đầu

Bảng 41: Kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước thải và VSMT đợt đầu
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Đơn giá

(triệu đồng)
	Số lượng
	Thành tiền

(triệu đồng)

	A
	Đường cống tự chảy
	m
	
	
	

	1
	D300mm
	
	0,3
	24.000
	7.200

	2
	D400mm
	
	0,4
	8.500
	3.400

	3
	D600mm
	
	0,6
	2.000
	1.200

	B
	Đường cống áp lực
	m
	
	
	

	1
	Ø 100mm
	
	0,3
	3.000
	1.500

	2
	Ø 150mm
	
	0,5
	2.000
	1.000

	C
	Trạm bơm
	m3/ngđ
	0,5
	8.050
	4.025

	D
	Trạm xử lý
	m3/ngđ
	5
	6.100
	30.500

	E
	Thu gom CTR
	
	
	
	

	1
	Xe thu gom đẩy tay
	xe
	1000
	2
	2.000

	2
	Xe thu gom cơ giới
	xe
	30
	500
	15.000

	3
	Điểm tập trung CTR
	điểm
	50
	20
	1.000

	F
	Nhà vệ sinh công cộng
	nhà
	100
	10
	1.000

	G
	Nghĩa trang nhân dân
	
	
	
	10.000

	H
	Khu xử lý CTR
	
	
	
	20.000

	I
	Chi phí khác
	
	20%
	
	19.565

	
	Tổng cộng
	
	
	
	117.390

	
	Làm tròn
	
	
	
	118 tỷ đồng


Kinh phí trên không bao gồm kinh phí thu gom xử lý nước bẩn, chất thải rắn công nghiệp sẽ do Khu công nghiệp đầu tư.

5.10. Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu

Bảng 42: Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu đến năm 2015
	TT
	Hạng mục
	Nhu cầu vốn (tỷ đồng)

	I
	Công trình hạ tầng xã hội thiết yếu
	2.024,7

	II
	Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính
	4.212,1

	1
	Hệ thống giao thông
	792,0

	2
	Chuẩn bị kỹ thuật
	2.420,0

	3
	Hệ thống cấp điện
	485,0

	4
	Hệ thống cấp nước
	397,1

	5
	Hệ thống thoát nước thải-VSMT
	118,0

	III
	Chi phí đền bù giải toả
	1.000,0

	IV
	Chi phí khác và dự phòng (20%)
	1.447,4

	
	Tổng nhu cầu vốn đầu tư
	8.684,2


5.11. Các chương trình - dự án ưu tiên xây dựng đợt đầu
- Các dự án xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng chính;

- Tổ hợp công nghiệp thép;

- Khu công nghiệp đóng tàu;

- Dịch vụ cảng Vũng Áng: xây dựng đạt khoảng 50% quy mô;

- Một khu trung tâm giáo dục chuyên nghiệp;

- Các khu dịch vụ du lịch tại Kỳ Ninh và Kỳ Nam;

- Trung tâm hành chính chung của toàn đô thị, trung tâm y tế và trung tâm TDTT tại khu vực Kỳ Trinh...

- Các khu dân cư (bao gồm cac skhu tái định cư): Khu vực phía Đông khu đô thị Kỳ Trinh; Các khu dân cư lân cận phục vụ các khu du lịch; Khu dân cư thuộc xã Kỳ Long và Kỳ Liên (phía Nam QL 1A) trên cơ sở cải tạo nâng cấp và mở rộng các khu dân cư hiện hữu; Một số khu dân cư tiếp cận với tuyến đường nối từ QL1A đi khu du lịch Kỳ Ninh.

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT CHÍNH ĐẠT ĐƯỢC

Bảng 43: 
	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Chỉ tiêu quy hoạch

	
	
	
	2015
	2025
	Định hình

	I
	Quy mô dân số Khu kinh tế
	Người
	90.000
	157.000
	287.000

	II
	Quy mô đất đai 
	
	
	
	

	2.1
	Tổng quy mô dất xây dựng
	ha
	5.092
	10.151
	12.322

	2.2
	Quy mô đất công nghiệp, dịch vụ cảng
	ha
	2.135
	3.600
	3.690

	2.3
	Quy mô đất trường chuyên nghiệp, khu công nghệ cao
	ha
	120
	560
	700

	2.4
	Quy mô đất dịch vụ du lịch tập trung 
	ha
	130
	375
	375

	III
	Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị đối với khu đô thị
	m2/người
	
	
	

	3.1
	Chỉ tiêu đất đơn vị ở
	m2/người
	113
	78
	60

	3.2
	Chỉ tiêu đất công trình dịch vụ đô thị
	m2/người
	13
	13,1
	9,4

	3.3
	Tỷ lệ đất cây xanh công cộng
	% đất xây dựng
	10,9
	19,9
	23,5

	3.4
	Chỉ tiêu đất cây xanh công cộng
	m2/người
	17
	105
	85

	IV
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	

	4.1
	Tỷ lệ đất giao thông chính
	% đất xây dựng
	11,6
	9,0
	9,3

	4.2
	Mật độ đường giao thông chính
	km/km2
	2
	3
	3

	4.3
	Chỉ tiêu cấp nước
	
	
	
	

	
	- Nước sinh hoạt
	l/người/ng.đ
	100
	120
	

	
	- Nước công nghiệp
	m3/ha-ng.đ
	25-35
	25-35
	

	4.4
	Chỉ tiêu cấp điện
	
	
	
	

	
	- Điện sinh hoạt
	kw/người
	0,5
	0,5
	

	
	- Điện công nghiệp
	kw/ha
	200-400
	200-400
	

	4.5
	Chỉ tiêu thoát nước thải
	
	
	
	

	
	- Nước thải sinh hoạt
	l/người/ng.đ
	100
	120
	

	
	- Nước thải công nghiệp 
	m3/ha-ng.đ
	25-35
	25-35
	

	4.6
	Chỉ tiêu tính toán thải rác
	
	
	
	

	
	- Rác thải sinh hoạt
	kg/ng/ng.đ
	1
	1,2
	

	
	- Rác thải công nghiệp
	tấn/ha/ng.đ
	0,3
	0,3
	


VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG SƠ BỘ

7.1. Đánh giá tác động môi trường của đồ án quy hoạch
7.1.1. Dự báo các nhân tố quy hoạhc tác động đến môi trường
a) Các khu dân cư

Các khu dân cư và đô thị mới với chất lượng tốt xen kẽ với khu công viên cây xanh tạo ra cảnh quan đẹp, cải thiện môi trường đồng thời đáp ứng nhu cầu về ở khi dân cư trong khu vực tăng lên.

b) Các khu công nghiệp

Khu công nghiệp tập trung, nằm ở vị trí phù hợp, đảm bảo khoảng cách ly môi trường với khu dân cư tập trung. Việc này góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân, giảm thiểu các tác động có hại với môi trường khi các xí nghiệp công nghiệp hoạt động, đồng thời việc xử lý ô nhiễm môi trường sẽ dễ dàng và ít tốn kém hơn. Cùng với việc tập trung các xí nghiệp công nghiệp và việc hình thành vành đai cây xanh cách ly khu công nghiệp với các khu chức năng khác cũng góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường tạo mỹ quan.

* Khu công nghiệp luyện thép
Phát thải kim loại phi kim loại và khói là vấn đề môi trường quan trọng nhất trong quá trình luyện, đúc thép. Mức phát thải sẽ phụ thuộc vào công nghệ cũng như quá trình sản xuất. Ví dụ như: tách và giữ kim loại từ quặng, loại bỏ xỉ quặng từ lò luyện kim, làm lạnh... Quá trình này tạo ra các COx, SO2 và tạp chất khí khác gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, quá trình sử dụng năng lượng cho luyện thép cũng tạo COx, SO2, nitrogen...Đặc biệt nếu sử dụng than là nguyên liệu chính.

Các xưởng đúc có thể đòi hỏi một lượng nước lớn cho mục đích của quá trình làm mát. Nước của quá trình này có chứa biôxít. Nước thải đặc thù của loại hình công nghiệp này có thành phần kim loại nặng khá cao ví dụ như: cadmium, chì, kẽm cũng như dầu mỡ. Chất thải rắn chủ yếu là xỉ, kim loại nặng.

Vì vậy, cần phải sử dụng công nghệ tiên tiến để đạt được hiệu suất cao trong quá trình sản xuất, sử dụng hệ thống xử lý chất thải trước khi phát thải ra môi trường nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất những tác động tiêu cực tới môi trường.

* Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp là động lực phát triển của địa phương, là nơi thu hút lao động tạo điều kiện cho việc nâng cao mức sống của người dân, góp phần cải thiện môi trường xã hội.

c) Các khu chức năng đặc biệt:

Các khu trung tâm dịch vụ, thương mại là nơi tập trung đông khách vãng lai, sẽ là nguồn gây ô nhiễm về tiếng ồn, cũng như nguồn phát sinh chất thải khá lớn, nếu không có biện pháp quản lý phù hợp sẽ gây ra những tác động không nhỏ đến môi trường tự nhiên...Tuy nhiên, chính những khu dịch vụ này sẽ tạo ra nguồn việc làm cho cư dân địa phương, góp phần nâng cao mức sống của người dân, cải thiện điều kiện môi trường xã hội, tạo nguồn thu cho địa phương thông qua các hoạt động thương mại.

Các khu du lịch, bãi tắm tại Kỳ Ninh, các khu công viên cây xanh với diện tích và số lượng cây xanh mặt nước lớn, ngoài việc đảm bảo cảnh quan đô thị còn góp phần cải thiện vi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm khói bụi và ô nhiễm tiếng ồn. Ngoài ra, với các khu du lịch và khu công viên cũng sẽ góp phần nâng cao môi trường sống cho nhân dân, cải thiện sức khoẻ cộng đồng. Đồng thời thu hút lao động trong lĩnh vực dịch vụ, nâng cao thu nhập, đáp ứng nhu cầu du lịch nghỉ mát biển.

d) Hệ thống giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

+ Giao thông

Trong giai đoạn thi công gây ra ô nhiễm bụi, tiếng ồn, rung phát sinh từ các máy thi công và phương tiện vận chuyển vật liệu. Trong trường hợp lặng gió, mức độ ồn sẽ giảm. Khi mật độ phương tiện giao thông tăng cao sẽ là nguồn gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Trong đồ án, hệ thống giao thông được tổ chức tốt chính là một yếu tố tích cực giúp sản xuất gắn với thị trường và các hoạt động khác được diễn ra một cách thông suốt.
* Hệ thống giao  thông biển và cảng biển
Nạo vét vịnh, xây dựng cầu cảng, kho tàng bến bãi chất thải sinh hoạt, chất thải của tàu, dịch vụ hậu cần cảng...là nguy cơ ô nhiễm môi trường nước biển ven bờ. Tại các khu vực xây dựng cầu cảng, bến cảng và kho bãi, bùn cát cùng vật liệu xây dựng, đất đá sạt lở có nguy cơ làm đục nước. Dòng nước đục này chủ yếu theo dòng bùn cát chảy về phía Nam hoặc vào vòng xoáy trong vịnh làm đục nước toàn vịnh. Độ đục của nước tăng, khả năng xuyên của ánh sáng sẽ bị hạn chế, giảm hiệu suất quang hợp và oxy hoà tan. Nước thải từ sản xuất trên cảng đều có thể chứa dầu, hoá chất. Để ngăn ngừa và giảm thiểu cần có bể lắng nước thải ở khu vực cảng.

Chất thải từ tàu bao gồm chất thải lỏng và chất thải rắn từ nước thải của tàu, thường là dầu mỡ, hoá chất, chất tẩy rửa và các loại rác. Tràn dầu là sự cố rất nghiêm trọng, trong khu vực nghiên cứu, điều kiện tự nhiên như gió bão, sóng lớn làm cho xác suất sự cố này tăng lên. Một khi sự cố xảy ra thì lượng sinh vật ở các vùng Cửa Sót, Cửa Nhượng sẽ bị giảm. Khu du lịch ở Kỳ Ninh cũng như khu du lịch dự kiến ở Kỳ Hà sẽ bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Vì vậy, cần phải có các biện pháp ứng phó kịp thời khi sự cố xảy ra.

Hệ sinh thái vùng triều và cửa sông sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt là khu vực xây dựng cảng. Một số loài có giá trị sẽ bị giảm về số lượng và có nguy cơ biến mất do bị ảnh hưởng bởi nước ô nhiễm từ cảng biển...Đặc biệt khi nước và trầm tích bị ô nhiễm hoá chất và kim loại nặng thì những tích tụ và chuyển hoá diễn ra trong cơ thể những loài động vật thân mềm lại là mối đe doạ với người sử dụng chúng làm suy giảm hệ sinh thái vùng vịnh.

Hoạt động của cảng biển sẽ góp phần làm tăng nguồn thu cho địa phương cũng như cả nước, tạo nhiều cơ hội về công ăn việc làm cho người dân địa phương, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó làm giảm chi phí vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của địa phương. Hệ thống cảng biển là một thế mạnh góp một phần không thể thiếu cho sự phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

+ Cấp điện:

Theo quy hoạch 100% dân số khu vực sẽ được cấp điện với các tiêu chuẩn của đô thị, như vậy môi trường sống của người dân sẽ được cải thiện đáng kể. Trạm lưới theo yêu cầu là trạm kín với kiến trúc đẹp, lưới điện hạ thế khu vực dân cư cùng với hệ thống chiếu sáng đạt các tiêu chuẩn chiếu sáng đô thị và đảm bảo mỹ quan đô thị. Mặt khác cung cấp đủ cho khu công nghiệp và các vùng lân cận.

* Nhà máy nhiệt điện:

    Chất lượng môi trường không khí bị ảnh hưởng bởi quá trình đốt cháy nhiên liệu cho hoạt động của nhà máy. Chất ô nhiễm bao gồm: SO2, CO2, CH4, một số kim loại và hợp chất khác. Tuy nhiên thành phần và khối lượng các chất ô nhiễm phát thải còn phụ thuộc vào chất lượng nhiên liệu đầu vào và công nghệ đốt nhiên liệu. Tiếng ồn tác động tới môi trường xung quanh chủ yếu từ sự vận hành của máy móc, tuabin, máy hơi nước...và quá trình vận chuyển nhiên liệu cho hoạt động của nhà máy.

Những vấn đề về môi trường nước trong quá trình hoạt động của nhà máy bao gồm nước thải, nước làm mát. Nước thải thường chứa dầu mỡ, BOD, COD, chất phụ gia hoá học...từ nhà máy và hoạt động của sinh hoạt của công nhân. Một phần nước làm mát tuần hoàn sẽ được thải ra môi trường tiếp nhận. Nước này thường có nhiệt độ cao ảnh hưởng tới hệ sinh thái thuỷ sinh tại khu vực phân bố nhà máy, làm giảm hàm lượng ô xy hoà tan trong nước. Vì vậy cần có biện pháp thích hợp xử lý trước khi phát thải.

Chất thải rắn của nhà máy nhiệt điện chủ yếu là xỉ tảng, căn dầu, tro đốt từ hệ thống xử lý ô nhiễm. Chất thải rắn này có thể được dùng làm vật liệu xây dựng.

+ Thoát nước bẩn:

Trong đồ án Quy hoạch chung, kiến nghị sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn cho các khu vực dân cư mới. Nước bẩn được thu gom và đưa về các trạm xử lý tập trung đạt các tiêu chuẩn môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Nước bẩn sinh hoạt tại các cụm dân cư độc lập sẽ được xử lý bằng phương pháp tự làm sạch sinh học trong các ao hồ và tận dụng để tưới cây nông nghiệp.

Nước bẩn công nghiệp phải được xử lý tại trạm xử lý nước bẩn công nghiệp đạt các tiêu chuẩn môi trường trước khi xã ra nguồn tiếp nhận. Nước bẩn của các xí nghiệp có mức độ độc hại cao, phải xử lý sơ bộ đến tiêu chuẩn cho phép.

Như vây, toàn bộ nước bẩn phát sinh trên địa bàn được thu gom và xử lý giúp cho tình trạng ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm mạch nông sẽ được giải quyết.

+ Chất thải rắn:

Chất thải rắn sinh hoạt phải được phân loại tại nguồn thành chất thải vô cơ và chất thải hữu cơ. Chất thải vô cơ sẽ được thu gom hàng tuần và đưa về khu xử lý chất thải rắn để tái sử dụng hoặc đưa đi chôn lấp, chất thải rắn hữu cơ sẽ được thu gom hàng ngày và được đưa về khu xử lý chất thải rắn tập trung để chế biến thành phân hữu cơ.

Chất thải rắn công nghiệp sẽ được phân loại để tái sử dụng hoặc đem đi chôn lấp, trước khi chôn lấp cần có biện pháp khử các chất độc hại.

7.1.2. Đánh giá tác động đến môi trường khi thực hiện đồ án quy hoạch  

7.1.2.1. Tác động của đồ án đến môi trường nước

Trong giai đoạn xây dựng các công trình kiến trúc, xây dựng đường giao thông cũng như các công trinhg hạ tầng kỹ thuật khác, nước thải xả tràn trên mặt đất gây ra những ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, đặc biệt là nước mặt.

Khi san nền, một số hồ, sông bị san lấp, nắn dòng làm thay đổi chế độ thuỷ văn và chế độ dòng chảy mặt.

Sau khi đồ án được thực hiện, mặt phủ khu vực thị xã sẽ thay đổi làm cho khả năng thấm của đất giảm đi, hơn nữa các bụi bẩn, rác thải phát sinh trong các hoạt động sản xuất có thể bị cuốn theo dòng nước mưa gây ô nhiễm nguồn nước mặt.

Hệ thống cung cấp nước sạch khi đồ án được thực hiện sẽ đưa nước sạch đến cho toàn bộ dân số đô thị và phần lớn dân số nông thôn, cải thiện đời sống của nhân dân, giúp cho người dân được sử dụng nước sạch.

Khi đồ án quy hoạch được thực hiện sẽ dẫn đến sự gia tăng dân số làm cho nguồn thải nước nhiều hơn và nếu không quản lý tốt đây chính là nguồn gây ô nhiễm lớn nhất cho nước mặt cũng như nước ngầm trong khu vực. Tuy nhiên nếu nước bẩn thải ra được thu gom và xử lý tốt thì sẽ không còn nguy cơ gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt cũng như nước ngầm. Từ đó góp phần cải tạo chất lượng nước tự nhiên.

Khi đô thị phát triển thì chất thải rắn là một trong những vấn đề cần quan tâm nhất. Việc thu gom và xử lý chất thải rắn không đúng quy cách sẽ tác động rất lớn đến môi trường nước khu vực. Nếu lượng chất thải rắn được thu gom không hết sẽ tồn tại ở nhiều khu vực khác nhau trong đô thị, nhất là ven các ao, hồ, sông. Việc phân huỷ rác (đặc biệt là chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ) sẽ làm tăng mức độ ô nhiễm BOD trong nguồn nước mặt. Tuy nhiên nếu việc thu gom chất thải rắn được thực hiện tốt theo quy hoạch thì sẽ làm cho khả năng gây ô nhiễm nguồn nước do chất thải rắn gây ra được giảm thiểu tối đa.

7.1.2.2. Tác động của dự án đến môi trường đất   
Khu vực quy hoạch Khu kinh tế có cao độ địa hình tự nhiên thấp, khối lượng đào đắp lớn nên các hoạt động đào đắp có thể gây ảnh hưởng đến đất đai các khu vực xung quanh và cho chính các khu vực dân cư hiện trạng.

Trong quá trình thi công xây dựng, do nằm trong vùng có lượng mưa khá lớn nên khi thi công, nước mưa chảy tràn qua khu vực sẽ cuốn theo đất, cát, xi măng và các loại rác thải xây làm cơ cấu lý tính của đất khu vực này bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu như: giảm độ tơi xốp, khả năng thấm nước, giữ ẩm...

Trong quá trình Khu kinh tế đi vào hoạt động, tác nhân chủ yếu gây ảnh hưởng đến môi trường đất chính là chất thải rắn và một phần là các nguyên vật liệu rơi vãi trong quá trình vận chuyển và sản xuất. Ngoài ra, nước thải và khí thải của hệ thống cống, mương thoát nước mặt và nước bẩn được thiết kế trong đồ án sẽ góp phần giảm mức độ ô nhiễm lên môi trường đất do các chất thải từ nước ngấm trực tiếp vào đất, cũng như do sự rửa trôi của nước mưa.

Quy hoạch sẽ làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất của khu vực, biến đất thổ cư, đất nông nghiệp và đất hoang thành đất sản xuất phi nông nghiệp và đô thị, sẽ làm tăng giá trị sử dụng đất.

7.1.2.3. Tác động đến môi trường không khí  
Bụi đất, cát và khí thải của các máy móc trong khi tiến hành san nền gây ra ô nhiễm bụi cho môi trường không khí khu vực dự án. Khói bụi sinh ra trong giai đoạn này chủ yếu ảnh hưởng đến các công trình tham gia xây dựng, rất ít có ảnh hưởng đến các khu vực lân cận.

Trong giai đoạn xây dựng các công trình, vì đặc điểm các công trình được phân đợt xây dựng và phát sinh thêm một số tác nhân gây ô nhiễm không khí nữa như: quá trình chuyên chở vật liệu, quá trình lắp đặt, chạy thử máy móc...nên mức độ ô nhiễm cục bộ môi trường không khí cao hơn giai đoạn san nền và còn ảnh hưởng cả đến các công nhân và các thiết bị máy móc tham gia sản xuất tại các khu vực đã xây dựng xong.

Các xí nghiệp công nghiệp trong quá trình hoạt động sẽ phát sinh ra một lượng khói bụi đáng kể và cần phải có biện pháp xử lý khói bụi công nghiệp trước khi xả ra môi trường không khí.

Dân số tăng lên kéo theo sự gia tăng mạnh về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu (điện, than, xăng, dầu...) làm gia tăng tải lượng phát thải các chất ô nhiễm vào khí quyển và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí đô thị.

Trong các hoạt động sinh hoạt, quá trình đốt cháy nhiên liệu hoá thạch (đun nấu) là quá trình phát thải nhiều tác nhân gây ô nhiễm với tải lượng phát thải tuỳ theo khối lượng và chủng loại nhiên liệu sử dụng. Nhưng chỉ có khả năng gây ô nhiễm không khí cục bộ trong từng phòng hoặc từng hộ gia đình của các khu dân cư, ít ảnh hưởng đến môi trường chung.

Hệ thống các khu du lịch sinh thái, cây xanh công viên được xây dựng với mật độ cao góp phần làm giảm ô nhễm không khí, giảm lượng bụi...

7.1.2.4. Tác động đến môi trường tiến ồn và chấn động
Trong giai đoạn thi công xây dựng, tiếng ồn và chấn động chủ yếu là do các phương tiện vận chuyển và các máy móc xây dựng, tuy nhiên tiếng ồn cũng chỉ tác động đến các công nhân xây dựng, ít có ảnh hưởng đến dân cư các khu vực lân cận.

Sự gia tăng dân số đô thị cũng kéo theo sự gia tăng cường độ tiếng ồn sinh hoạt trong khu vực dân cư, khu vực thương mại, khu vui chơi...

Hệ thống đường giao thông sau khi hình thành cũng là một nguồn gây ô nhiễm về không khí và tiếng ồn khá lớn cho khu vực.

Tiếng ồn cũng phát sinh trong các xí nghiệp công nghiệp, nhất là khu công nghiệp thép gây ảnh hưởng lớn đến các khu vực lân cận.

Tuy nhiên, hệ thống cây xanh công viên, cây xanh sinh thái và những dải cây ven đường được xây dựng sẽ là hệ thống lưới lọc âm thanh và chấn động rất tốt, góp phần làm giảm ô nhiễm tiếng ồn.

7.1.2.5. Tác động đến hệ sinh thái nông nghiệp  
Quá trình thực hiện quy hoạch sẽ lấy mất đất nông nghiệp là do diện tích đất nông nghiệp bị suy giảm, hệ sinh thái nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng.

Quá trình đô thị hoá cũng sinh ra các chất thải có hại cho hệ sinh thái nông nghiệp và đòi hỏi phải có những biện pháp xử lý chất thải thích hợp trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

7.1.2.6. Tác động đến cảnh quan đô thị
Các công trình kiến trúc mới được xây dựng, cải tạo, đặc biệt là các khu vực du lịch sinh thái, công viên cây xanh sẽ góp phần nâng cao mỹ quan đô thị, cải thiện chất lượng môi trường sinh thái đô thị.

Các hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khi đi vào vận hành, nếu được thực hiện theo đúng quy hoạch (các nút giao thông hoa thị, giao thông khác mức, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống đường điện ngầm, hệ thống ga thu nước mưa, cống mương thoát nước, hệ thống cáp điện, đường ống cấp nước, cáp thông tin đi trong hào kỹ thuật...) sẽ tạo ra mỹ quan đô thị.

7.1.2.7. Tác động đến môi trường sức khoẻ cộng đồng
Vì trong khu vực dự án có tồn tại các khu dân cư hiện trạng, do đó trong quá trình xây dựng dự án sẽ dẫn đến những ảnh hưởng bất lợi đến sức khoẻ của cộng đồng dân cư đang sinh sống tại đây. Ngoài ra trong quá trình hoạt động của dự án, nếu các nguồn phát thải không được quản lý tốt sẽ là nguồn gây bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng.

Tuy nhiên với việc hình thành hệ thống công trình hạ tầng xã hội về chăm sóc sức khoẻ, khi dự án đi vào hoạt động lại là một yếu tố góp phần nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng dân cư.

Đồng thời, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh gióp phần cải thiện môi trường sống của người dân là một yếu tố không thể thiếu trong việc nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

Các công trình công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch...góp phần tạo ra công ăn việc làm từ đó cải thiện mức sống của người dân, tạo điều kiện đảm bảo tốt hơn sức khoẻ người dân.

7.1.2.8. Tác động tới kinh tế xã hội

- Tác động đến môi trường văn hoá, giáo dục
Cùng với việc cải thiện đời sống người dân thông qua việc tạo lập công ăn việc làm từ hệ thống các khu công nghiệp, các công trình dịch du lịch, dịch vụ đô thị....sẽ làm cho nhu cầu về văn hoá và giáo dục của người dân được nâng lên.

Hệ thống các công trình hạ tầng xã hội, đặc biệt là các công trình văn hoá thể thao và hệ thống trường đào tạo được quy hoạch trong đồ án góp phần nâng cao đời sống văn hoá công cộng và trình độ học vấn của người dân, từ đó góp phần cải thiện môi trường văn hoá, giáo dục.

- Tác động đến tâm lý, tín ngưỡng cộng đồng
Trong quá trình thực hiện quy hoạch, sẽ có một bộ phận dân cư phải di dời, giải toả...và gặp những bất ổn tạm thời trong đời sống, dẫn đến những tác động tiêu cực đến tâm lý người dân. Tuy nhiên, nếu có những biện pháp chuẩn bị trước và sau khi giải phóng mặt bằng như: bố trí tái định cư, đền bù hợp lý...thì sẽ góp phần làm giảm bớt các tác động tiêu cực nêu trên.

Khi đồ án quy hoạch thực hiện xong, sẽ hình thành hàng loạt các công trình phúc lợi xã hội góp phần ổn định tâm lý người dân, tạo nên những tác động tích cực. Đồng thời với những giải pháp bảo tồn, và duy tu các công tình tôn giáo tín ngưỡng sẽ tạo ra những tác động tích cực đến vấn đề tín ngưỡng cộng đồng.

Các khu dân cư mới chất lượng cao, tạo ra điều kiện sống tốt hơn cho người dân là những ảnh hưởng tích cực đến môi trường xã hội, đặc biệt là làm ổn định tâm lý cộng đồng.

Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật hình thành đảm bảo các yêu cầu ngày càng cao của cộng đồng cũng tạo ra những tác động tích cực đến tâm lý người dân

- Các tác động tích cực chính tạo ra bởi việc hình thành và phát triển Khu kinh tế:

+ Thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

+Tạo ra nhiều sản phẩm có gái trị cho tiêu dùng.

+ Giải quyết công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân tại khu vực và lân cận.

+ Sự phát triển của các hoạt động sản xuất công nghiệp sẽ nâng cao trình độ dân trí và ý thức văn minh đô thị cho nhân dân khu vực.

+ Tạo ra cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho khu vực.

+ Tăng nguồn đóng góp cho ngân sách của địa phương cũng như trung ương.

- Các tác động tiêu cực:

Xuất hiện một số tệ nạn xã hội do sức ép tăng dân số cũng như tập trung số lượng lớn công nhân lao động, ảnh hưởng đến tình hình trật tự an ninh khu vực và xuất hiện những tệ nạn xã hội.

7.1.2.9. Công trình di tích văn háo lịch sử
Hiện tại trong khu vực quy hoạch có đền Bà Bích Châu, các hoạt động quy hoạch không có tác động tiêu cực đến điểm di tích này. Mặt khác, quy hoạch tốt mạng lưới giao thông và tôn tạo không gian kiến trúc cảnh quan chung trong khu vực góp phần cho khu di tích này trở thành một điểm du lịch có sức hấp dẫn hơn, cũng tạo điều kiện sinh hoạt tín ngưỡng cho người dân.
 7.2. Một số kiến nghị và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường
7.2.1. Giảm thiểu ô nhiễm đối với môi trường không khí và tiếng ồn
Đối với các khu công nghiệp phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của toàn khu trước khi thực hiện dự án xây dựng, sau đó đối với từng nhà máy trong khu công nghiệp cũng phải tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm kiểm soát ngay từ giai đoạn đầu thực hiện dự án không để các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí. Tất cả các khu công nghiệp đều phải có vành đai cây xanh phù hợp với quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Trong quá trình thi công xây dựng, cần thiết lập một hệ thống cây xanh cách ly để hạn chế sự phát tán của bụi và hấp thu tiếng ồn từ công trường và phương tiện vận chuyển vật liệu. Đồng thời kết hợp với việc sử dụng xe phun nước chuyên dùng trên các tuyến đường tới khu vực thi công.

Xe vận chuyển vật liệu xây dựng cần hpải phun nước rửa, phủ kín bạt, hạn chế rơi vãi vật liệu xây dựng. Quy định thời gian hoạt động của các phương tiện và máy móc.

Nhà máy nhiệt điện và cán thép sử dụng công nghệ tiến tiến, kết hợp với hệ thống xử lý khí thải trước khi phát thải ra môi trường và phải đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 5937 – 2005 (tiêu chuẩn chất lượng không khí).

Đối với nhà máy nhiệt điện, sử dụng hệ thống xử lý hiện đại có khả năng bắt giữ thuỷ ngân khi phát thải. Sử dụng chất hấp thu để thu SO2 và các kim loại nặng. Công nghệ này còn có ưu điểm là tro bay thu lại được có thể tái chế làm vật liệu xây dựng, hơn nữa, còn kéo dài tuổi thọ bãi chôn lấp chất thải cho nhà máy điện. Nồng độ tối đa cho phép của NOx, SO2 và bụi trong khí thải của nhà máy nhiệt điện phải tuân thủ theo TCVN 7440: 2005 như sau:

Bảng 48: 

	Thông số
	Loại nhiên lệu sử dụng

	
	Than
	Dầu
	Khí

	Bụi
	200
	150
	50

	NOx
	650 (với than có hàm lượng chất bốc > 10%)
	600
	250

	
	1000 (với than có hmà lượng chất bốc ≤ 10%)
	
	

	SO2
	500
	500
	300


Nhà máy cán thép là nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn. Vì vậy, cần phải cách ly nguồn ồn vào khoảng không gian kín, che chắn bằng các vật liệu cách âm và hệ thống vành đai cây xanh. Chất thải rắn có thể được tái sử dụng hoặc cũng có thể sử dụng làm đầu vào cho các ngành khác. Giải pháp này góp phần kéo dài tuổi thọ bãi thải.

7.2.2. Giảm thiểu ô nhiễm với môi trường nước

Các nhà máy phải có công nghệ xử lý nước thải khi phát thải vào hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp và đạt tiêu chuẩn TCVN 5945-2005. Hơn nữa khu công nghiệp phải thiết lập hệ thống thoát, xử lý nước thải và nước mưa riêng biệt khi xả thải ra nguồn tiếp nhận.

Việc xây dựng và khai thác cảng gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường nước ven bờ và sinh vật biển do chất thải và nước thải có chứa dầu mỡ từ tàu. Đặc biệt nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu. Vì vậy cần phải chuẩn bị một hệ thống phao ngăn không cho dầu loang và có các tàu chuyên dùng để hút dầu hoạt động theo định kỳ cũng như khi có sự cố tràn dầu xả ra. Cần xây dựng một kế hoạch ứng cứu tràn dầu như nhân sự, các phương án huy động nhân lực và thiết bị vật tư, kể cả sự hỗ trợ của tỉnh nếu như vượt quá khả năng của cảng; kinh phí; các thủ tục về thông tin cảnh báo, phát hiện sự cố, xác định lại và đánh giá sự cố bao gồm vị trí, thể tích, chủng loại, nguồn, khả năng di chuyển của vệt dầu...báo cáo kết quả, bảo dưỡng, huấn luyện.

Nếu xảy ra sự cố tràn hoá chất độc hại nhanh chóng hạn chế mức độ hoà tan của hoá chất bằng các trục vớt nhanh hoặc hút bằng tàu, phương tiện vận chuyển chuyên dụng. Sau khi trục vớt cần phải xử lý không được để sang vùng biển khác.

Nước thải từ sản xuất trên cảng phải được thu gom vào bể lắng và có biện pháp xử lý trước khi xả thải vào vịnh.

7.2.3. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn

Mục tiêu là tối thiểu hoá sự phát sinh rác thải, các phần tử độc hại trong rác thải. Phân loại rác ngay từ nguồn và cần phải tối đa khả năng tái chế. Xử lý rác không tái sử dụng được, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo sự an toàn khi loại bỏ rác thải.

Cần phải đầu tư trang thiết bị, phương tiện thu gom và vận chuyển theo công nghệ mới. Cơ giới hoá khi thu gom và vận chuyển phân rác tới khu xử lý.

Đối với rác thải sinh hoạt phân loại ngay tại nguồn phát sinh. Điều này có nghĩa là rác thải được phân loại ở trong các hộ gia đình và cho vào các thùng chứa khác nhau theo loại rác. Có thể tiến hành phân loại thành hai loại rác là vô cơ và hữu cơ.

Đối với chất thải rắn của nhà máy nhiệt điện và cán thép cần thu gom và tập trung tại bãi tập trung cho loại hình chất thải này. Chất thải rắn của khu công nghiệp thép và nhà máy nhiệt điện có thể tái sử dụng hoặc làm vật liệu xây dựng. Vì vậy, tuổi thọ bãi chôn lấp được kéo dài.

7.2.4. Giải pháp bảo vệ môi trường đất

Với khối lượng đào đắp san nền là khoảng 60 triệu m3 sẽ làm thay đổi hệ sinh thái thuỷ lực, ảnh hưởng tới nơi cư trú của sinh vật trong khu vực. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu phát triển Khu kinh tế, các khu vực có địa hình trũng có thể dùng cát biển hoặc lấy đất từ các khu vực có giá trị sử dụng đất không cao để san đắp, sau đó bao phủ một lớp đất màu tại các khu vực quy hoạch trồng cây xanh. Đối với các khu vực lấy đất để san lấp cần tiến hành trồng cây để cải tạo đất. Hoạt động này không những cải thiện chất lượng đất trong tương lai mà còn góp phần bảo vệ môi trường không khí, vi khí hậu với hệ thống môi trường xanh bao phủ.

7.2.5. Bảo vệ nguồn nước 
Đối với rừng phòng hộ đầu nguồn phải được xây dựng thành khu rừng tập trung liền vùng, từng bước tạo rừng, có cấu trúc hỗn loài khác tuổi, nhiều tầng; cây rừng có bộ rễ sâu bám chắc. Đồng thời, được trồng xen cây nông nghiệp, cây dược liệu trong rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng phòng hộ của rừng. Việc duy trì, quản lý tốt rừng phòng hộ đầu nguồn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bảo vệ tài nguyên nước của toàn khu vực nói chung cũng như Khu kinh tế Vũng Áng nói riêng.

7.2.6. Thiết lập hệ thống quan trắc giám sát môi trường   
Quan trắc tại các điểm nước thải của khu công nghiệp thải ra nguồn tiếp nhận (thông số quan trắc là hàm lượng kim loại); tại cửa vịnh, giữa vịnh (các thông số cần giám sát: pH, DO, BOD, COD, dầu tổng số, TSS, tổng nitơ, phốtpho, NH4+, coliorm.

Quan trắc chất lượng không khí, tiếng ồn, khí độc (SO2, No2, CO), hàm lượng kim loại nặng tại khu công nghiệp, nhà máy cán thép, nhà máy nhiệt điện...; đường giao thông, khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Giám sát hệ sinh thái thảm thực vật: ghi nhận bằng phim ảnh sự thay đổi cảnh quan và động thực vật.

7.2.7. Y tế, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng 
+ Về công tác y tế: Hoàn thiện dịch vụ phòng chữa bệnh, đặc biệt làm giảm các yếu tố nguy cơ từ môi trường sống liên quan tới bệnh tật xảy ra, nhất là các yếu tố do quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá không hoàn hảo.

+ Về vệ sinh môi trường:

Giải quyết cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, làm giảm các bệnh dịch, nhất là các bệnh do quá trình đô thị hoá gây ra. Đảm bảo 100% hộ gai đình có hố xí hợp vệ sinh, không còn tình trạng xả thải trực tiếp ra sông, biển.

Cần chú ý vệ sinh đô thị, ngăn ngừa ô nhiễm không khí, tiếng ồn, tai nạn giao thông, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội...

7.2.8. Xây dựng kế hoạch hành động gồm các chương trình, kế hoạhc quản lý, quan trắc, giám sát tác động môi trường và dự án ưu tiên đầu tư 
Đẩy mạnh và phát triển rộng rãi phong trào giáo dục môi trường trong toàn thể nhân dân. Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về vấn đề vệ sinh môi trường và ý thức bảo vệ môi trường.

Xây dựng các công cụ kinh tế quản lý môi trường, vận dụng các công cụ này vào việc phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm trong toàn bộ khu vực. Thực hiện tốt các quy định pháp quy về bảo vệ môi trường.

Không chấp nhận các cơ sở sản xuất có công nghệ sản xuất lạc hậu, phát sinh nhiều chất ô nhiễm môi trường và sẽ ưu tiên các dự án có công nghệ sản xuất sạch hoặc ít thải các chất gây ô nhiêm hoặc các chất thải phải được tái sử dụng.

Đề xuất các phương án, công nghệ xử lý chất thải và tìm nguồn hỗ trợ để khuyến khích các cơ sở thực hiện các giải pháp giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động.   

PHỤ LỤC 1: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC ĐƠN VỊ Ở
	Ký hiệu lô đất
	Loại đất
	Đất đơn vị ở (ha)
	Dân số (người)
	Tầng cao xây dựng TB(dự báo)
	Tầng cao xây dựng tối đa cho phép
	Tầng cao xây dựng tối thiểu cho phép
	MĐXD nettô tối đa (%)

	
	
	Đến 2015
	Đến 2025
	Định hình
	Đến 2015
	Đến 2025
	Định hình
	
	
	
	

	
	Tổng số trong toàn Khu kinh tế
	
	
	
	90.000
	157.000
	287.000
	
	
	
	

	
	Tổng số trong các khu vực quy hoạch xây dựng
	735
	1.170
	1.722
	64.800
	148.700
	285.900
	
	
	
	

	
	Khu đô thị Kỳ Ninh 2 đơn vị - 2 phường
	149
	258
	418
	3700
	9800
	243000
	
	
	
	

	D2
	Khu ở nhà vườn, dịch vụ du lịch sinh thái
	15
	15
	15
	300
	400
	500
	1,5
	3
	
	40

	D3
	Khu ở nhà vườn, dịch vụ du lịch sinh thái
	22
	22
	22
	400
	600
	700
	1,5
	3
	
	40

	D4
	Khu ở nhà vườn, dịch vụ du lịch sinh thái
	10
	10
	10
	200
	200
	300
	1,5
	3
	
	40

	D8
	Khu ở nhà vườn, dịch vụ du lịch sinh thái
	29
	29
	29
	600
	800
	1000
	1,5
	3
	
	40

	D9
	Khu ở nhà vườn, dịch vụ du lịch sinh thái
	36
	36
	36
	700
	1000
	1200
	1,5
	3
	
	40

	N1
	Khu ở biệt thự, dịch vụ du lịch sinh thái
	10
	10
	10
	400
	600
	700
	1,5
	3
	
	40

	N2
	Khu ở biệt thự, dịch vụ du lịch sinh thái
	12
	12
	12
	500
	600
	800
	1,5
	3
	
	40

	N3
	Khu ở biệt thự, dịch vụ du lịch sinh thái
	0
	14
	14
	
	700
	900
	1,5
	3
	
	40

	N4
	Khu ở biệt thự, dịch vụ du lịch sinh thái
	15
	15
	15
	600
	800
	1000
	1,5
	3
	
	40

	N5
	Khu ở biệt thự, dịch vụ du lịch sinh thái
	0
	15
	15
	
	800
	1000
	1,5
	3
	
	40

	N6
	Khu ở nhà vườn
	0
	10
	10
	
	600
	700
	1,5
	3
	
	50

	N7
	Khu ở nhà vườn
	0
	10
	10
	
	600
	700
	1,5
	3
	
	50

	N8
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	10
	
	
	700
	1,5
	3
	
	50

	N9
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	10
	
	
	700
	1,5
	3
	
	50

	N10
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	20
	
	
	1300
	1,5
	3
	
	50

	N11
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	44
	
	
	2900
	1,5
	3
	
	50

	N12
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	22
	
	
	1500
	1,5
	3
	
	50

	N13
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	10
	
	
	700
	1,5
	3
	
	50

	N14
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	13
	
	
	900
	1,5
	3
	
	50

	N15
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	10
	
	
	700
	1,5
	3
	
	50

	N16
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	21
	
	
	1400
	1,5
	3
	
	50

	N17
	Khu ở nhà vườn
	0
	10
	10
	
	400
	700
	1,5
	3
	
	50

	N18
	Khu ở nhà vườn
	0
	26
	26
	
	900
	1700
	1,5
	3
	
	50

	N20
	Khu ở biệt thự, dịch vụ du lịch sinh thái
	0
	9
	9
	
	300
	600
	1,5
	3
	
	50

	N21
	Khu ở biệt thự, dịch vụ du lịch sinh thái
	0
	15
	15
	
	500
	1000
	1,5
	3
	
	50

	
	Khu đô thị Kỳ Hà (2 đơn vị ở-2 phường)
	197
	218
	249
	8600
	11600
	16500
	
	
	
	

	N22
	Khu ở nhà vườn
	26
	26
	26
	1000
	1400
	1700
	1,5
	3
	
	50

	N23
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	17
	
	
	1100
	1,5
	3
	
	50

	N24
	Khu ở nhà vườn
	14
	14
	14
	500
	700
	900
	1,5
	3
	
	50

	N25
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	14
	
	
	900
	1,5
	3
	
	50

	N26
	Khu ở nhà vườn
	16
	16
	16
	700
	900
	1100
	1,5
	3
	
	50

	N27
	Khu ở nhà vườn
	
	21
	21
	800
	1100
	1400
	1,5
	3
	
	50

	N28
	Khu ở nhà vườn
	45
	45
	45
	1800
	2400
	3000
	1,5
	3
	
	50

	N29
	Khu ở nhà vườn
	31
	31
	31
	1300
	1700
	2100
	1,5
	3
	
	50

	N30
	Khu ở nhà vườn
	29
	29
	29
	1100
	1500
	1900
	1,5
	3
	
	50

	N31
	Khu ở nhà vườn
	36
	36
	36
	1400
	1900
	2400
	1,5
	3
	
	50

	
	Khu đô thị Bắc Kỳ Trinh (9 đơn vị-9 phường)
	161
	380
	438
	26000
	702000
	116800
	
	
	
	

	N32
	Khu ở thấp tầng
	0
	17
	17
	
	1800
	3500
	2
	5
	
	70

	N33
	Khu ở cao tầng
	0
	10
	10
	
	1700
	3300
	
	
	5
	

	N34
	Khu ở thấp tầng
	0
	0
	16
	
	
	3300
	2
	5
	
	70

	N35
	Khu ở thấp tầng
	0
	18
	18
	
	1900
	3700
	2
	5
	
	70

	N36
	Khu ở cao tầng
	0
	10
	10
	
	2000
	4000
	
	
	9
	

	N37
	Khu ở cao tầng
	0
	0
	25
	
	
	8300
	
	
	5
	

	N38
	Khu ở cao tầng
	0
	11
	11
	
	2200
	4400
	
	
	9
	

	N39
	Khu ở cao tầng
	0
	0
	17
	
	
	5700
	
	
	5
	

	N40
	Khu ở cao tầng
	0
	15
	15
	
	3000
	6000
	
	
	9
	

	N41
	Khu ở thấp tầng
	0
	8
	8
	
	900
	1700
	2
	5
	
	

	N42
	Khu ở cao tầng
	0
	10
	10
	
	1700
	3300
	
	
	5
	

	N43
	Khu ở cao tầng
	0
	7
	7
	
	1400
	2800
	
	
	9
	

	N44
	Khu ở cao tầng
	7
	7
	7
	1400
	1800
	2300
	
	
	5
	

	N45
	Khu ở thấp tầng
	10
	10
	10
	1300
	1700
	2100
	2
	5
	
	70

	N46
	Khu ở thấp tầng
	0
	26
	26
	
	4300
	5400
	2
	5
	
	70

	N47
	Khu ở cao tầng
	14
	14
	14
	2800
	3800
	4700
	
	
	5
	

	N48
	Khu ở thấp tầng
	0
	28
	28
	
	4700
	5800
	2
	5
	
	70

	N49
	Khu ở thấp tầng
	36
	36
	36
	4500
	6000
	7500
	2
	5
	
	70

	N50
	Khu ở thấp tầng
	50
	50
	50
	6200
	8300
	10400
	2
	5
	
	70

	N51
	Khu ở thấp tầng
	0
	37
	37
	
	6200
	7700
	2
	5
	
	70

	N52
	Khu ở thấp tầng
	0
	22
	22
	
	3700
	4600
	2
	5
	
	70

	N53
	Khu ở cao tầng
	25
	25
	25
	6000
	8000
	10000
	
	
	9
	

	N54
	Khu ở cao tầng
	19
	19
	19
	3800
	5100
	6300
	
	
	5
	

	
	Khu đô thị Nam núi Sang (1 đơn vị-1 phường)
	35
	35
	124
	
	
	8300
	
	
	
	

	N56
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	14
	
	
	900
	1,5
	5
	
	50

	N57
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	15
	
	
	1000
	1,5
	5
	
	50

	N58
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	10
	
	
	700
	1,5
	5
	
	50

	N59
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	22
	
	
	1500
	1,5
	5
	
	50

	N60
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	6
	
	
	400
	1,5
	5
	
	50

	N61
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	6
	
	
	400
	1,5
	5
	
	50

	N62
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	9
	
	
	600
	1,5
	5
	
	50

	N63
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	7
	
	
	500
	1,5
	5
	
	50

	N65
	Khu ở nhà vườn
	35
	35
	35
	
	
	2300
	1,5
	5
	
	50

	
	Khu đô thị Kỳ Long (6 đơn vị ở-6 phường)
	193
	210
	288
	26600
	40800
	
	
	
	
	

	N91
	Khu ở thấp tầng
	25
	25
	25
	3100
	4200
	5200
	2
	5
	
	70

	N93
	Khu ở thấp tầng
	19
	19
	19
	2400
	3200
	4000
	2
	5
	
	70

	N94
	Khu ở thấp tầng
	11
	11
	11
	1400
	1800
	2300
	2
	5
	
	70

	N95
	Khu ở thấp tầng
	17
	17
	17
	2100
	2800
	3500
	2
	5
	
	70

	N96
	Khu ở thấp tầng
	17
	17
	17
	2100
	2800
	3500
	2
	5
	
	70

	N97
	Khu ở thấp tầng
	16
	16
	16
	2000
	2600
	3300
	2
	5
	
	70

	N98
	Khu ở cao tầng
	0
	17
	17
	
	5500
	6800
	
	
	9
	

	N101
	Khu ở cao tầng
	0
	0
	13
	
	
	5200
	
	
	9
	

	N102
	Khu ở cao tầng
	0
	0
	13
	
	
	5200
	
	
	9
	

	N103
	Khu ở cao tầng
	0
	0
	13
	
	
	5200
	
	
	9
	

	N104
	Khu ở thấp tầng
	0
	0
	13
	
	
	2700
	2
	5
	
	70

	N105
	Khu ở thấp tầng
	0
	0
	13
	
	
	2700
	2
	5
	
	70

	N106
	Khu ở thấp tầng
	0
	0
	13
	
	
	2700
	2
	5
	
	70

	N107
	Khu ở thấp tầng
	15
	15
	15
	1900
	2500
	3100
	2
	5
	
	70

	N141
	Khu ở thấp tầng
	16
	16
	16
	2000
	2600
	3300
	2
	5
	
	70

	N142
	Khu ở cao tầng
	12
	12
	12
	2400
	3200
	4000
	
	
	5
	

	N143
	Khu ở thấp tầng
	8
	8
	8
	1000
	1400
	1700
	2
	5
	
	70

	N144
	Khu ở cao tầng
	10
	10
	10
	2000
	2600
	3300
	
	
	5
	

	N145
	Khu ở cao tầng
	11
	11
	11
	2200
	3000
	3700
	
	
	5
	

	N146
	Khu ở thấp tầng
	16
	16
	16
	2000
	2600
	3300
	2
	5
	
	70

	
	Khu đô thị Kỳ Liên (4 đơn vị ở-4 phường)
	0
	69
	126
	0
	16300
	35000
	
	
	
	

	N108
	Khu ở thấp tầng
	0
	10
	10
	
	1700
	2100
	2
	5
	
	70

	N109
	Khu ở thấp tầng
	0
	10
	10
	
	1700
	2100
	2
	5
	
	70

	N110
	Khu ở cao tầng
	0
	17
	17
	
	5500
	6800
	
	
	
	

	N111
	Khu ở cao tầng
	0
	20
	20
	
	5400
	6700
	
	
	
	

	N112
	Khu ở thấp tầng
	0
	12
	12
	
	2000
	2500
	2
	5
	
	70

	N113
	Khu ở cao tầng
	0
	0
	7
	
	
	2800
	
	
	9
	

	N114
	Khu ở cao tầng
	0
	0
	13
	
	
	4300
	
	
	5
	

	N115
	Khu ở thấp tầng
	0
	0
	11
	
	
	2300
	2
	5
	
	70

	N116
	Khu ở thấp tầng
	0
	0
	11
	
	
	2300
	2
	5
	
	70

	N117
	Khu ở thấp tầng
	0
	0
	15
	
	
	3100
	2
	5
	
	70

	
	Khu đô thị Kỳ Phương (2 đơn vị ở-2 phường)
	0
	0
	79
	0
	0
	10300
	
	
	
	

	N119
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	7
	
	
	500
	1,5
	5
	
	50

	N120
	Khu ở thấp tầng
	0
	0
	5
	
	
	1000
	2
	5
	
	70

	N121
	Khu ở thấp tầng
	0
	0
	11
	
	
	2200
	2
	5
	
	70

	N122
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	6
	
	
	400
	1,5
	5
	
	50

	N123
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	11
	
	
	700
	1,5
	5
	
	50

	N124
	Khu ở thấp tầng
	0
	0
	11
	
	
	2200
	2
	5
	
	70

	N125
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	6
	
	
	400
	1,5
	5
	
	50

	N126
	Khu ở nhà vườn
	0
	0
	11
	
	
	700
	1,5
	5
	
	50

	N127
	Khu ở thấp tầng
	0
	0
	11
	
	
	2200
	2
	5
	
	70

	
	Các khu dân cư nông thôn chưa được quy hoạch cải tạo hoặc di dời
	
	
	
	25.200
	8.800
	1100
	
	
	
	

	
	Khu dân cư nông thôn xã Kỳ Ninh
	
	
	
	2000
	1000
	0
	
	
	
	

	
	Khu dân cư nông thôn xã Kỳ Hà
	
	
	
	3700
	1000
	0
	
	
	
	

	
	Khu dân cư nông thôn xã Kỳ Trinh
	
	
	
	3000
	2000
	0
	
	
	
	

	
	Khu dân cư nông thôn xã Kỳ Thịnh
	
	
	
	8500
	200
	200
	
	
	
	

	
	Khu dân cư nông thôn xã Kỳ Liên
	
	
	
	2000
	700
	200
	
	
	
	

	
	Khu dân cư nông thôn xã Kỳ Phương
	
	
	
	2200
	2300
	700
	
	
	
	

	
	Khu dân cư nông thôn xã Kỳ Lợi
	
	
	
	4.400
	1800
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